
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ  

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày     tháng   năm  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

PHẦN I.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

1. Danh mục thủ tục hành chính nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh 

STT Tên thủ tục hành chính nội bộ Lĩnh vực  Cơ quan thực hiện 

I Lĩnh vực Đất đai 

1.  Thu hồi đất đối với tổ chức trong 

nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức 

tôn giáo trực thuộc, người gốc 

Việt Nam định cư ở nước ngoài, 

tổ chức nước ngoài có chức năng 

ngoại giao, tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tư nước ngoài thuộc trường 

hợp vi phạm pháp luật về đất đai. 

Đất đai Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

2.  Trình tự, thủ tục xây dựng bảng 

giá đất lần đầu để công bố và áp 

dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 

2026 và điều chỉnh, sửa đổi, bổ 

sung bảng giá đất hằng năm để 

công bố và áp dụng từ ngày 01 

tháng 01 của năm tiếp theo 

Đất đai Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

3.  Trình tự định giá đất cụ thể đối 

với các trường hợp thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân cấp tỉnh  

Đất đai Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

4.  Di dời, phá dỡ công trình hạ tầng 

đo đạc 

Đo đạc bản 

đồ 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

5.  Lưu trữ thông tin, dữ liệu, sản 

phẩm đo đạc và bản đồ 

Đo đạc bản 

đồ 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

6.  Tiêu hủy thông tin, dữ liệu, sản 

phẩm đo đạc và bản đồ 

Đo đạc bản 

đồ 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
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STT Tên thủ tục hành chính nội bộ Lĩnh vực  Cơ quan thực hiện 

7.  Thẩm định dự án, nhiệm vụ đo 

đạc và bản đồ cơ bản do Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực 

hiện 

Đo đạc bản 

đồ 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

8.  Phê duyệt kế hoạch điều tra, thu 

thập, cập nhật thông tin, dữ liệu 

tài nguyên và môi trường và thu 

thập, cập nhật thông tin mô tả về 

thông tin, dữ liệu tài nguyên và 

môi trường 

Tổng hợp Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

9.  Phê duyệt, điều chỉnh chức năng 

nguồn nước mặt nội tỉnh  

Tài nguyên 

nước 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

10.  Lập danh mục nguồn nước phải 

lập hành lang bảo vệ nguồn nước  

Tài nguyên 

nước 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

11.  Điều chỉnh danh mục nguồn 

nước phải lập hành lang bảo vệ 

nguồn nước hoặc Điều chỉnh 

phạm vi hành lang bảo vệ nguồn 

nước  

Tài nguyên 

nước 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

12.  Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh 

khu vực lấy nước sinh hoạt đối 

với công trình nằm trên địa bàn 

01 tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương 

Tài nguyên 

nước 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

13.  Phê duyệt kế hoạch bảo vệ nước 

dưới đất 

Tài nguyên 

nước 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

14.  Điều chỉnh kế hoạch bảo vệ nước 

dưới đất 

Tài nguyên 

nước 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

15.  Phê duyệt, điều chỉnh Danh mục 

vùng cấm, vùng hạn chế khai thác 

nước dưới đất  

Tài nguyên 

nước 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

16.  Lập danh mục hồ, ao, đầm, phá 

nội tỉnh không được san lấp  

Tài nguyên 

nước 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
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STT Tên thủ tục hành chính nội bộ Lĩnh vực  Cơ quan thực hiện 

17.  Điều chỉnh danh mục hồ, ao, 

đầm, phá nội tỉnh không được san 

lấp  

Tài nguyên 

nước 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

18.  Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh 

khu vực lấy nước sinh hoạt đối 

với công trình có phạm vi vùng 

bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước 

sinh hoạt nằm trên địa bàn hai 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương trở lên 

Tài nguyên 

nước 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

19.  Lập, điều chỉnh danh mục hồ, ao, 

đầm, phá liên tỉnh không được 

san lấp 

Tài nguyên 

nước 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

20.  Khoanh định, phê duyệt, điều 

chỉnh khu vực cấm hoạt động 

khoáng sản, khu vực tạm thời 

cấm hoạt động khoáng sản 

Địa chất và 

Khoáng sản 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

21.  Khoanh định, phê duyệt, điều 

chỉnh khu vực không đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản thuộc 

thẩm quyền cấp phép của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

Địa chất và 

Khoáng sản 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

22.  Thu hồi giấy phép thăm dò 

khoáng sản 

Địa chất và 

Khoáng sản 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

23.  Thu hồi giấy phép khai thác 

khoáng sản 

Địa chất và 

Khoáng sản 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

24.  Thu hồi giấy phép khai thác tận 

thu khoáng sản 

Địa chất và 

Khoáng sản 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

25.  Thu hồi giấy phép khai thác 

khoáng sản nhóm IV 

Địa chất và 

Khoáng sản 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

26.  Lập, phê duyệt, công khai kế 

hoạch đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản 

Địa chất và 

Khoáng sản 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
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STT Tên thủ tục hành chính nội bộ Lĩnh vực  Cơ quan thực hiện 

27.  Xác định, phê duyệt chi phí đánh 

giá tiềm năng khoáng sản, chi phí 

thăm dò khoáng sản do nhà nước 

đầu tư 

Địa chất và 

Khoáng sản 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

28.  Thủ tục lập, quản lý hồ sơ tài 

nguyên hải đảo. 

Biển và Hải 

đảo 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

29.  Lập, điều chỉnh ranh giới hành 

lang bảo vệ bờ biển 

Biển và Hải 

đảo 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

30.  Ban hành mức thu tiền sử dụng 

khu vực biển cụ thể đối với từng 

nhóm hoạt động sử dụng khu vực 

biển trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm 

quyền giao khu vực biển của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh. 

Biển và Hải 

đảo 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

31.  Cung cấp dữ liệu tài nguyên môi 

trường biển và hải đảo để xây 

dựng CSDL của Bộ, ngành, địa 

phương 

Biển và Hải 

đảo 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

32.  Công bố dịch hại thực vật thuộc 

thẩm quyền của Ủy ban nhân dân 

Thành phố 

Bảo vệ thực 

vật 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

33.  Công bố hết dịch hại thực vật 

thuộc thẩm quyền của Uỷ ban 

nhân dân Thành phố 

Bảo vệ thực 

vật 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

34.  Lập kế hoạch, đề án phát triển 

vùng sản xuất hàng hóa tập trung 

Trồng trọt Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

35.  Xác định, công bố vùng sản xuất 

trên vùng đất dốc, đất trũng, đất 

phèn, đất mặn, đất cát ven biển và 

đất có nguy cơ sa mạc hóa, hoang 

mạc hóa 

Trồng trọt Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

36.  Ban hành Danh mục loài cây 

trồng thuộc các loại cây lâu năm 

được chứng nhận quyền sở hữu 

trên địa bàn Thành phố 

Trồng trọt Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
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STT Tên thủ tục hành chính nội bộ Lĩnh vực  Cơ quan thực hiện 

37.  Tiếp nhận, xác lập loài thủy sản 

thuộc Danh mục loài nguy cấp, 

quý, hiếm, Phụ lục CITES do chủ 

sở hữu tự nguyện chuyển giao 

quyền sở hữu cho Nhà nước  

Thủy sản và 

Kiểm ngư 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

38.  Phê duyệt phương án xử lý loài 

thủy sản thuộc Danh mục loài 

nguy cấp, quý, hiếm, Phụ lục 

CITES do chủ sở hữu tự nguyện 

chuyển giao quyền sở hữu cho 

Nhà nước  

Thủy sản và 

Kiểm ngư 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

39.  Quyết định thành lập khu bảo tồn 

biển cấp tỉnh 

Thủy sản và 

Kiểm ngư 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

40.  Quyết định điều chỉnh ranh giới, 

diện tích khu bảo tồn biển cấp tỉnh 

Thủy sản và 

Kiểm ngư 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

41.  Phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch 

quan trắc, cảnh báo môi trường 

nuôi trồng thủy sản của địa 

phương 

Thủy sản và 

Kiểm ngư 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

42.  Phê duyệt Đề án cho thuê quyền 

khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

thủy lợi 

Thủy lợi Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

43.  Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định 

viên tư pháp ở địa phương 

Giám định tư 

pháp 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

44.  Cấp lại thẻ giám định viên tư 

pháp ở địa phương 

Giám định tư 

pháp 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

45.  Miễn nhiệm, thu hồi thẻ giám 

định viên tư pháp ở địa phương 

Giám định tư 

pháp 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

46.  Công nhận người giám định tư 

pháp theo vụ việc, tổ chức giám 

định tư pháp theo vụ việc ở địa 

phương 

Giám định tư 

pháp 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

47.  Hủy bỏ công nhận người giám 

định tư pháp theo vụ việc, tổ chức 

Giám định tư 

pháp 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
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STT Tên thủ tục hành chính nội bộ Lĩnh vực  Cơ quan thực hiện 

giám định tư pháp theo vụ việc ở 

địa phương 

48.  Xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp từ địa chính viên hạng IV 

lên địa chính viên hạng III 

Tổ chức cán 

bộ 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

49.  Xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp từ địa chính viên hạng III 

lên địa chính viên hạng II 

Tổ chức cán 

bộ 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

50.  Xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp từ Điều tra viên tài 

nguyên môi trường hạng IV lên 

Điều tra viên tài nguyên môi 

trường hạng III 

Tổ chức cán 

bộ 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

51.  Xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp từ Điều tra viên tài 

nguyên môi trường hạng III lên 

Điều tra viên tài nguyên môi 

trường hạng II 

Tổ chức cán 

bộ 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

52.  Xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp Dự báo viên khí tượng 

thủy văn hạng IV lên Dự báo viên 

khí tượng thủy văn hạng III 

Tổ chức cán 

bộ 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

53.  Xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp Dự báo viên khí tượng 

thủy văn hạng III lên Dự báo viên 

khí tượng thủy văn hạng II 

Tổ chức cán 

bộ 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

54.  Xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp Kiểm soát viên khí tượng 

thủy văn hạng IV lên Kiểm soát 

viên khí tượng thủy văn hạng III 

Tổ chức cán 

bộ 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

55.  Xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp Kiểm soát viên khí tượng 

thủy văn hạng III lên Kiểm soát 

viên khí tượng thủy văn hạng II 

Tổ chức cán 

bộ 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
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STT Tên thủ tục hành chính nội bộ Lĩnh vực  Cơ quan thực hiện 

56.  Xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp Quan trắc viên tài nguyên 

môi trường hạng IV lên Quan trắc 

viên tài nguyên môi trường hạng III 

Tổ chức cán 

bộ 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

57.  Xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp Quan trắc viên tài nguyên 

môi trường hạng III lên Quan trắc 

viên tài nguyên môi trường hạng II 

Tổ chức cán 

bộ 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

58.  Xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp Đo đạc bản đồ viên hạng 

IV lên Đo đạc bản đồ viên hạng III 

Tổ chức cán 

bộ 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

59.  Xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp Đo đạc bản đồ viên hạng 

III lên Đo đạc bản đồ viên hạng II 

Tổ chức cán 

bộ 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

60.  Xét thăng hạng viên chức từ Kỹ 

thuật viên kiểm nghiệm cây trồng 

hạng IV lên Kiểm nghiệm viên 

cây trồng hạng III. 

Tổ chức cán 

bộ 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

61.  Xét thăng hạng viên chức từ 

Kiểm nghiệm viên cây trồng 

hạng III lên Kiểm nghiệm viên 

cây trồng hạng II. 

Tổ chức cán 

bộ 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

62.  Xét thăng hạng viên chức từ Kỹ 

thuật viên kiểm nghiệm chăn 

nuôi hạng IV lên Kiểm nghiệm 

viên chăn nuôi hạng III. 

Tổ chức cán 

bộ 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

63.  Xét thăng hạng viên chức từ 

Kiểm nghiệm viên chăn nuôi 

hạng III lên Kiểm nghiệm viên 

chăn nuôi hạng II. 

Tổ chức cán 

bộ 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

64.  Xét thăng hạng viên chức từ Kỹ 

thuật viên khuyến nông hạng IV 

lên Khuyến nông viên hạng III. 

Tổ chức cán 

bộ 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
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65.  Xét thăng hạng viên chức từ 

Khuyến nông viên hạng III lên 

Khuyến nông viên hạng II. 

Tổ chức cán 

bộ 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

66.  Xét thăng hạng viên chức từ Kỹ 

thuật viên quản lý bảo vệ rừng 

hạng IV lên Quản lý bảo vệ rừng 

viên hạng III. 

Tổ chức cán 

bộ 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

67.  Xét thăng hạng viên chức từ Kỹ 

thuật viên quản lý bảo vệ rừng 

hạng III lên Quản lý bảo vệ rừng 

viên hạng II. 

Tổ chức cán 

bộ 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

68.  Quyết định đóng hoặc mở cửa 

rừng tự nhiên thuộc thẩm quyền 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Thành phố 

Lâm nghiệp 

và Kiểm lâm 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

69.  Phê duyệt kế hoạch giao rừng, 

cho thuê rừng 

Lâm nghiệp 

và Kiểm lâm 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

70.  Tiếp nhận, xác lập lâm sản, động 

vật, thực vật thuộc Danh mục loài 

nguy cấp, quý, hiếm, Phụ lục 

CITES do chủ sở hữu tự nguyện 

chuyển giao quyền sở hữu cho 

Nhà nước 

Lâm nghiệp 

và Kiểm lâm 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

71.  Phê duyệt phương án xử lý lâm 

sản, động vật, thực vật thuộc 

Danh mục loài nguy cấp, quý, 

hiếm, Phụ lục CITES do chủ sở 

hữu tự nguyện chuyển giao 

quyền sở hữu cho Nhà nước  

Lâm nghiệp 

và Kiểm lâm 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

72.  Giao tài sản là gỗ, thực vật ngoài 

gỗ cho cơ quan quản lý chuyên 

ngành  

Lâm nghiệp 

và Kiểm lâm 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

73.  Giao, điều chuyển cho cơ quan, 

đơn vị quản lý, sử dụng đối với 

gỗ, thực vật ngoài gỗ không 

thuộc Danh mục loài nguy cấp, 

Lâm nghiệp 

và Kiểm lâm 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
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STT Tên thủ tục hành chính nội bộ Lĩnh vực  Cơ quan thực hiện 

quý, hiếm Nhóm I, Phụ lục I 

CITES  

74.  Thả động vật về môi trường tự 

nhiên  

Lâm nghiệp 

và Kiểm lâm 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

75.  Chuyển giao động vật cho cơ 

quan quản lý chuyên ngành 

Lâm nghiệp 

và Kiểm lâm 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

76.  Đề nghị đánh giá, phân hạng, 

công nhận sản phẩm OCOP cấp 

quốc gia 

Kinh tế hợp 

tác 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

77.  Công bố dịch bệnh động vật trên 

cạn xảy ra từ 02 xã trở lên trong 

phạm vi tỉnh 

Chăn nuôi và 

Thú y 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

78.  Công bố hết dịch bệnh động vật 

trên cạn xảy ra từ 02 xã trở lên 

trong phạm vi tỉnh 

Chăn nuôi và 

Thú y 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

79.  Công bố dịch bệnh động vật thủy 

sản 

Chăn nuôi và 

Thú y 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

80.  Công bố hết dịch bệnh động vật 

thủy sản 

Chăn nuôi và 

Thú y 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

81.  Phê duyệt kế hoạch phòng, chống 

dịch bệnh động vật thủy sản 

Chăn nuôi và 

Thú y 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

82.  Ban hành kế hoạch xử lý, cải tạo 

và phục hồi ô nhiễm môi trường 

đất đặc biệt nghiêm trọng (Điểm 

c khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2020) 

Môi trường Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

83.  Xây dựng kế hoạch xử lý, cải tạo 

và phục hồi ô nhiễm môi trường 

đất đặc biệt nghiêm trọng (Điểm 

b khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2020) 

Môi trường Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

84.  Phê duyệt Kế hoạch quản lý chất 

lượng môi trường không khí 

Môi trường Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 



10 

 

 

 

STT Tên thủ tục hành chính nội bộ Lĩnh vực  Cơ quan thực hiện 

85.  Phê duyệt đề án chi trả dịch vụ hệ 

sinh thái tự nhiên cấp tỉnh 

Môi trường Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

86.  Lộ trình thực hiện chuyển đổi loại 

hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, 

đổi mới công nghệ, thực hiện các 

biện pháp bảo vệ môi trường khác 

đối với cơ sở, khu sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ đang hoạt động 

trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt và 

vùng hạn chế phát thải đã được xác 

định trên địa bàn quản lý 

Môi trường Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

2. Danh mục thủ tục hành chính nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã 

STT Tên thủ tục hành chính nội bộ Lĩnh vực  Cơ quan thực hiện 

1.  Trình tự, thủ tục thẩm định, phê 

duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp 

xã/điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất cấp xã  

Đất đai UBND cấp xã 

2.  Trình tự, thủ tục thẩm định, phê 

duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp 

xã, điều chỉnh kế hoạch sử dụng 

đất cấp xã  

Đất đai UBND cấp xã 

3.  Trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục 

đích quốc phòng, an ninh; phát 

triển kinh tế - xã hội vì lợi ích 

quốc gia, công cộng 

Đất đai UBND cấp xã 

4.  Trình tự định giá đất cụ thể đối 

với các trường hợp thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân cấp xã 

Đất đai UBND cấp xã 

5.  Thu hồi đất đối với hộ gia đình, 

cá nhân, cộng đồng dân cư thuộc 

trường hợp vi phạm pháp luật về 

đất đai theo quy định tại Điều 81 

Luật Đất đai. 

Đất đai UBND cấp xã 
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STT Tên thủ tục hành chính nội bộ Lĩnh vực  Cơ quan thực hiện 

6.  Thu hồi đất do chấm dứt việc sử 

dụng đất theo pháp luật, tự 

nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe 

dọa tính mạng con người, không 

còn khả năng tiếp tục sử dụng 

theo khoản 1, 2 và 3 Điều 82 Luật 

Đất đai. 

Đất đai UBND cấp xã 

7.  Thu hồi đất đối với các trường 

hợp quy định tại khoản 1 Điều 48 

Luật Đất đai. 

Đất đai UBND cấp xã 

8.  Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa 

trên phạm vi toàn Thành phố 

Trồng trọt UBND cấp xã 

9.  Công nhận xã đạt chuẩn nông 

thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông 

thôn mới kiểu mẫu 

Nông thôn 

mới 

UBND cấp xã 

10.  Thu hồi Quyết định công nhận xã 

đạt chuẩn nông thôn mới, nông 

thôn mới nâng cao, nông thôn 

mới kiểu mẫu 

Nông thôn 

mới 

UBND cấp xã 

11. ‘ Công nhận kết quả đấu giá để cho 

thuê rừng đối với tổ chức  

Lâm nghiệp 

và Kiểm lâm 

UBND cấp xã 

12.  Công nhận kết quả đấu giá để cho 

thuê rừng đối với hộ gia đình, cá 

nhân 

Lâm nghiệp 

và Kiểm lâm 

UBND cấp xã 

13.  Phê duyệt Kế hoạch triển khai dự 

án phát triển ngành nghề nông 

thôn từ nguồn vốn ngân sách địa 

phương 

Kinh tế hợp 

tác 

UBND cấp xã 

14.  Thu hồi bằng Công nhận nghề 

truyền thống, làng nghề, làng 

nghề truyền thống 

Kinh tế hợp 

tác 

UBND cấp xã 
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STT Tên thủ tục hành chính nội bộ Lĩnh vực  Cơ quan thực hiện 

15.  Quyết định công nhận kết quả 

đánh giá, cấp Giấy chứng nhận 

sản phẩm đạt 4 sao 

Kinh tế hợp 

tác 

UBND cấp xã 

16.  Quyết định việc hỗ trợ kinh phí, 

vật tư và nguồn lực phòng chống 

dịch bệnh động vật trên cạn vượt 

quá khả năng của cấp xã 

Thú y, Thủy 

sản 

UBND cấp xã 

17.  Công bố sự cố môi trường Môi trường UBND cấp xã 

18.  Ban hành kế hoạch phục hồi môi 

trường  

Môi trường UBND cấp xã 

19.  Ban hành kế hoạch cải tạo, phục 

hồi môi trường đối với sự cố chất 

thải 

Môi trường UBND cấp xã 

20.  Ban hành kế hoạch ứng phó sự cố 

môi trường 

Môi trường UBND cấp xã 

21.  Tiếp nhận đăng ký môi trường Môi trường UBND cấp xã 

22.  Thành lập tổ công tác xác định 

nguyên nhân sự cố chất thải cấp 

xã ngay sau khi sự cố xảy ra 

Môi trường UBND cấp xã 
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA CẤP TỈNH 

1. Trình tự thu hồi đất đối với tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ 

chức tôn giáo trực thuộc, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức 

nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

thuộc trường hợp do vi phạm pháp luật về đất đai 

1.1. Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính kiến 

nghị hoặc cơ quan thanh tra, kiểm tra có thẩm quyền gửi kết luận thanh tra, kiểm 

tra đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố nơi có đất bị thu hồi.  

Bước 2: Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị 

hoặc kết luận của cơ quan, người có thẩm quyền, Sở Nông nghiệp và Môi trường 

lập hồ sơ thu hồi đất trình Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố.  

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm thông báo thu hồi đất cho người có đất 

thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên 

quan (nếu có).  

Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo thu 

hồi đất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm ban hành quyết định 

thu hồi đất và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện quyết định thu hồi đất.  

Trường hợp người sử dụng đất không chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành 

quyết định thu hồi đất.  

1.2. Cách thức thực hiện: Không quy định.  

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

+ Tờ trình về việc thu hồi đất;  

+ Dự thảo Quyết định thu hồi đất theo tại Phụ lục IV ban hành kèm theo 

Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

+ Số lượng: 01 bộ.  

1.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày.  

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Sở Nông nghiệp và 

Môi trường.  
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1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nội bộ: Ủy ban nhân dân 

Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.  

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Quyết định thu hồi 

đất. 

1.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.  

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quyết định thu hồi đất.  

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Không 

quy định. 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ:  

- Luật Đất đai ngày 18/01/2024 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật 

số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15.  

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.  

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực đất đai.  

- Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất 

đai. 

2. Trình tự, thủ tục xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp 

dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 và điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá 

đất hằng năm để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo  

2.1. Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường lập dự án xây dựng bảng giá đất, 

trong đó xác định nội dung, thời gian, tiến độ, dự toán kinh phí thực hiện và các 

nội dung liên quan.  

Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường chuẩn bị hồ sơ thẩm định dự án 

xây dựng bảng giá đất và gửi Sở Tài chính; Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm 

định và gửi văn bản thẩm định hồ sơ dự án xây dựng bảng giá đất về cơ quan có 

chức năng quản lý đất đai. Hồ sơ thẩm định dự án xây dựng bảng giá đất gồm:  

a) Công văn đề nghị thẩm định dự án xây dựng bảng giá đất;  

b) Dự thảo Dự án xây dựng bảng giá đất;  

c) Dự thảo Tờ trình về việc phê duyệt dự án;  
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d) Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc phê duyệt dự 

án.  

Bước 3: Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu, hoàn thiện ý kiến thẩm 

định và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hồ sơ dự án xây dựng bảng giá đất. Hồ sơ 

dự án xây dựng bảng giá đất gồm:  

a) Dự án xây dựng bảng giá đất sau khi đã tiếp thu, hoàn thiện ý kiến thẩm 

định;  

b) Tờ trình về việc phê duyệt dự án;  

c) Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc phê duyệt dự 

án;  

d) Văn bản thẩm định hồ sơ dự án xây dựng bảng giá đất.  

Bước 4: Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân 

dân cấp xã, Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế (nếu có) để thực hiện xây 

dựng bảng giá đất. 

Bước 5: Sở Nông nghiệp và Môi trường quyết định đặt hàng, giao nhiệm 

vụ cho đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện hoạt động tư vấn xác định giá đất 

hoặc lựa chọn tổ chức tư vấn xác định giá đất theo quy định của pháp luật về đấu 

thầu để xây dựng bảng giá đất.  

Bước 6: Sở Tài chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thành 

phần Hội đồng thẩm định bảng giá đất theo quy định tại khoản 1 Điều 161 Luật 

Đất đai để thẩm định dự thảo bảng giá đất. 

Bước 7: Sở Tài chính trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định bảng giá đất quyết 

định thành lập Tổ giúp việc của Hội đồng.  

Bước 8: Tổ chức thực hiện định giá đất xây dựng bảng giá đất:  

a) Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin phục vụ việc xây dựng bảng giá đất 

theo khu vực, vị trí; việc xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng 

giá trị, thửa đất chuẩn;  

b) Xác định loại đất, khu vực, vị trí đất tại từng xã, phường đối với khu vực 

xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí; xác định loại đất, tổng số thửa đất, số 

thửa đất của mỗi loại đất đối với khu vực xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất 

trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn;  

c) Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin 

tại cấp xã, cấp tỉnh; phân tích, đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành 

đối với việc xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí;  
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d) Tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin; thiết lập vùng giá 

trị; lựa chọn thửa đất chuẩn và xác định giá cho thửa đất chuẩn; lập bảng tỷ lệ so 

sánh đối với việc xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, 

thửa đất chuẩn;  

đ) Xây dựng dự thảo bảng giá đất và dự thảo Báo cáo thuyết minh xây dựng 

bảng giá đất.  

Bước 9: Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện:  

a) Xây dựng dự thảo Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất;  

b) Đăng hồ sơ lấy ý kiến đối với dự thảo bảng giá đất trên trang thông tin 

điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan có chức năng quản lý đất đai trong 

thời gian 30 ngày;  

c) Lấy ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo bảng giá đất. Hồ sơ lấy ý kiến 

góp ý đối với dự thảo bảng giá đất:  

- Dự thảo Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất;  

- Dự thảo bảng giá đất;  

- Dự thảo Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất. 

d) Tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất;  

đ) Chỉ đạo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo bảng giá đất 

và Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất.  

Bước 10: Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Hội đồng thẩm định bảng 

giá đất. Hồ sơ trình thẩm định bảng giá đất gồm:  

a) Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất; 

b) Dự thảo bảng giá đất;  

c) Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất;  

d) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo bảng giá đất.  

Bước 11: Hội đồng thẩm định bảng giá đất thực hiện thẩm định bảng giá 

đất và gửi văn bản thẩm định bảng giá đất về cơ quan có chức năng quản lý đất 

đai.  

Bước 12: Sở Nông nghiệp và Môi trường:  

a) Tổ chức thực hiện tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo 

bảng giá đất theo ý kiến của Hội đồng thẩm định bảng giá đất.  

b) Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

quyết định bảng giá đất. Hồ sơ gồm:  
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- Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất;  

- Dự thảo bảng giá đất;  

- Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất;  

- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo bảng giá đất;  

- Văn bản thẩm định bảng giá đất;  

- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định bảng giá đất.  

Bước 13: Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định bảng giá đất.  

Bước 14: Sở Nông nghiệp và Môi trường công bố công khai và chỉ đạo cập 

nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.  

Bước 15: Trong 15 ngày kể từ ngày quyết định ban hành bảng giá đất; quyết 

định, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất, Ủy ban nhân dân Thành phố gửi 

kết quả về Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo Mẫu số 28 của Phụ lục II ban 

hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP. 

Bước 16: Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá 

đất trong năm thì Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định áp dụng một số hoặc 

toàn bộ theo trình tự quy định mục I Phần IV Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 

định số 151/2025/NĐ-CP.  

Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Ủy ban nhân dân Thành phố để trình 

Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá 

đất.  

Ngoài các phương pháp xác định giá đất để xây dựng bảng giá đất theo quy 

định, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, giá đất trong bảng giá đất của khu 

vực, vị trí có điều kiện hạ tầng tương tự để xác định giá đất để điều chỉnh, sửa đổi, 

bổ sung bảng giá đất. 

Trong quá trình quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất, trường 

hợp cần thiết, Sở Nông nghiệp và Môi trường quyết định đặt hàng, giao nhiệm vụ 

cho đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện hoạt động tư vấn xác định giá đất hoặc 

lựa chọn tổ chức tư vấn xác định giá đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu 

để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung.  

2.2. Cách thức thực hiện: Không quy định. 

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ bao gồm:  

(1) Hồ sơ trình thẩm định dự án xây dựng bảng giá đất gồm:  

- Công văn đề nghị thẩm định dự án xây dựng bảng giá đất;  

- Dự thảo Dự án xây dựng bảng giá đất;  
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- Dự thảo Tờ trình về việc phê duyệt dự án;  

- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt 

dự án.  

(2) Hồ sơ dự án xây dựng bảng giá đất trình Ủy ban nhân dân Thành phố 

gồm:  

- Dự án xây dựng bảng giá đất sau khi đã tiếp thu, hoàn thiện ý kiến thẩm 

định;  

- Tờ trình về việc phê duyệt dự án;  

- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc phê duyệt dự 

án;  

- Văn bản thẩm định hồ sơ dự án xây dựng bảng giá đất.  

(3) Hồ sơ lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo bảng giá đất:  

- Dự thảo Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất;  

- Dự thảo bảng giá đất;  

- Dự thảo Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất.  

(4) Hồ sơ trình thẩm định bảng giá đất gồm:  

- Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất;  

- Dự thảo bảng giá đất;  

- Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất;  

- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo bảng giá đất;  

(5) Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân Thành phố để trình Hội đồng nhân dân 

Thành phố quyết định bảng giá đất gồm:  

- Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất;  

- Dự thảo bảng giá đất;  

- Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất;  

- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo bảng giá đất; 

- Văn bản thẩm định bảng giá đất;  

- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định bảng giá đất.  

2.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Hội đồng nhân dân 

Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, 
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Ủy ban nhân dân cấp xã, Cơ quan có chức năng quản lý đất đai, Sở Tài chính, Hội 

đồng thẩm định bảng giá đất, Tổ chức phát triển quỹ đất, Các cơ quan, tổ chức có 

liên quan (nếu có).  

2.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nội bộ: Hội đồng nhân dân 

Thành phố.  

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Bảng giá đất lần đầu 

để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 và điều chỉnh, sửa đổi, bổ 

sung bảng giá đất hằng năm để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm 

tiếp theo.  

2.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 40 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP của 

Chính phủ. 

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Không 

quy định. 

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ:  

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được sửa đổi, bổ sung 

một bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15 

của Quốc hội.  

- Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ quy định về 

giá đất. 

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực đất đai.  

- Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.  

- Quyết định số 2418/QĐ-BNNMT ngày 28/6/2025 của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường về việc đính chính Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 

6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai. 

3. Trình tự định giá đất cụ thể đối với các trường hợp thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh  

3.1. Trình tự thực hiện  

Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ định 

giá đất cụ thể.  
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Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường quyết định đặt hàng, giao nhiệm 

vụ cho đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện hoạt động tư vấn xác định giá đất 

hoặc lựa chọn tổ chức tư vấn xác định giá đất theo quy định của pháp luật về đấu 

thầu để xác định giá đất cụ thể.  

Bước 3: Tổ chức thực hiện định giá đất:  

a) Tiến hành xác định giá đất cụ thể và cung cấp thông tin về kết quả điều 

tra, thu thập thông tin đầu vào cho Sở Nông nghiệp và Môi trường;  

b) Xây dựng phương án giá đất, dự thảo Chứng thư định giá đất và gửi đến 

Sở Nông nghiệp và Môi trường.  

Bước 4: Sở Nông nghiệp và Môi trường:  

a) Công khai Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất trên Cổng 

thông tin điện tử;  

b) Kiểm tra tính đầy đủ về nội dung của Báo cáo thuyết minh xây dựng 

phương án giá đất;  

c) Trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thẩm định phương án giá đất. 

Hồ sơ trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể gồm:  

- Văn bản đề nghị thẩm định phương án giá đất;  

- Tờ trình về phương án giá đất;  

- Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất, dự thảo Chứng thư định 

giá đất;  

- Hồ sơ định giá đất cụ thể.  

Bước 5: Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thẩm định phương án giá đất và 

gửi văn bản thẩm định phương án giá đất đến Sở Nông nghiệp và Môi trường.  

Bước 6: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thực hiện tiếp thu, giải 

trình, chỉnh sửa, hoàn thiện phương án giá đất.  

Bước 7: Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Thành phố quyết định giá đất cụ thể. Hồ sơ gồm:  

a) Tờ trình về phương án giá đất của Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

b) Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất, Chứng thư định giá 

đất;  

c) Văn bản thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất cụ 

thể;  

d) Biên bản cuộc họp Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể;  



21 

 

 

 

đ) Báo cáo tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện phương án giá đất theo văn bản 

thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể.  

Bước 8: Sở Nông nghiệp và Môi trường lưu trữ và cập nhật vào cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đất đai và công khai báo cáo thuyết minh phương án giá đất, quyết 

định giá đất trên Cổng thông tin điện tử. Hồ sơ định giá đất cụ thể được lưu giữ ít 

nhất là mười năm, kể từ ngày có quyết định có phê duyệt giá đất cụ thể của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.  

Bước 9: Trong thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân Thành phố quyết định giá đất cụ thể, cơ quan có chức năng quản lý đất 

đai gửi kết quả xác định giá đất cụ thể về Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo 

Mẫu số 43 của Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP.  

3.2. Cách thức thực hiện: không quy định  

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

(1) Hồ sơ trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể gồm:  

a) Văn bản đề nghị thẩm định phương án giá đất;  

b) Tờ trình về phương án giá đất;  

c) Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất, dự thảo Chứng thư 

định giá đất;  

d) Hồ sơ định giá đất cụ thể. 

(2) Hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định giá đất cụ 

thể gồm:  

- Tờ trình về phương án giá đất của Sở Nông nghiệp và Môi trường;  

- Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất, Chứng thư định giá đất;  

- Văn bản thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất cụ 

thể;  

- Biên bản cuộc họp Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể;  

- Báo cáo tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện phương án giá đất theo văn bản 

thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể. 

3.4. Thời hạn giải quyết: 180 ngày  

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Ủy ban nhân dân 

Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, 

Sở Tài chính, Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Tổ chức phát triển quỹ đất, các 

cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có).  
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3.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nội bộ: Ủy ban nhân dân 

Thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có).  

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Quyết định giá đất cụ 

thể. 

3.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định  

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 29, 30, 31, 41, 42, 43 tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP của Chính phủ.  

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ (nếu có): 

Không quy định.  

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ:  

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được sửa đổi, bổ sung 

một bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15 

của Quốc hội.  

- Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ quy định về 

giá đất. 

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực đất đai.  

- Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.  

- Quyết định số 2418/QĐ-BNNMT ngày 28/6/2025 của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường về việc đính chính Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 

6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai. 

4. Di dời, phá dỡ công trình hạ tầng đo đạc 

4.1. Trình tự thực hiện: 

- Cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ yêu cầu di dời mốc đo đạc nộp hồ sơ trực tiếp 

hoặc qua đường bưu chính đến bộ phận Văn thư của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường (trong đó nêu rõ lý do cần phải di dời). Bộ phận Văn thư tiếp nhận hồ sơ 

và chuyển cho phòng chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổ 

chức rà soát, kiểm đếm các mốc đo đạc cần di dời. 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố 

văn bản chấp thuận cho di mời mốc đo đạc (đối với mốc đo đạc thuộc phạm vi 

quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố) hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân Thành 

phố gửi văn bản tới bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan 
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để xin ý kiến giải quyết (đối với mốc đo đạc không thuộc phạm vi quản lý của Ủy 

ban nhân dân Thành phố). 

- Sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho di dời mốc đo đạc, 

Sở Nông nghiệp và Môi trường lập thiết kế kỹ thuật – dự toán về việc di dời mốc 

đo đạc trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt (đối với mốc đo đạc thuộc 

phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố); Đối với mốc đo đạc không 

thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố thì gửi thiết kế kỹ thuật – 

dự toán tới bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan để thẩm 

định trước khi trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. 

- Ủy ban nhân dân Thành phố Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật – dự 

toán di dời mốc đo đạc. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thực hiện di dời mốc đo đạc trong 

thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được kinh phí của cơ quan, tổ chức yêu cầu di 

dời mốc đo đạc. 

4.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính 

theo địa chỉ: Sở Nông nghiệp và Môi trường, số 63 Lý Tự Trọng, phường Sài 

Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. 

4.3. Thành phần hồ sơ: Văn bản của cơ quan, tổ chức về việc yêu cầu di 

dời (Bản chính, trong đó nêu rõ lý do cần phải di dời). 

4.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận được kinh phí của cơ 

quan, tổ chức yêu cầu di dời mốc đo đạc. 

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan được giao làm chủ 

đầu tư dự án. 

4.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kết quả di dời mốc đo đạc. 

4.8. Phí lệ phí (nếu có): Theo thiết kế kỹ thuật – dự toán được phê duyệt. 

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Cơ quan, 

tổ chức gửi văn bản về việc yêu cầu di dời mốc đo đạc. 

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2018; 
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- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; 

- Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính 

phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 

13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo 

đạc và bản đồ. 

5. Lưu trữ thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ 

5.1. Trình tự thực hiện: 

- Cơ quan, tổ chức giao nộp thông báo cho Trung tâm Chuyển đổi số nông 

nghiệp và môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc giao nộp 

thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ. 

- Trong vòng 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Trung tâm Chuyển 

đổi số nông nghiệp và môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức 

tiếp nhận, kiểm tra danh mục, số lượng, chất lượng và tính pháp lý của thông tin, 

dữ liệu, sản phẩm được bàn giao và lập biên bản giao nhận theo mẫu quy định. 

- Trung tâm Chuyển đổi số nông nghiệp và môi trường thuộc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường tổ chức lưu trữ và khai thác theo quy định. 

5.2. Cách thức thực hiện: Thực hiện giao, nộp trực tiếp tại Trung tâm 

Chuyển đổi số nông nghiệp và môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

5.3. Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản thông báo của cơ quan, tổ chức về việc giao nộp sản phẩm. 

- Thông tin, dữ liệu và sản phẩm đo đạc bản đồ được bàn giao. 

- Biên bản giao nhận thông tin, dữ liệu và sản phẩm. 

5.4. Thời gian thực hiện: 01 ngày. 

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan được giao làm chủ 

đầu tư dự án. 

5.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Trung tâm Chuyển đổi số 

nông nghiệp và môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh mục và sản phẩm đo 

đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành được giao nộp và đưa vào lưu trữ, khai thác 

theo quy định. 

5.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 
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5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Mẫu biên bản theo Mẫu số 

06 Phụ lục I tại Nghị định Nghị định 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ. 

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2018; 

- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; 

- Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính 

phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 

13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo 

đạc và bản đồ. 

- Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ 

thuật về công tác thu nhận, lưu trữ bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường. 

6. Tiêu hủy thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ 

6.1. Trình tự thực hiện: 

- Trung tâm Chuyển đổi số nông nghiệp và môi trường trực thuộc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường lập danh mục thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản 

đồ hết giá trị sử dụng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tiêu hủy. 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường lập Tờ trình kèm theo thông tin, dữ liệu, 

sản phẩm đo đạc và bản đồ hết giá trị sử dụng đề nghị Ủy ban nhân dân Thành 

phố tiêu hủy. 

- Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt văn bản chấp thuận về việc tiêu 

hủy hồ sơ hết giá trị sử dụng. 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập Hội đồng tiêu hủy thông tin, dữ 

liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ hết giá trị sử dụng. 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng và ban hành: 

+ Biên bản xác định giái trị thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ  

hết giá trị sử dụng. 

+ Quyết định tiêu hủy thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ hết giá 

trị sử dụng. 
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+ Biên bản bàn giao thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ hết giá 

trị sử dụng. 

+ Biên bản tiêu hủy thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ hết giá 

trị sử dụng. 

- Sở Nông nghiệp và Môi trườngthực hiện việc tiêu hủy hồ sơ. 

6.2. Cách thức thực hiện: Thực hiện giao, nộp trực tiếp tại Văn phòng 

đăng ký đất đai Thành phố thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

6.3. Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản về danh mục thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ hết 

giá trị sử dụng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tiêu hủy. 

- Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Ủy ban nhân dân Thành 

phố về việc đề nghị phê duyệt thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ hết 

giá trị sử dụng cần tiêu hủy. 

- Các giấy tờ liên quan khác ( nếu có). 

6.4. Thời gian thực hiện: Không quy định. 

6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, Trung tâm Chuyển đổi số nông nghiệp và môi trường. 

6.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm 

Chuyển đổi số nông nghiệp và môi trường. 

6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản của Ủy ban nhân dân 

Thành phố ban hành về việc chấp thuận việc tiêu hủy hồ sơ hết giá trị sử dụng. 

6.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2018; 

- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; 

- Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính 

phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 
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13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo 

đạc và bản đồ. 

- Thông tư 03/2022/TT-BTNMT ngày 28/02/2022 về ban hành Quy định 

kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ bảo quản và 

cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và Môi trường. 

7. Thẩm định các dự án, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ cơ bản do Ủy ban 

nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện  

7.1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị thẩm định dự án, nhiệm vụ đo 

đạc và bản đồ cơ bản do Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện đến cơ 

quan chuyên môn được giao chủ trì thẩm định thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố 

bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính; 

Bước 2: Cơ quan chuyên môn được giao chủ trì thẩm định thuộc Ủy ban 

nhân dân Thành phố trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp 

trực tiếp, trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp 

nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản; 

Bước 3: Sau khi kết thúc thẩm định, trong vòng 01 ngày làm việc, cơ quan 

chuyên môn được giao chủ trì thẩm định thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố gửi 

văn bản có kết quả thẩm định đến tổ chức đề nghị thẩm định trực tiếp hoặc qua 

môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

7.2. Cách thức thực hiện: Không quy định 

7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

(1) Văn bản đề nghị thẩm định của tổ chức;  

(2) Ý kiến thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

(3) Thuyết minh Dự án đo đạc và bản đồ cơ bản hoặc thiết kế kỹ thuật - dự 

toán nhiệm vụ đo đạc và bản đồ cơ bản. 

7.4. Số lượng hồ sơ: Bản điện tử hoặc 01 bản giấy. 

7.5. Thời hạn giải quyết: 11 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ. 

7.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

7.7. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường. 

7.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản có kết quả thẩm định 

7.9. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 
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7.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

7.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định 

 7.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018. 

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ Quy định 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. 

8. Phê duyệt kế hoạch điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường và thu thập, cập nhật thông tin mô tả về thông tin, dữ 

liệu tài nguyên và môi trường 

8.1. Trình tự thực hiện: 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường lập và trình Ủy ban nhân dân Thành phố 

phê duyệt kế hoạch điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và 

môi trường và thu thập, cập nhật thông tin mô tả về thông tin, dữ liệu tài nguyên 

và môi trường. 

- Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt kế hoạch điều tra, thu thập, cập 

nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường và thu thập, cập nhật thông tin 

mô tả về thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. 

- Sau khi có Quyết định phê duyệt, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức 

thực hiện thu thập, đánh giá, quản lý, lưu trữ, công bố, khai thác và sử dụng thông 

tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường theo đúng quy định đã được ban hành. 

- Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, quản lý thông tin, dữ 

liệu trên môi trường điện tử; xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu, cổng thông tin tài 

nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường giữa các cơ sở dữ liệu trong tỉnh, các tỉnh, thành phố và 

các bộ, ngành. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức tích hợp thông tin, dữ liệu và các 

ứng dụng nhằm phục vụ các cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác hiệu quả, gia tăng 

giá trị của thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. 

- Lưu trữ, bảo quản, cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 

tại Trung tâm Chuyển đổi số nông nghiệp và môi trường trực thuộc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường. 

- Định kỳ hàng năm, Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu Ủy ban 

nhân dân Thành phố báo cáo về công tác thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng 

thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 
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8.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn 

bản và Hồ sơ công việc). 

8.3. Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch điều tra, thu 

thập, cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường và thu thập, cập nhật 

thông tin mô tả về thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; 

- Dự thảo Quyết định phê duyệt kế hoạch điều tra, thu thập, cập nhật thông 

tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường và thu thập, cập nhật thông tin mô tả về 

thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. 

8.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường. 

8.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trung tâm Chuyển đổi số nông nghiệp và 

môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Cơ quan phối hợp: các Phòng, Ban, Đơn vị thuộc Sở; Sở, ban, ngành; Ủy 

ban nhân dân phường, xã và đặc khu. 

8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kế 

hoạch điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường và 

thu thập, cập nhật thông tin mô tả về thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. 

8.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định. 

8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ 

về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường. 

- Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế thu thập, quản lý, kết nối, chia sẻ, khai 

thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh. 

9. Thủ tục phê duyệt, điều chỉnh chức năng nguồn nước mặt nội tỉnh  
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9.1. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức xác định, điều chỉnh phân 

vùng chức năng đối với các nguồn nước mặt nội tỉnh. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi lấy ý kiến các Sở: Công 

Thương, Xây dựng, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp xã và các 

cơ quan, đơn vị có liên quan về kết quả phân vùng chức năng nguồn nước. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, tiếp thu, giải trình, hoàn 

chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt.  

- Bước 4: Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt, điều chỉnh chức năng 

nguồn nước mặt nội tỉnh. 

- Bước 5: Trong thời hạn 14 ngày, kể từ ngày phê duyệt, điều chỉnh phân 

vùng chức năng nguồn nước, Ủy ban nhân dân Thành phố theo thẩm quyền công 

bố, đăng tải quyết định phê duyệt, điều chỉnh phân vùng chức năng nguồn nước 

trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

9.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn 

bản và Hồ sơ công việc). 

9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định.  

9.4. Thời gian thực hiện: Không quy định.  

9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường.  

9.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân Thành phố.  

9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Ủy ban nhân 

dân Thành phố phê duyệt/điều chỉnh chức năng nguồn nước mặt nội tỉnh.  

9.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.  

9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.  

9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định.  

9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Tài nguyên nước năm 2023;  

- Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Tài nguyên nước. 
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- Thông tư số 14/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định phân quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực tài 

nguyên nước. 

10. Thủ tục lập Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ nguồn nước  

10.1. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân 

dân cấp xã lập Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi hồ sơ lấy ý kiến Sở Công 

Thương, Sở Xây dựng, và các sở, ngành có liên quan về Danh mục nguồn nước 

phải lập hành lang bảo vệ. Hồ sơ lấy ý kiến theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 

26 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện hồ sơ Danh mục trình 

Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt. 

- Bước 4: Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt Danh mục nguồn 

nước phải lập hành lang bảo vệ. 

- Bước 5: Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày phê duyệt, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường tổ chức công bố Danh mục nguồn nước phải lập hành lang 

bảo vệ trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên cổng thông tin điện 

tử của Sở Nông nghiệp và Môi trường, thông báo và niêm yết công khai tại trụ sở 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ. 

10.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn 

bản và Hồ sơ công việc). 

10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ trình, phê duyệt:  

- Tờ trình phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ, bao 

gồm các nội dung chính sau: thuyết minh về việc lựa chọn các nguồn nước phải 

lập hành lang bảo vệ; cơ sở xác định chức năng của từng hành lang bảo vệ; quá 

trình tổ chức xây dựng Danh mục.  

- Dự thảo Quyết định phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang 

bảo vệ;  

- Bản tổng hợp, bản chụp ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan;  

- Tài liệu khác có liên quan.  

10.4. Thời gian thực hiện: Không quy định.  
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10.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường.  

10.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân Thành 

phố.  

10.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Ủy ban nhân 

dân Thành phố phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ.  

10.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

10.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.  

10.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định.  

10.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Tài nguyên nước năm 2023;  

- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. 

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

11. Thủ tục điều chỉnh Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo 

vệ nguồn nước hoặc điều chỉnh phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước  

11.1. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, đánh giá lập Danh mục 

nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn cần điều chỉnh hoặc các nguồn 

nước phải điều chỉnh phạm vi hành lang. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi hồ sơ lấy ý kiến Sở Công 

Thương, Sở Xây dựng và các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã có liên quan về 

việc điều chỉnh Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ hoặc điều chỉnh 

phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước. Hồ sơ lấy ý kiến theo quy định tại điểm a 

khoản 3 Điều 26 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Danh 

mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ hoặc điều chỉnh phạm vi hành lang 

bảo vệ nguồn nước trên địa bàn trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê 

duyệt. 
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- Bước 4: Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định điều chỉnh Danh 

mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ hoặc điều chỉnh phạm vi hành lang 

bảo vệ nguồn nước. 

- Bước 5: Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày phê duyệt, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổ chức công bố điều chỉnh Danh mục nguồn 

nước phải lập hành lang bảo vệ hoặc điều chỉnh phạm vi hành lang bảo vệ nguồn 

nước trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên cổng thông tin điện 

tử của Sở Nông nghiệp và Môi trường, thông báo và niêm yết công khai tại trụ sở 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ. 

11.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn 

bản và Hồ sơ công việc). 

11.3. Thành phần, số lượng hồ sơ trình, phê duyệt:  

- Tờ trình điều chỉnh Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ, bao 

gồm các nội dung chính sau: thuyết minh về việc lựa chọn các nguồn nước phải 

lập hành lang bảo vệ; cơ sở xác định chức năng của từng hành lang bảo vệ; quá 

trình tổ chức xây dựng Danh mục. 

- Dự thảo Quyết định điều chỉnh Danh mục nguồn nước phải lập hành lang 

bảo vệ;  

- Bản tổng hợp, bản chụp ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan;  

- Tài liệu khác có liên quan.  

11.4. Thời gian thực hiện: Không quy định  

11.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường.  

11.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân Thành 

phố.  

11.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Ủy ban nhân 

dân Thành phố phê duyệt điều chỉnh Danh mục nguồn nước phải lập hành lang 

bảo vệ hoặc điều chỉnh phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước.  

11.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.  

11.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.  

11.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định.  

11.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Tài nguyên nước năm 2023;  
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- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.  

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 quy định phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

12. Thủ tục phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối 

với công trình nằm trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  

12.1. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Trên cơ sở đề xuất phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước 

sinh hoạt của tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 

03/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 và hiện trạng sử dụng đất, Sở Nông nghiệp 

và Môi trường nơi có công trình khai thác tổ chức xác định phạm vi vùng bảo hộ 

vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình. 

- Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy phép 

khai thác tài nguyên nước, Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Ủy ban nhân dân 

Thành phố phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công 

trình. 

- Bước 3: Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt vùng 

bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình. 

- Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định phê 

duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, Ủy ban nhân dân Thành 

phố chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức việc công bố trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của địa phương và gửi Ủy ban 

nhân dân cấp xã có liên quan tổ chức xác định ranh giới vùng bảo hộ vệ sinh khu 

vực lấy nước sinh hoạt trên thực địa.   

12.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn 

bản và Hồ sơ công việc). 

12.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định.  

12.4. Thời gian trình, phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước 

sinh hoạt của công trình: 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được giấy phép 

khai thác tài nguyên nước).  

12.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường.  

12.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân Thành 

phố.  
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12.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Ủy ban nhân 

dân Thành phố phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.  

12.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.  

12.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.  

12.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định.  

12.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Tài nguyên nước năm 2023;  

- Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Tài nguyên nước. 

- Thông tư số 14/2025/TT-BTNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định phân quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực tài 

nguyên nước. 

13. Thủ tục phê duyệt kế hoạch bảo vệ nước dưới đất  

13.1. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thực hiện việc điều tra, 

thống kê, tổng hợp thông tin, số liệu và xây dựng dự thảo kế hoạch bảo vệ nước 

dưới đất trên địa bàn Thành phố. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi lấy ý kiến bằng văn bản đến 

Sở: Xây dựng, Công Thương, Y tế, Ủy ban nhân dân cấp xã và đại diện một số tổ 

chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước dưới đất lớn trên địa bàn Thành phố về dự 

thảo kế hoạch bảo vệ nước dưới đất.  

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch bảo 

vệ nước dưới đất trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, đơn vị và gửi lấy ý kiến của 

Cục Quản lý tài nguyên nước. 

- Bước 4: Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch bảo 

vệ nước dưới đất trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt. 

- Bước 5: Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt Kế hoạch bảo vệ 

nước dưới đất trên địa bàn Thành phố. 

- Bước 6: Sở Nông nghiệp và Môi trường cập nhật Kế hoạch bảo vệ nước 

dưới đất vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia trong 

vòng 07 ngày sau khi được phê duyệt và tổ chức thực hiện..  
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13.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn 

bản và Hồ sơ công việc). 

13.3. Thành phần hồ sơ: Không quy định.  

13.4. Thời gian thực hiện: Không quy định.  

13.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường.  

13.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân Thành 

phố.  

13.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kế hoạch bảo vệ nước dưới 

đất trên địa bàn Thành phố.  

13.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.  

13.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.  

13.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

- Kế hoạch bảo vệ nước dưới đất phải phù hợp với quy hoạch tổng hợp lưu 

vực sông liên tỉnh; phải phù hợp với phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài 

nguyên nước, phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra trong quy hoạch 

tỉnh. 

- Xác định được phạm vi các khu vực, tầng chứa nước bị suy thoái, cạn kiệt, 

ô nhiễm và nguyên nhân gây ra; phương án tổ chức thực hiện các giải pháp khoanh 

định hoặc đưa ra khỏi vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; phương 

án khai thác nước dưới đất; khu vực cần bổ sung nhân tạo nước dưới đất; giải 

pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước dưới đất. Ưu tiên bảo vệ, phục hồi các tầng 

chứa nước khai thác chính, các tầng chứa nước được khai thác để cấp nước sinh 

hoạt. 

- Việc lập kế hoạch bảo vệ nước dưới đất phải dựa trên cơ sở kết quả điều 

tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất; thông tin, số liệu quan trắc tài nguyên nước 

dưới đất của mạng quan trắc tài nguyên nước dưới đất, tại công trình khai thác 

nước dưới đất và các thông tin, số liệu có liên quan khác từ Hệ thống thông tin, 

cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia (nếu có). 

Trường hợp thông tin, số liệu chưa đảm bảo làm cơ sở lập kế hoạch bảo vệ 

nước dưới đất thì Ủy ban nhân dân Thành phố  quyết định việc bổ sung công tác 

điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất để phục vụ lập kế hoạch bảo vệ nước 

dưới đất. 

- Kế hoạch bảo vệ nước dưới đất phải đồng bộ, phù hợp với nguồn lực, giải 

pháp thực hiện; bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong triển khai thực hiện.  
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13.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Tài nguyên nước năm 2023;  

- Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên 

nước. 

- Thông tư số 14/2025/TT-BTNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định phân quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực tài 

nguyên nước. 

14. Thủ tục điều chỉnh kế hoạch bảo vệ nước dưới đất  

14.1. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức rà soát kế hoạch bảo vệ 

nước dưới đất, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố  kết quả rà soát và kiến nghị 

điều chỉnh kế hoạch bảo vệ nước dưới đất trên địa bàn tỉnh (nếu có) theo định kỳ 

(05 năm) hoặc trong trường hợp cần thiết. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi lấy ý kiến bằng văn bản đến 

các Sở: Xây dựng, Công Thương, Y tế, Ủy ban nhân dân cấp xã và đại diện một 

số tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước dưới đất lớn trên địa bàn tỉnh về dự 

thảo điều chỉnh kế hoạch bảo vệ nước dưới đất.  

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn chỉnh dự thảo điều chỉnh Kế 

hoạch bảo vệ nước dưới đất trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, đơn vị và gửi lấy 

ý kiến của Cục Quản lý tài nguyên nước. 

- Bước 4: Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn chỉnh dự thảo điều chỉnh Kế 

hoạch bảo vệ nước dưới đất trình Ủy ban nhân dân Thành phố  xem xét, phê duyệt. 

- Bước 5: Ủy ban nhân dân Thành phố  xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế 

hoạch bảo vệ nước dưới đất trên địa bàn tỉnh. 

- Bước 6: Sở Nông nghiệp và Môi trường cập nhật điều chỉnh kế hoạch bảo 

vệ nước dưới đất vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia 

trong vòng 07 ngày sau khi được phê duyệt và tổ chức thực hiện.  

14.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn 

bản và Hồ sơ công việc). 

14.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định.  

14.4. Thời gian thực hiện: Không quy định.  
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14.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường.  

14.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân Thành 

phố.  

14.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Điều chỉnh Kế hoạch bảo vệ 

nước dưới đất trên địa bàn Thành phố.  

14.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.  

14.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.  

14.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

- Có sự điều chỉnh của quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh hoặc 

phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục 

tác hại do nước gây ra trong quy hoạch tỉnh làm thay đổi cơ bản về định hướng 

khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất;  

- Có biến động lớn về nguồn nước dưới đất trên địa bàn Thành phố do ảnh 

hưởng của các yếu tố tự nhiên, nhân tạo.  

14.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Có sự điều chỉnh của quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh hoặc 

phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục 

tác hại do nước gây ra trong quy hoạch tỉnh làm thay đổi cơ bản về định hướng 

khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất; 

- Có biến động lớn về nguồn nước dưới đất trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng 

của các yếu tố tự nhiên, nhân tạo.  

15. Thủ tục phê duyệt, điều chỉnh Danh mục vùng cấm, vùng hạn chế 

khai thác nước dưới đất  

15.1. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng hồ sơ phê duyệt, điều 

chỉnh vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; phương án, lộ trình tổ 

chức thực hiện việc cấm, hạn chế khai thác nước dưới đất. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi hồ sơ lấy ý kiến về hồ sơ phê 

duyệt, điều chỉnh vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất bằng văn bản 

tới các cơ quan, đơn vị liên quan, bao gồm: 

+ Các Sở: Xây dựng, Công Thương, Y tế và các sở, ban, ngành khác có liên 

quan; 
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+ Ủy ban nhân dân cấp xã có phạm vi thuộc vùng cấm, vùng hạn chế khai 

thác nước dưới đất; 

+ Đại diện cộng đồng dân cư có phạm vi thuộc vùng cấm, vùng hạn chế 

khai thác nước dưới đất;  

+ Các tổ chức, cá nhân có công trình khai thác nước dưới đất nằm trong 

phương án. 

Hồ sơ lấy ý kiến theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 

53/2024/NĐ-CP. 

- Bước 3: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được lấy ý kiến có trách nhiệm trả 

lời bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ. 

- Bước 4: Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở ý kiến 

góp ý của các đơn vị, cơ quan, tổ chức, cá nhân báo cáo Ủy ban nhân dân Thành 

phố  tổ chức hội đồng thẩm định với sự tham gia của các sở, ban, ngành có liên 

quan và các chuyên gia, nhà khoa học về tài nguyên nước. 

- Bước 5: Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến hội 

đồng thẩm định và gửi hồ sơ kèm theo Báo cáo tiếp thu, giải trình đến Sở Nông 

nghiệp và Môi trường các địa phương liền kề có liên quan và Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường để lấy ý kiến góp ý bằng văn bản.  

- Bước 6: Trong thời hạn không quá 30 kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường các địa phương liền kề có liên quan và Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường có trách nhiệm trả lời bằng văn bản.  

- Bước 7: Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến góp 

ý, trình Ủy ban nhân dân Thành phố  xem xét, phê duyệt. 

- Bước 8: Ủy ban nhân dân Thành phố  xem xét, phê duyệt, điều chỉnh vùng 

cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất. 

- Bước 9: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày có Quyết định phê duyệt, điều 

chỉnh Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổ chức công bố Danh mục 

vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và phương án, lộ trình tổ chức 

thực hiện việc cấm, hạn chế khai thác nước dưới đất trên các phương tiện thông 

tin đại chúng và gửi để đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân 

Thành phố ; thông báo tới Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có vùng cấm, vùng hạn 

chế khai thác nước dưới đất; thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan để tổ 

chức thực hiện, đồng thời gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp.  

15.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn 

bản và Hồ sơ công việc). 
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15.3. Thành phần, số lượng hồ sơ trình, phê duyệt:  

- Tờ trình kèm theo dự thảo Quyết định phê duyệt; 

 Tờ trình phải bao gồm các nội dung chính sau đây: quá trình tổ chức thực 

hiện; thuyết minh về căn cứ, kết quả khoanh định; thuyết minh phương án, lộ trình 

tổ chức thực hiện việc cấm, hạn chế khai thác nước dưới đất đối với từng khu vực, 

từng công trình nằm trong vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và 

việc tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý; 

- Dự thảo Danh mục vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất;  

- Dự thảo Bản đồ phân vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất;  

- Dự thảo phương án, lộ trình tổ chức thực hiện việc cấm, hạn chế khai thác 

nước dưới đất;  

- Báo cáo thuyết minh kết quả khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế khai 

thác nước dưới đất. Báo cáo thuyết minh phải luận chứng, thuyết minh rõ về căn 

cứ để khoanh định, phạm vi khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước 

dưới đất. 

- Bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, bản chụp văn bản góp ý của 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị có liên quan;  

- Tài liệu khác có liên quan.  

15.4. Thời gian thực hiện:  

- Thời gian các cơ quan, tổ chức, cá nhân cho ý kiến: 30 ngày, kể từ ngày 

nhận được hồ sơ lấy ý kiến. 

- Thời gian Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho ý kiến: không quá 30 ngày, 

kể từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý kiến.  

15.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường.  

15.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân Thành 

phố.  

15.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Ủy ban nhân 

dân Thành phố phê duyệt/điều chỉnh Danh mục vùng cấm, hạn chế khai thác nước 

dưới đất.  

15.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.  

15.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.  

15.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định.  
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15.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Tài nguyên nước năm 2023;  

- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. 

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

16. Thủ tục lập danh mục hồ, ao, đầm, phá nội tỉnh không được san lấp  

16.1. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân 

dân cấp xã lập Danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi lấy ý kiến góp ý của Sở Công 

thương, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở, ngành, Ủy ban 

nhân dân cấp xã có liên quan về hồ sơ xây dựng Danh mục hồ, ao, đầm, phá nội 

tỉnh không được san lấp.  

Hồ sơ gửi lấy ý kiến theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 57 Nghị định 

số 53/2024/NĐ-CP. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý 

kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và hoàn thiện Hồ sơ.  

- Bước 4: Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Ủy ban nhân dân Thành phố 

để trình lấy ý kiến Hội đồng nhân dân Thành phố trước khi phê duyệt. 

- Bước 5: Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, Sở 

Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân Thành phố 

phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm, phá nội tỉnh không được san lấp trên địa bàn 

Thành phố. 

- Bước 6: Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm, 

phá nội tỉnh không được san lấp trên địa bàn Thành phố. 

- Bước 7: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có Quyết định phê duyệt, Sở 

Nông nghiệp và Môi trường công bố Danh mục hồ, ao, đầm, phá nội tỉnh không 

được san lấp trên địa bàn Thành phố; gửi đăng tải lên cổng thông tin điện tử của 

Ủy ban nhân dân Thành phố và cập nhật vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài 

nguyên nước quốc gia.  

16.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn 

bản và Hồ sơ công việc). 
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16.3. Thành phần, số lượng hồ sơ trình, phê duyệt:  

- Tờ trình phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm phá nội tỉnh không được san lấp; 

- Dự thảo Quyết định phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm phá nội tỉnh không 

được san lấp; 

- Báo cáo thuyết minh việc lập Danh mục hồ, ao, đầm, phá nội tỉnh không 

được san lấp; 

- Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của Hội đồng nhân dân Thành phố; 

- Bản tổng hợp giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý, kèm theo bản chụp các ý 

kiến góp ý; 

- Các tài liệu khác liên quan.  

16.4. Thời gian thực hiện: Không quy định.  

16.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường.  

16.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân Thành 

phố.  

16.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Ủy ban nhân 

dân Thành phố phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm, phá nội tỉnh không được san 

lấp.  

16.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.  

16.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.  

16.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định.  

16.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Tài nguyên nước năm 2023;  

- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. 

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

17. Thủ tục điều chỉnh danh mục hồ, ao, đầm, phá nội tỉnh không được 

san lấp  

17.1. Trình tự thực hiện:  
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- Bước 1: Định kỳ (05 năm một lần) hoặc trong trường hợp cần thiết, Sở 

Nông nghiệp và Môi trường rà soát, lập danh mục các hồ, ao, đầm, phá điều chỉnh 

bổ sung vào Danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp đã phê duyệt.  

Riêng đối với trường hợp điều chỉnh đưa ra khỏi danh mục: trên cơ sở đề 

xuất của các Sở, ngành hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường lập danh mục các hồ, ao, đầm, phá điều chỉnh đưa ra khỏi Danh mục hồ, 

ao, đầm, phá nội tỉnh không được san lấp đã phê duyệt.  

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi lấy ý kiến góp ý của Sở Công 

thương, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp 

xã nơi có hồ, ao, đầm, phá đề xuất đưa ra khỏi danh mục và cơ quan, tổ chức có 

liên quan về hồ sơ đề nghị điều chỉnh Danh mục hồ, ao, đầm, phá nội tỉnh không 

được san lấp. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý 

kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và hoàn thiện hồ sơ.  

- Bước 4: Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Ủy ban nhân dân Thành phố 

để trình lấy ý kiến Hội đồng nhân dân Thành phố  trước khi phê duyệt. 

- Bước 5: Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố , Sở 

Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân Thành phố  

phê duyệt Quyết định điều chỉnh Danh mục hồ, ao, đầm, phá nội tỉnh không được 

san lấp trên địa bàn tỉnh. 

- Bước 6: Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Quyết định điều chỉnh 

Danh mục hồ, ao, đầm, phá nội tỉnh không được san lấp trên địa bàn Thành phố. 

- Bước 7: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có Quyết định phê duyệt, Sở 

Nông nghiệp và Môi trường công bố Danh mục hồ, ao, đầm, phá nội tỉnh không 

được san lấp trên địa bàn tỉnh đã được điều chỉnh; gửi đăng tải lên cổng thông tin 

điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố và cập nhật vào Hệ thống thông tin, cơ 

sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia.  

17.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn 

bản và Hồ sơ công việc). 

17.3. Thành phần, số lượng hồ sơ trình, phê duyệt:  

- Tờ trình điều chỉnh Danh mục hồ, ao, đầm phá nội tỉnh không được san lấp; 

- Dự thảo Quyết định điều chỉnh Danh mục hồ, ao, đầm phá nội tỉnh không 

được san lấp; 

- Báo cáo thuyết minh việc lập Danh mục hồ, ao, đầm, phá nội tỉnh không 

được san lấp (đối với trường hợp điều chỉnh bổ sung vào danh mục) hoặc Báo cáo 
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thuyết minh lý do việc đưa ra khỏi Danh mục hồ, ao, đầm, phá nội tỉnh không được 

san lấp (đối với trường hợp điều chỉnh đưa ra khỏi danh mục); 

- Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của Hội đồng nhân dân Thành phố; 

- Bản tổng hợp giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý, kèm theo bản chụp các ý 

kiến góp ý; 

- Các tài liệu khác liên quan.  

17.4. Thời gian thực hiện: Không quy định.  

17.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường.  

17.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân Thành 

phố.  

17.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Ủy ban nhân 

dân Thành phố phê duyệt điều chỉnh Danh mục hồ, ao, đầm, phá nội tỉnh không 

được san lấp.  

17.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

17.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.  

17.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định.  

17.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Tài nguyên nước năm 2023;  

- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. 

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

18. Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với 

công trình có phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt nằm 

trên địa bàn hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên 

18.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Trên cơ sở đề xuất phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước 

sinh hoạt của tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 

03/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 và hiện trạng sử dụng đất, Sở Nông nghiệp 

và Môi trường nơi có công trình khai thác nước chủ trì, phối hợp với Sở Nông 



45 

 

 

 

nghiệp và Môi trường các tỉnh có liên quan thống nhất phạm vi vùng bảo hộ vệ 

sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình. 

- Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày giấy phép khai thác 

tài nguyên nước được cấp có thẩm quyền ký ban hành, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường nơi có công trình khai thác nước trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem 

xét, phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công 

trình. 

- Bước 3: Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt vùng 

bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình. 

- Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định phê 

duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, Ủy ban nhân dân Thành 

phố có liên quan chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức việc công bố trên 

các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của địa phương và 

gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường có liên quan đối với phạm vi vùng bảo hộ vệ 

sinh khu vực lấy nước sinh hoạt nằm trên địa bàn hai tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương trở lên để tổ chức xác định ranh giới vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy 

nước sinh hoạt trên thực địa. 

18.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn 

bản và Hồ sơ công việc). 

18.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

18.4. Thời gian trình, phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước 

sinh hoạt của công trình: 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được giấy phép 

khai thác tài nguyên nước). 

18.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường nơi có công trình khai thác nước. 

18.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân Thành 

phố. 

18.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Ủy ban nhân 

dân Thành phố phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt. 

18.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

18.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

18.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định. 

18.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Tài nguyên nước năm 2023; 
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- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Tài nguyên nước. 

- Thông tư số 14/2025/TT-BTNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định phân quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực tài 

nguyên nước. 

19. Lập, điều chỉnh danh mục hồ, ao, đầm, phá liên tỉnh không được 

san lấp 

19.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm lập, công bố, điều 

chỉnh danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp nằm trên địa bàn Thành phố. 

Trường hợp hồ, ao, đầm, phá nằm trên địa bàn hai tỉnh, Thành phố trở lên thì việc 

lập, công bố được thực hiện trên địa bàn từng tỉnh, Thành phố. 

- Bước 2: Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức lấy ý kiến góp ý của các Sở, 

ngành và đại diện cộng đồng dân cư, đại diện một số tổ chức, cá nhân liên quan 

về danh mục các hồ, ao, đầm, phá không được san lấp và lấy ý kiến của các tỉnh, 

Thành phố có liên quan trong trường hợp hồ, ao, đầm, phá nằm trên địa bàn hai 

tỉnh, Thành phố trở lên. 

- Bước 3: Ủy ban nhân dân Thành phố lập danh mục các hồ, ao, đầm, phá 

không được san lấp có trách nhiệm tổng hợp ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến 

trước khi trình phê duyệt. 

- Bước 4: Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm, phá 

không được san lấp nằm trên địa bàn Thành phố. Trường hợp hồ, ao, đầm, phá nằm 

trên địa bàn hai tỉnh, Thành phố trở lên thì việc phê duyệt được thực hiện trên địa 

bàn từng tỉnh, Thành phố. 

- Bước 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan lập danh mục có trách 

nhiệm tổ chức công bố Danh mục trên các phương tiện thông tin đại chúng và 

đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố; thông báo 

tới Ủy ban nhân dân Thành phố có liên quan trong trường hợp hồ, ao, đầm, phá 

nằm trên địa bàn hai tỉnh, Thành phố trở lên. 

19.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn 

bản và Hồ sơ công việc). 

19.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 
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19.4. Thời gian thực hiện: Không quy định. 

19.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân Thành 

phố. 

19.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân Thành 

phố. 

19.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Ủy ban nhân 

dân Thành phố phê duyệt danh mục hồ, ao, đầm, phá liên tỉnh không được san 

lấp. 

19.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

19.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

19.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định. 

19.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Tài nguyên nước năm 2023. 

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. 

20. Khoanh định, phê duyệt, điều chỉnh khu vực cấm hoạt động khoáng 

sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản 

20.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Lập hồ sơ 

Sở Nông nghiệp và Môi trường lập hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 

12 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ, trình Ủy ban 

nhân dân Thành phố gửi lấy ý kiến các Bộ: Quốc phòng, Công an, Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Dân tộc và Tôn giáo, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, 

Công Thương, Tài chính về kết quả khoanh định, khoanh định điều chỉnh khu vực 

cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. 

- Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ và trình phê duyệt 

Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý kiến về kết quả 

khoanh định, khoanh định điều chỉnh khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu 

vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, cơ quan được lấy ý kiến phải trả lời bằng 

văn bản về nội dung thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của mình. Sau thời hạn 

đề nghị cho ý kiến, nếu cơ quan được lấy ý kiến không có văn bản trả lời được 

xem như đã đồng ý với kết quả khoanh định, khoanh định điều chỉnh. 



48 

 

 

 

Trong thời hạn 15 ngày, sau khi nhận được ý kiến các cơ quan có liên quan, 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu, giải trình theo ý kiến góp ý và hoàn thiện 

hồ sơ đề nghị phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh khu vực cấm hoạt động khoáng 

sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Thành phố phê duyệt. 

- Bước 3: Phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trình phê duyệt 

của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê 

duyệt, phê duyệt điều chỉnh khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời 

cấm hoạt động khoáng sản (Quyết định phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh khu vực 

cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản được gửi 

đến Bộ Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi, phối hợp quản lý). 

20.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn 

bản và Hồ sơ công việc). 

20.3. Thành phần hồ sơ: 

(1) Hồ sơ gửi lấy ý kiến các Bộ: Quốc phòng, Công an, Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, Dân tộc và Tôn giáo, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công 

Thương, Tài chính; bao gồm: 

- Văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố gửi lấy ý kiến các cơ quan có 

liên quan; 

- Báo cáo kết quả khoanh định, khoanh định điều chỉnh khu vực cấm hoạt 

động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản gồm các nội dung 

chính như sau: 

+ Căn cứ pháp lý và tài liệu làm cơ sở khoanh định, khoanh định điều chỉnh; 

+ Nguyên tắc, phương pháp khoanh định, khoanh định điều chỉnh; 

+ Kết quả khoanh định, khoanh định điều chỉnh; 

+ Tổng hợp danh mục các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm 

thời cấm hoạt động khoáng sản (Mỗi khu vực phải có bảng tọa độ các điểm khép 

góc theo hệ tọa độ VN-2000, trừ khu vực thuộc danh mục bí mật nhà nước theo 

quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước); 

+ Phụ lục chi tiết kèm theo mô tả thông tin của từng khu vực đã khoanh 

định. 

- Bản đồ khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt 

động khoáng sản được lập trên nền bản đồ địa hình hệ tọa độ VN-2000, tỷ lệ từ 
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1:50.000 đến 1:25.000. Đối với các khu vực phức tạp về đối tượng cần bảo vệ, tỷ 

lệ bản đồ phải được thể hiện từ 1:10.000 đến 1:5.000 hoặc tỷ lệ lớn hơn. 

(2) Hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt bao gồm: 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh khu vực cấm hoạt động 

khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; 

- Bảng tổng hợp việc tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan; 

- Báo cáo kết quả khoanh định, khoanh định điều chỉnh khu vực cấm hoạt 

động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; 

- Bản đồ khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt 

động khoáng sản; 

- Dự thảo Quyết định phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh khu vực cấm hoạt 

động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. 

20.4. Thời hạn giải quyết: 

- Thời gian hoàn thiện và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố phê 

duyệt, phê duyệt điều chỉnh: 30 ngày, nhận được hồ sơ lấy ý kiến về kết quả 

khoanh định, khoanh định điều chỉnh. 

- Thời gian phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh: 05 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ trình phê duyệt của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

20.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường. 

20.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan/người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Thành phố . 

- Cơ quan phối hợp: các Bộ: Quốc phòng, Công an, Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, Dân tộc và Tôn giáo, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công 

Thương, Tài chính. 

20.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt, phê 

duyệt điều chỉnh khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt 

động khoáng sản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. 

20.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

20.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

20.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định. 
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20.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Địa chất và khoáng sản ngày 29/11/2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản; 

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. 

- Quyết định số 3771/QĐ-BTNMT ngày 16/9/2025 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành 

chính nội bộ lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

21. Khoanh định, phê duyệt, điều chỉnh khu vực không đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh  

21.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường  

tổ chức thực hiện khoanh định khu vực, khoanh định điều chỉnh khu vực không 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban 

nhân dân Thành phố theo các tiêu chí quy định tại Điều 143 Nghị định số 

193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ. 

- Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ban hành quyết 

định phê duyệt, điều chỉnh khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

21.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn 

bản và Hồ sơ công việc). 

21.3. Thành phần hồ sơ: Không quy định. 

21.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

21.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường. 

21.6. Cơ quan/người giải quyết thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân Thành phố. 

21.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt, điều 

chỉnh khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân Thành phố. 

21.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

21.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
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21.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định. 

21.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 54/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản; 

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. 

22. Thu hồi giấy phép thăm dò khoáng sản  

22.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Nộp, tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về địa chất, khoáng sản, cơ quan 

chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản, cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền hoặc tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản đề nghị thu hồi 

giấy phép thăm dò khoáng sản của Chủ tịch ủy ban nhân Thành phố cấp phép 

trong các trường hợp: giấy phép cấp không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung 

trái quy định của pháp luật; sau 06 tháng, kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, tổ 

chức, cá nhân thăm dò khoáng sản không tiến hành thăm dò, trừ trường hợp bất 

khả kháng; khu vực được phép thăm dò khoáng sản bị công bố là khu vực cấm 

hoạt động khoáng sản hoặc khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; khi cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất, khu vực 

biển đã được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản để sử dụng vào mục đích khác 

theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về biển, pháp luật về tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo và quy định khác của pháp luật có liên quan thực hiện 

gửi hồ sơ đề nghị thu hồi giấy phép thăm dò khoáng sản kèm theo các tài liệu 

chứng minh bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân 

dân Thành phố hoặc bản điện tử thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia. 

- Bước 2: Kiểm tra và thẩm định hồ sơ 

+ Trong thời hạn 20 ngày, Sở Nông nghiệp và Môi trường có văn bản gửi 

tới tổ chức, cá nhân có giấy phép thăm dò khoáng sản thông báo về việc thu hồi 

giấy phép thăm dò khoáng sản và yêu cầu việc báo cáo kết quả thực hiện trách 

nhiệm, nghĩa vụ trong thăm dò khoáng sản theo giấy phép thăm dò khoáng sản đã 

được cấp cùng đề xuất, kiến nghị về việc thu hồi giấy phép thăm dò khoáng sản 

(nếu có); 

+ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của tổ chức, cá 

nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường có 



52 

 

 

 

trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản và phối hợp với các cơ quan có liên quan để 

xác minh, làm rõ các nội dung đề nghị thu hồi giấy phép thăm dò khoáng sản, tiến 

hành kiểm tra thực địa; tổ chức làm việc trực tiếp với tổ chức, cá nhân có giấy 

phép khai thác khoáng sản (trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày văn bản xin ý kiến 

của Sở Nông nghiệp và Môi trường được ban hành, cơ quan được lấy ý kiến có 

trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề có liên quan, thời gian cơ quan 

được lấy ý kiến xem xét trả lời không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ); 

+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành các công việc nêu trên (lấy 

ý kiến bằng văn bản và phối hợp với các cơ quan có liên quan để xác minh, làm 

rõ các nội dung đề nghị thu hồi giấy phép thăm dò khoáng sản, tiến hành kiểm tra 

thực địa; tổ chức làm việc trực tiếp với tổ chức, cá nhân có giấy phép khai thác 

khoáng sản), Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ trình 

đề nghị thu hồi giấy phép thăm dò khoáng (quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị 

định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ) kèm theo dự thảo Quyết 

định thu hồi giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc văn bản trả lời về việc không thu 

hồi giấy phép thăm dò khoáng sản, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 

quyết định việc thu hồi hoặc không thu hồi giấy phép thăm dò khoáng sản. 

- Bước 3. Ra quyết định và thông báo thu hồi: 

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thu 

hồi giấy phép thăm dò khoáng sản từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định việc thu hồi hoặc không thu hồi giấy phép 

thăm dò khoáng sản. Trong trường hợp không thu hồi giấy phép thăm dò khoáng 

sản thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi 

giấy phép thăm dò khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm 

gửi quyết định và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân được phép thăm 

dò khoáng sản để nộp lại giấy phép thăm dò khoáng sản đã được cấp và thực hiện 

các nghĩa vụ có liên quan theo quy định. Ủy ban nhân dân Thành phố có trách 

nhiệm giám sát việc thực hiện. 

22.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn 

bản và Hồ sơ công việc). 

22.3. Thành phần hồ sơ: 

(1) Trường hợp giấy phép cấp không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung 

trái quy định của pháp luật hoặc sau 06 tháng kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, tổ 

chức, cá nhân thăm dò khoáng sản không tiến hành thăm dò, trừ trường hợp bất 

khả kháng; thành phần hồ sơ gồm: 
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- Văn bản của cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về địa chất, khoáng 

sản, cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản, cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền đề nghị thu hồi giấy phép thăm dò khoáng sản; 

- Văn bản thông báo của tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản đề nghị thu 

hồi giấy phép thăm dò khoáng sản (nếu có); 

- Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ trong thăm dò khoáng 

sản của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản đã được cấp; 

- Báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra hồ sơ, tài liệu đề xuất thu hồi giấy phép 

thăm dò khoáng sản kèm theo các tài liệu xác minh, làm rõ về đề xuất thu hồi giấy 

phép thăm dò khoáng sản. 

(2) Trường hợp khu vực được phép thăm dò khoáng sản bị công bố là khu 

vực cấm hoạt động khoáng sản hoặc khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; 

thành phần hồ sơ gồm: 

- Văn bản của cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về địa chất, khoáng 

sản, cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản, cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền đề nghị thu hồi giấy phép thăm dò khoáng sản; 

- Văn bản thông báo của tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản đề nghị thu 

hồi giấy phép thăm dò khoáng sản (nếu có); 

- Bản sao quyết định phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu 

vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; 

- Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ trong thăm dò khoáng 

sản của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản đã được cấp; 

- Báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra hồ sơ, tài liệu đề xuất thu hồi giấy phép 

thăm dò khoáng sản kèm theo các tài liệu xác minh, làm rõ về đề xuất thu hồi giấy 

phép thăm dò khoáng sản. 

(3) Trường hợp khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi 

toàn bộ diện tích đất, khu vực biển đã được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản để 

sử dụng vào mục đích khác theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về 

biển, pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và quy định khác của 

pháp luật có liên quan; thành phần hồ sơ gồm: 

- Văn bản của cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về địa chất, khoáng 

sản, cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản, cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền đề nghị thu hồi giấy phép thăm dò khoáng sản; 

- Văn bản thông báo của tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản đề nghị thu 

hồi giấy phép thăm dò khoáng sản (nếu có); 
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- Bản sao quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

- Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ trong thăm dò khoáng 

sản của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản đã được cấp; 

- Báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra hồ sơ, tài liệu đề xuất thu hồi giấy phép 

thăm dò khoáng sản kèm theo các tài liệu xác minh, làm rõ về đề xuất thu hồi giấy 

phép thăm dò khoáng sản. 

22.4. Thời hạn giải quyết: 

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 

quyết định việc thu hồi giấy phép thăm dò khoáng sản: 60 ngày kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ (không tính thời gian xem xét trả lời của cơ quan được lấy ý kiến); 

- Thời hạn xem xét việc thu hồi giấy phép thăm dò khoáng sản: 07 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trình thu hồi của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường; 

- Thời hạn gửi quyết định thu hồi và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, 

cá nhân: 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi giấy phép thăm 

dò khoáng sản. 

22.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thanh tra, kiểm 

tra chuyên ngành về địa chất, khoáng sản, cơ quan chuyên môn có chức năng quản 

lý nhà nước về khoáng sản, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ 

chức, cá nhân. 

22.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan/người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Thành phố. 

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Không quy định. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Cơ quan phối hợp: Không quy định. 

22.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi giấy phép 

thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 

phố (Mẫu số 23 - Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 37/2025/TT-BNNMT 

ngày 02/7/2025). 

22.8. Phí, lệ phí: Không quy định. 

22.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

22.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

22.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
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- Luật Địa chất và khoáng sản số 54/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản; 

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường; 

- Thông tư số 37/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định mẫu báo cáo, tài liệu, giấy phép và quyết 

định trong hoạt động thăm dò khoáng sản. 

- Quyết định số 3771/QĐ-BTNMT ngày 16/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ 

tục hành chính nội bộ lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

23. Thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản  

23.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Nộp, tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về địa chất, khoáng sản, cơ quan 

chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản, cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền hoặc tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đề nghị thu hồi 

giấy phép khai thác khoáng sản của Ủy ban nhân dân Thành phố cấp phép đối với 

các trường hợp: giấy phép cấp không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung trái quy 

định của pháp luật; khu vực được phép khai thác khoáng sản bị công bố là khu 

vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; khi 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất, khu vực 

biển đã được cấp giấy phép khai thác khoáng sản để sử dụng vào mục đích khác 

theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về biển, pháp luật về tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo và quy định khác của pháp luật có liên quan; tổ chức, 

cá nhân khai thác khoáng sản đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt hành 

chính ở mức tối đa và có nhiều tình tiết tăng nặng hoặc tước quyền sử dụng giấy 

phép khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính, pháp luật về xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực địa chất, 

khoáng sản mà không khắc phục đầy đủ hậu quả theo quyết định xử phạt; thực 

hiện gửi hồ sơ đề nghị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản kèm theo các tài 

liệu chứng minh bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ủy ban 

nhân dân Thành phố hoặc bản điện tử thông qua Trục liên thông văn bản quốc 

gia. 

- Bước 2: Kiểm tra và thẩm định hồ sơ 
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+ Trong thời hạn 20 ngày, Sở Nông nghiệp và Môi trường có văn bản gửi 

tới tổ chức, cá nhân có giấy phép khai thác khoáng sản thông báo về việc thu hồi 

giấy phép khai thác khoáng sản và yêu cầu việc báo cáo kết quả thực hiện trách 

nhiệm, nghĩa vụ trong khai thác khoáng sản theo giấy phép khai thác khoáng sản 

đã được cấp cùng đề xuất, kiến nghị về việc thu hồi giấy phép khai thác khoáng 

sản (nếu có); 

+ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của tổ chức, cá 

nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường 

có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản và phối hợp với các cơ quan có liên quan 

để xác minh, làm rõ các nội dung đề nghị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản, 

tiến hành kiểm tra thực địa; tổ chức làm việc trực tiếp với tổ chức, cá nhân có giấy 

phép khai thác khoáng sản (trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày văn bản xin ý kiến 

của cơ quan thẩm định hồ sơ được ban hành, cơ quan được lấy ý kiến có trách 

nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề có liên quan; thời gian cơ quan được lấy 

ý kiến xem xét trả lời không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ); 

+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành các công việc (lấy ý kiến 

bằng văn bản và phối hợp với các cơ quan có liên quan để xác minh, làm rõ các 

nội dung đề nghị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản, tiến hành kiểm tra thực 

địa; tổ chức làm việc trực tiếp với tổ chức, cá nhân có giấy phép khai thác khoáng 

sản), Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ trình đề nghị 

thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản (quy định tại khoản 1 Điều 72 Nghị định 

số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ), kèm theo dự thảo Quyết 

định thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản hoặc văn bản trả lời về việc không 

thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 

phố quyết định việc thu hồi hoặc không thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản. 

- Bước 3. Ra quyết định và thông báo thu hồi: 

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thu 

hồi giấy phép khai thác khoáng sản từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định việc thu hồi hoặc không thu hồi giấy phép 

khai thác khoáng sản. Trong trường hợp không thu hồi giấy phép khai thác khoáng 

sản thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi 

giấy phép khai thác khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm 

gửi quyết định và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân được phép khai 

thác khoáng sản để nộp lại giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp; thông 

báo thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ và các nghĩa vụ có liên quan theo quy định. 

Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm giám sát việc thực hiện. 
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23.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn 

bản và Hồ sơ công việc). 

23.3. Thành phần hồ sơ: 

(1) Trường hợp giấy phép cấp không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung 

trái quy định của pháp luật; thành phần hồ sơ gồm: 

- Văn bản của cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về địa chất, khoáng 

sản, cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản, cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền đề nghị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản; 

- Văn bản thông báo của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đề nghị thu 

hồi giấy phép khai thác khoáng sản (nếu có); 

- Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ trong khai thác khoáng 

sản của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp; 

- Báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra hồ sơ, tài liệu đề xuất thu hồi giấy phép 

khai thác khoáng sản kèm theo các tài liệu xác minh, làm rõ về đề xuất thu hồi 

giấy phép khai thác khoáng sản. 

(2) Trường hợp khu vực tận thu khoáng sản bị công bố là khu vực cấm hoạt 

động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; thành phần hồ sơ 

gồm: 

- Văn bản của cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về địa chất, khoáng 

sản, cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản, cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền đề nghị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản; 

- Văn bản thông báo của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đề nghị thu 

hồi giấy phép khai thác khoáng sản (nếu có); 

- Bản sao quyết định phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu 

vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; 

- Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ trong khai thác khoáng 

sản của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp; 

- Báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra hồ sơ, tài liệu đề xuất thu hồi giấy phép 

khai thác khoáng sản kèm theo các tài liệu xác minh, làm rõ về đề xuất thu hồi 

giấy phép khai thác khoáng sản. 

(3) Trường hợp khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi 

toàn bộ diện tích đất đã được cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản để sử 

dụng vào mục đích khác theo quy định pháp luật về đất đai; thành phần hồ sơ 

gồm: 
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- Văn bản của cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về địa chất, khoáng 

sản, cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản, cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền đề nghị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản; 

- Văn bản thông báo của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đề nghị thu 

hồi giấy phép khai thác khoáng sản (nếu có); 

- Bản sao quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

- Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ trong khai thác khoáng 

sản của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp; 

- Báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra hồ sơ, tài liệu đề xuất thu hồi giấy phép 

khai thác khoáng sản kèm theo các tài liệu xác minh, làm rõ về đề xuất thu hồi 

giấy phép khai thác khoáng sản. 

(4) Trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đã bị cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền xử phạt hành chính ở mức tối đa hoặc tước quyền sử dụng 

giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính, pháp luật về xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực địa chất, 

khoáng sản mà không khắc phục đầy đủ hậu quả theo quyết định xử phạt, thành 

phần hồ sơ gồm: 

- Văn bản của cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về địa chất, khoáng 

sản, cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản, cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền đề nghị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản; 

- Văn bản thông báo của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đề nghị thu 

hồi giấy phép khai thác khoáng sản (nếu có); 

- Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ trong khai thác khoáng 

sản của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp; 

- Báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra hồ sơ, tài liệu đề xuất thu hồi giấy phép 

khai thác khoáng sản kèm theo các tài liệu xác minh, làm rõ về đề xuất thu hồi 

giấy phép khai thác khoáng sản. 

23.4. Thời hạn giải quyết: 

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 

quyết định việc thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản: 60 ngày kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ (không tính thời gian xem xét trả lời của cơ quan được lấy ý kiến); 

- Thời hạn xem xét việc thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản: 07 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trình thu hồi của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường; 
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- Thời hạn gửi quyết định thu hồi và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, 

cá nhân: 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi giấy phép khai 

thác khoáng sản. 

23.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thanh tra, kiểm 

tra chuyên ngành về địa chất, khoáng sản, cơ quan chuyên môn có chức năng quản 

lý nhà nước về khoáng sản, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ 

chức, cá nhân. 

23.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan/người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Thành phố . 

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Không quy định. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Cơ quan phối hợp: Không quy định. 

23.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi giấy phép 

khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 

(Mẫu số 34 - Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 

02/7/2025). 

23.8. Phí, lệ phí: Không quy định. 

23.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

23.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

23.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 54/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản; 

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường; 

- Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định về khai thác khoáng sản, khai thác tận thu 

khoáng sản và thu hồi khoáng sản. 

- Quyết định số 3771/QĐ-BTNMT ngày 16/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ 

tục hành chính nội bộ lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản thuộc phạm vi chức năng 
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quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

24. Thu hồi giấy phép khai thác tận thu khoáng sản  

24.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Nộp, tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về địa chất, khoáng sản, cơ quan 

chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản, cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền hoặc tổ chức, cá nhân khai thác tận thu khoáng sản đề nghị 

thu hồi giấy phép khai thác tận thu khoáng sản của Ủy ban nhân dân Thành phố 

cấp phép trong các trường hợp: giấy phép cấp không đúng thẩm quyền hoặc có 

nội dung trái quy định của pháp luật; khu vực tận thu khoáng sản bị công bố là 

khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; 

khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất đã 

được cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản để sử dụng vào mục đích khác 

theo quy định pháp luật về đất đai hoặc tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đã 

bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt hành chính ở mức tối đa hoặc tước 

quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về xử 

lý vi phạm hành chính, pháp luật về xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực địa chất, khoáng sản mà không khắc phục đầy đủ hậu quả theo quyết định 

xử phạt thực hiện gửi hồ sơ đề nghị thu hồi giấy phép khai thác tận thu khoáng 

sản kèm theo các tài liệu chứng minh bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường 

bưu điện đến Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc bản điện tử thông qua Trục liên 

thông văn bản quốc gia. 

- Bước 2: Kiểm tra và thẩm định hồ sơ 

+ Trong thời hạn 15 ngày, Sở Nông nghiệp và Môi trường có văn bản gửi 

tới tổ chức, cá nhân có giấy phép khai thác tận thu khoáng sản thông báo về việc 

thu hồi giấy phép khai thác tận thu khoáng sản và yêu cầu việc báo cáo kết quả 

thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ trong khai thác tận thu khoáng sản theo giấy phép 

khai thác tận thu khoáng sản đã được cấp cùng đề xuất, kiến nghị về việc thu hồi 

giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (nếu có); 

+ Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của tổ chức, cá 

nhân được cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản và phối hợp với các cơ quan có 

liên quan để xác minh, làm rõ các nội dung đề nghị thu hồi giấy phép khai thác 

tận thu khoáng sản, tiến hành kiểm tra thực địa; tổ chức làm việc trực tiếp với tổ 

chức, cá nhân có giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Trong thời hạn 15 ngày 

(kể từ ngày văn bản xin ý kiến của cơ quan thẩm định hồ sơ được ban hành) cơ 

quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề có liên 
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quan (thời gian cơ quan được lấy ý kiến xem xét trả lời không tính vào thời gian 

thẩm định hồ sơ); 

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành các công việc lấy 

ý kiến bằng văn bản và phối hợp với các cơ quan có liên quan để xác minh, làm 

rõ các nội dung đề nghị thu hồi giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, tiến hành 

kiểm tra thực địa; tổ chức làm việc trực tiếp với tổ chức, cá nhân có giấy phép 

khai thác tận thu khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổng 

hợp hồ sơ đề nghị thu hồi giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (theo quy định 

tại khoản 1 Điều 87 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính 

phủ), kèm theo dự thảo quyết định thu hồi giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 

hoặc văn bản trả lời về việc không thu hồi giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định việc thu hồi giấy phép khai 

thác tận thu khoáng sản. 

- Bước 3: Ra quyết định và thông báo thu hồi: 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thu 

hồi giấy phép khai thác tận thu khoáng sản từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định việc thu hồi hoặc không thu hồi 

giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Trong trường hợp không thu hồi giấy 

phép khai thác tận thu khoáng sản thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi 

giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách 

nhiệm gửi quyết định và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân được phép 

khai thác tận thu khoáng sản để nộp lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản đã 

được cấp; thông báo thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ và các nghĩa vụ có liên quan 

theo quy định. Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm giám sát việc thực 

hiện. 

24.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn 

bản và Hồ sơ công việc). 

24.3. Thành phần hồ sơ: 

(1) Trường hợp giấy phép cấp không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung 

trái quy định của pháp luật; thành phần hồ sơ gồm: 

- Văn bản của cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về địa chất, khoáng 

sản, cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản, cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền đề nghị thu hồi giấy phép khai thác tận thu 

khoáng sản; 
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- Văn bản thông báo của tổ chức, cá nhân khai thác tận thu khoáng sản đề 

nghị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản (nếu có); 

- Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ trong khai thác tận thu 

khoáng sản của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 

đã được cấp; 

- Báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra hồ sơ, tài liệu đề xuất thu hồi giấy phép 

khai thác tận thu khoáng sản kèm theo các tài liệu xác minh, làm rõ về đề xuất thu 

hồi giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. 

(2) Trường hợp khu vực tận thu khoáng sản bị công bố là khu vực cấm hoạt 

động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; thành phần hồ sơ 

gồm: 

- Văn bản của cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về địa chất, khoáng 

sản, cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản, cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền đề nghị thu hồi giấy phép khai thác tận thu 

khoáng sản; 

- Văn bản thông báo của tổ chức, cá nhân khai thác tận thu khoáng sản đề 

nghị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản (nếu có); 

- Bản sao quyết định phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu 

vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; 

- Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ trong khai thác tận thu 

khoáng sản của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 

đã được cấp; 

- Báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra hồ sơ, tài liệu đề xuất thu hồi giấy phép 

khai thác tận thu khoáng sản kèm theo các tài liệu xác minh, làm rõ về đề xuất thu 

hồi giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. 

(3) Trường hợp khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi 

toàn bộ diện tích đất đã được cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản để sử 

dụng vào mục đích khác theo quy định pháp luật về đất đai; thành phần hồ sơ 

gồm: 

- Văn bản của cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về địa chất, khoáng 

sản, cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản, cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền đề nghị thu hồi giấy phép khai thác tận thu 

khoáng sản; 

- Văn bản thông báo của tổ chức, cá nhân khai thác tận thu khoáng sản đề 

nghị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản (nếu có); 
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- Bản sao quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

- Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ trong khai thác tận thu 

khoáng sản của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 

đã được cấp; 

- Báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra hồ sơ, tài liệu đề xuất thu hồi giấy phép 

khai thác tận thu khoáng sản kèm theo các tài liệu xác minh, làm rõ về đề xuất thu 

hồi giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. 

(4) Trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đã bị cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền xử phạt hành chính ở mức tối đa hoặc tước quyền sử dụng 

giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính, pháp luật về xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực địa chất, 

khoáng sản mà không khắc phục đầy đủ hậu quả theo quyết định xử phạt, thành 

phần hồ sơ gồm: 

- Văn bản của cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về địa chất, khoáng 

sản, cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản, cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền đề nghị thu hồi giấy phép khai thác tận thu 

khoáng sản; 

- Văn bản thông báo của tổ chức, cá nhân khai thác tận thu khoáng sản đề 

nghị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản (nếu có); 

- Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ trong khai thác tận thu 

khoáng sản của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 

đã được cấp; 

- Báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra hồ sơ, tài liệu đề xuất thu hồi giấy phép 

khai thác tận thu khoáng sản kèm theo các tài liệu xác minh, làm rõ về đề xuất thu 

hồi giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. 

24.4. Thời hạn giải quyết: 

- Thời hạn Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra hồ sơ và xác minh, làm 

rõ các nội dung liên quan: 35 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ; 

- Thời hạn trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quyết định việc thu hồi giấy 

phép khai thác tận thu khoáng sản: 07 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc 

kiểm tra hồ sơ và xác minh, làm rõ các nội dung liên quan; 

- Thời hạn quyết định việc thu hồi giấy phép khai thác tận thu khoáng sản: 

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trình phê duyệt của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường; 
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- Thời hạn gửi quyết định thu hồi và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, 

cá nhân: 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi giấy phép khai 

thác tận thu khoáng sản. 

24.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thanh tra, kiểm 

tra chuyên ngành về địa chất, khoáng sản, cơ quan chuyên môn có chức năng quản 

lý nhà nước về khoáng sản, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ 

chức, cá nhân. 

24.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan/người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Thành phố. 

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Không quy định. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Cơ quan phối hợp: Không quy định. 

24.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi giấy phép 

khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 

(Mẫu số 34 - Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 

02/7/2025). 

24.8. Phí, lệ phí: Không quy định. 

24.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

24.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

24.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 54/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản; 

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường; 

- Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định về khai thác khoáng sản, khai thác tận thu 

khoáng sản và thu hồi khoáng sản. 

- Quyết định số 3771/QĐ-BTNMT ngày 16/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ 

tục hành chính nội bộ lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản thuộc phạm vi chức năng 
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quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

25. Thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV 

25.1. Trình tự thực hiện: 

(1) Trường hợp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV cấp không đúng 

thẩm quyền hoặc có nội dung trái quy định của pháp luật hoặc giấy phép khai thác 

khoáng sản nhóm IV cấp cho tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 72 của Luật Địa 

chất và khoáng sản, sau 06 tháng kể từ ngày dự án, công trình sử dụng khoáng sản 

ghi trong giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV chấm dứt hoạt động hoặc bị 

thu hồi giấy chứng nhận đầu tư hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

hoặc bị thu hồi giấy phép đầu tư hoặc hợp đồng dự án PPP bị chấm dứt theo quy 

định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công 

tư mà tổ chức được cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV không nộp hồ 

sơ hợp lệ đề nghị điều chỉnh giấy phép theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 91 

của Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 cho cơ quan quản lý nhà nước 

có thẩm quyền (quy định tại điểm a và d khoản 1 Điều 93 Nghị định số 

193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ), trình tự thực hiện như sau: 

- Bước 1: Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày phát hiện hoặc 

nhận được thông báo đối với các trường hợp nêu trên, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan xác minh, làm 

rõ các nội dung không đúng thẩm quyền hoặc trái quy định của pháp luật; tổng 

hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố hồ sơ thu hồi giấy phép khai thác 

khoáng sản nhóm IV theo quy định tại khoản 5 Điều 93 Nghị định số 

193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ. 

- Bước 2: Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ trình thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định thu hồi giấy phép khai thác khoáng 

sản nhóm IV. 

- Bước 3: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định thu hồi giấy phép khai thác 

khoáng sản nhóm IV, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm thông báo 

công khai việc thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV trên Cổng thông 

tin điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố , đồng thời có văn bản thông báo chấm 

dứt hiệu lực của giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV bị thu hồi và yêu cầu tổ 

chức, cá nhân khai thác khoáng sản thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ khoáng sản 

và các nghĩa vụ khác có liên quan giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV chấm 

dứt hiệu lực. 
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(2) Trường hợp khu vực được phép khai thác bị công bố là khu vực cấm 

hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản hoặc khi cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất đã được 

cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV để sử dụng vào mục đích khác theo 

quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan 

(quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 93 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP 

ngày 02/7/2025 của Chính phủ); trình tự thực hiện như sau: 

- Bước 1: Trong thời hạn không quá 20 ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm 

quyền công bố khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt 

động khoáng sản hoặc thu hồi toàn bộ diện tích đất hoạt động khoáng sản đối với 

trường hợp nêu trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp, 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố hồ sơ thu hồi giấy phép khai thác 

khoáng sản nhóm IV theo quy định tại khoản 5 Điều 93 Nghị định số 

193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ. 

- Bước 2: Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ trình thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định thu hồi giấy phép khai thác khoáng 

sản nhóm IV. 

- Bước 3: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định thu hồi giấy phép khai thác 

khoáng sản nhóm IV, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm thông báo 

công khai việc thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV trên Cổng thông 

tin điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố, đồng thời có văn bản thông báo chấm 

dứt hiệu lực của giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV bị thu hồi và yêu cầu tổ 

chức, cá nhân khai thác khoáng sản thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ khoáng sản 

và các nghĩa vụ khác có liên quan giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV chấm 

dứt hiệu lực. 

25.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn 

bản và Hồ sơ công việc). 

25.3. Thành phần hồ sơ: 

(1) Trường hợp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV cấp không đúng 

thẩm quyền hoặc có nội dung trái quy định của pháp luật; thành phần hồ sơ gồm: 

- Tờ trình hoặc Phiếu trình về lý do, kết quả rà soát, kiểm tra hồ sơ, tài liệu 

có liên quan và đề xuất việc thu hồi hoặc không thu hồi giấy phép khai thác khoáng 

sản nhóm IV; 

- Văn bản thông báo của tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 3 Điều 

93 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ; 
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- Biên bản, tài liệu xác minh, làm rõ các nội dung không đúng thẩm quyền 

hoặc trái quy định của pháp luật; 

(2) Trường hợp khu vực được phép khai thác bị công bố là khu vực cấm 

hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; thành phần 

hồ sơ gồm: 

- Tờ trình hoặc Phiếu trình về lý do, kết quả rà soát, kiểm tra hồ sơ, tài liệu 

có liên quan và đề xuất việc thu hồi hoặc không thu hồi giấy phép khai thác khoáng 

sản nhóm IV; 

- Bản sao quyết định phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu 

vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; 

(3) Trường hợp khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi 

toàn bộ diện tích đất đã được cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV để sử 

dụng vào mục đích khác theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác 

của pháp luật có liên quan; thành phần hồ sơ gồm: 

- Tờ trình hoặc Phiếu trình về lý do, kết quả rà soát, kiểm tra hồ sơ, tài liệu 

có liên quan và đề xuất việc thu hồi hoặc không thu hồi giấy phép khai thác khoáng 

sản nhóm IV; 

- Bản sao quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

 (4) Trường hợp đối với giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV cấp cho 

tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 72 của Luật Địa chất và khoáng sản, sau 06 

tháng kể từ ngày dự án, công trình sử dụng khoáng sản ghi trong giấy phép khai 

thác khoáng sản nhóm IV chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận 

đầu tư hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc bị thu hồi giấy phép 

đầu tư hoặc hợp đồng dự án PPP bị chấm dứt theo quy định của pháp luật về đầu 

tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư mà tổ chức được cấp 

giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV không nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị điều 

chỉnh giấy phép theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 91 của Nghị định số 

193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ cho cơ quan quản lý nhà nước 

có thẩm quyền; thành phần hồ sơ gồm Tờ trình hoặc Phiếu trình về lý do, kết quả 

rà soát, kiểm tra hồ sơ, tài liệu có liên quan và đề xuất việc thu hồi hoặc không 

thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV. 

25.5. Thời hạn giải quyết: 

(1) Trường hợp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV cấp không đúng 

thẩm quyền hoặc có nội dung trái quy định của pháp luật hoặc giấy phép khai thác 

khoáng sản nhóm IV cấp cho tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 72 của Luật Địa 

chất và khoáng sản, sau 06 tháng kể từ ngày dự án, công trình sử dụng khoáng sản 
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ghi trong giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV chấm dứt hoạt động hoặc bị 

thu hồi giấy chứng nhận đầu tư hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

hoặc bị thu hồi giấy phép đầu tư hoặc hợp đồng dự án PPP bị chấm dứt theo quy 

định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công 

tư mà tổ chức được cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV không nộp hồ 

sơ hợp lệ đề nghị điều chỉnh giấy phép theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 91 

của Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 cho cơ quan quản lý nhà nước 

có thẩm quyền (quy định tại điểm a và d khoản 1 Điều 93 Nghị định số 

193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ): 

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ và xác minh, làm rõ và trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân Thành phố quyết định: 30 ngày, kể từ ngày phát hiện hoặc nhận được 

thông báo đối với các trường hợp nêu trên; 

- Thời hạn ban hành quyết định: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 

hồ sơ trình thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố; 

- Thời hạn thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban 

nhân dân Thành phố và có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân: 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản nhóm 

IV. 

(2) Trường hợp khu vực được phép khai thác bị công bố là khu vực cấm 

hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản hoặc khi cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất đã được 

cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV để sử dụng vào mục đích khác theo 

quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan 

(quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 93 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP 

ngày 02/7/2025 của Chính phủ): 

- Thời hạn tổng hợp và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết 

định: 20 ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền công bố khu vực cấm hoạt động 

khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản hoặc thu hồi toàn bộ 

diện tích đất hoạt động khoáng sản đối với trường hợp nêu trên; 

- Thời hạn ban hành quyết định: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 

hồ sơ trình thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường; 

- Thời hạn thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban 

nhân dân Thành phố và có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân: 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản nhóm 

IV. 
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25.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường; tổ chức, cá nhân. 

25.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan/người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Thành phố . 

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Không quy định. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Cơ quan phối hợp: Không quy định. 

25.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi giấy phép 

khai thác khoáng sản nhóm IV thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Thành phố (Mẫu số 34 - Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 36/2025/TT- 

BNNMT ngày 02/7/2025). 

25.9. Phí, lệ phí: Không quy định. 

25.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

25.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

25.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 54/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản; 

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường; 

- Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định về khai thác khoáng sản, khai thác tận thu 

khoáng sản và thu hồi khoáng sản. 

- Quyết định số 3771/QĐ-BTNMT ngày 16/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ 

tục hành chính nội bộ lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

26. Lập, phê duyệt, công khai kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản 

26.1. Trình tự thực hiện: 
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- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện lập, trình Ủy ban nhân 

dân Thành phố xem xét, quyết định phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản. 

- Bước 2: Chậm nhất 15 ngày, kể từ ngày được Ủy ban nhân dân Thành phố 

phê duyệt, kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải được đăng tải công 

khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố nơi có khoáng 

sản đối với khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng 

sản của Ủy ban nhân dân Thành phố . 

26.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn 

bản và Hồ sơ công việc). 

26.3. Thành phần hồ sơ: Không quy định. 

26.4. Thời hạn giải quyết: 

- Thời hạn lập, phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản: 

Không quy định; 

- Thời hạn công khai kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Chậm 

nhất 15 ngày làm việc. 

26.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường. 

26.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân Thành 

phố. 

26.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kế 

hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 

phố. 

26.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

26.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

26.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định. 

26.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 54/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản; 

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. 
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27. Xác định, phê duyệt chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí 

thăm dò khoáng sản do nhà nước đầu tư 

27.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường giao đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

Sở thực hiện nhiệm vụ xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí 

thăm dò khoáng sản phải hoàn trả (đơn vị sự nghiệp này gọi là Đơn vị xác định 

chi phí phải hoàn trả). 

Đơn vị xác định chi phí phải hoàn trả có thể tự thực hiện nhiệm vụ xác định 

chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả 

hoặc thuê tổ chức có chức năng, nhiệm vụ về điều tra cơ bản địa chất về khoáng 

sản, thăm dò khoáng sản để thực hiện xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng 

sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả. 

- Bước 2: Đơn vị xác định chi phí phải hoàn trả thu thập số liệu, tài liệu, 

khảo sát thực tế, tổ chức hội thảo kỹ thuật và lập, hoàn thiện báo cáo kết quả xác 

định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn 

trả gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định kết quả xác định chi 

phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả lấy 

ý kiến bằng văn bản của các đơn vị chuyên môn có liên quan cùng cấp; tổ chức 

hội nghị lấy ý kiến góp ý (nếu cần), tổng hợp hồ sơ trình Hội đồng thẩm định để 

thẩm định báo cáo xác định chi phí phải hoàn trả. 

- Bước 4: Hội đồng thẩm định kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng 

khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả tổ chức họp, thẩm định hồ 

sơ xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản 

phải hoàn trả. 

- Bước 5: Đơn vị xác định chi phí phải hoàn trả hoàn thiện hồ sơ theo kết 

luận của Hội đồng thẩm định kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng 

sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường 

tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt kết quả xác định 

chi phí hoàn trả. 

- Bước 6: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt kết quả 

xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải 

hoàn trả. 

* Việc xác định, thẩm định, phê duyệt kết quả xác định chi phí đánh giá 

tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả được thực hiện 

đồng thời với quá trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản. 
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Trường hợp việc xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng 

sản phức tạp, kéo dài, tổ chức, cá nhân được phép thực hiện bảo lãnh ngân hàng 

hoặc ký quỹ theo số tiền tạm tính do Sở Nông nghiệp và Môi trường thông báo 

làm cơ sở để Ủy ban nhân dân Thành phố cấp giấy phép khai thác khoáng sản 

theo quy định. Tiền ký quỹ hoặc bảo lãnh ngân hàng được hoàn trả sau khi tổ 

chức, cá nhân hoàn thành nghĩa vụ hoàn trả chi phí đánh giá tiềm năng khoáng 

sản, chi phí thăm dò khoáng sản theo quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân Thành phố . 

27.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn 

bản và Hồ sơ công việc). 

27.3. Thành phần hồ sơ: 

- Báo cáo kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí 

thăm dò khoáng sản phải hoàn trả; 

- Biên bản họp Hội đồng thẩm định kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm 

năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả (Mẫu số 02 - Phụ lục 

I ban hành kèm theo Thông tư số 38/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025); 

- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định kết quả xác 

định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn 

trả; 

- Tờ trình hoặc phiếu trình của cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định kết 

quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản 

phải hoàn trả; 

- Dự thảo quyết định phê duyệt báo cáo kết quả xác định chi phí đánh giá 

tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả. 

27.4. Thời hạn giải quyết: Thực hiện đồng thời với quá trình tiếp nhận, 

thẩm định, phê duyệt hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản. 

27.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao thực hiện nhiệm vụ xác định chi 

phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả. 

27.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan/người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Thành phố. 

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Không quy định. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Cơ quan phối hợp: Không quy định. 
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27.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kết 

quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản 

phải hoàn trả của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố (Mẫu số 05 - Phụ lục I 

ban hành kèm theo Thông tư số 38/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025). 

27.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

27.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Mẫu số 02 - Phụ lục I: Biên bản họp Hội đồng thẩm định kết quả xác định 

chi phí phải hoàn trả (ban hành kèm theo Thông tư số 38/2025/NĐ-CP ngày 

02/7/2025). 

27.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định. 

27.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Địa chất và khoáng sản số 54/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản; 

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 

- Thông tư số 38/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm 

năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản phải hoàn trả; mẫu văn bản trong hồ sơ xác 

định, phê duyệt chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản phải 

hoàn trả; mẫu văn bản trong hồ sơ xác định, phê duyệt, quyết toán tiền cấp quyền 

khai thác khoáng sản; mẫu văn bản trong đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 

- Quyết định số 3771/QĐ-BTNMT ngày 16/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ 

tục hành chính nội bộ lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

28. Thủ tục lập, quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo 

28.1. Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Lập và phê duyệt nhiệm vụ lập hồ sơ tài nguyên hải đảo 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường là đơn vị giúp Ủy ban nhân dân Thành 

phố lập hồ sơ tài nguyên hải đảo, có trách nhiệm lập nhiệm vụ lập hồ sơ tài nguyên 

hải đảo, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. 

- Nội dung nhiệm vụ lập hồ sơ tài nguyên hải đảo gồm: 
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+ Tên nhiệm vụ; 

+ Cơ sở pháp lý đề xuất nhiệm vụ; 

+ Sự cần thiết phải thực hiện nhiệm vụ; 

+ Mục tiêu của nhiệm vụ; 

+ Phạm vi thực hiện (trong đó nêu rõ số lượng và tên của hải đảo cần lập 

hồ sơ); 

+ Tổng quan hiện trạng các thông tin, dữ liệu đang có tại các bộ, ngành, địa 

phương về tài nguyên, môi trường của các hải đảo; 

+ Các hoạt động của nhiệm vụ; 

+ Sản phẩm của nhiệm vụ; 

+ Khái toán kinh phí và nguồn vốn; 

+ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ: thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành; 

+ Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện nhiệm vụ. 

* Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ lập hồ sơ tài nguyên hải đảo 

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan 

tổ chức thực hiện nhiệm vụ lập hồ sơ tài nguyên hải đảo sau khi được phê duyệt. 

* Bước 3: Nghiệm thu nhiệm vụ lập hồ sơ tài nguyên hải đảo 

Nhiệm vụ lập hồ sơ tài nguyên hải đảo được nghiệm thu theo quy định của 

pháp luật. 

* Bước 4: Thẩm định, phê duyệt hồ sơ tài nguyên hải đảo. 

- Sau khi nhiệm vụ lập hồ sơ tài nguyên hải đảo được nghiệm thu, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ tài nguyên hải đảo, trình 

Ủy ban nhân dân Thành phố thẩm định. 

- Việc thẩm định hồ sơ tài nguyên hải đảo phải được thực hiện thông qua 

Hội đồng thẩm định do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thành 

lập với cơ cấu gồm: 01 Chủ tịch hội đồng là lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành  

phố, 01 Phó Chủ tịch hội đồng là lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, 02 Ủy 

viên phản biện, 01 Ủy viên thư ký là cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường và 

các ủy viên khác là đại diện của các Sở: Nội vụ, Tài chính, Công Thương, Xây 

dựng, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Sở Ngoại vụ (nếu 

có), đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố, Công an Thành phố và một số 

chuyên gia, nhà khoa học. 

- Nội dung thẩm định hồ sơ tài nguyên hải đảo gồm: 
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+ Căn cứ để lập hồ sơ tài nguyên hải đảo; 

+ Nội dung, thành phần, thể thức trình bày của hồ sơ tài nguyên hải đảo; 

+ Tính phù hợp, đúng đắn, trung thực và khoa học của các thông tin trong 

hồ sơ tài nguyên hải đảo và sự tuân thủ các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật và các 

quy định pháp luật có liên quan trong việc lập hồ sơ tài nguyên hải đảo; 

+ Các nội dung liên quan khác. 

- Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng thẩm định, Sở Nông nghiệp và Môi trường 

có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ tài nguyên hải đảo, trình Ủy ban nhân dân Thành 

phố phê duyệt hồ sơ tài nguyên hải đảo. Hồ sơ trình phê duyệt gồm: 

+ Tờ trình phê duyệt hồ sơ tài nguyên hải đảo; 

+ Hồ sơ tài nguyên hải đảo sau khi đã được hoàn thiện theo yêu cầu của 

Hội đồng thẩm định; 

+ Biên bản họp Hội đồng thẩm định; 

+ Bản giải trình, tiếp thu hoàn thiện hồ sơ tài nguyên hải đảo; 

+ Văn bản xác nhận của các Ủy viên phản biện và Chủ tịch Hội đồng thẩm 

định về việc đã bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ tài nguyên hải đảo theo yêu 

cầu của Hội đồng thẩm định; 

+ Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt hồ sơ tài 

nguyên hải đảo. 

+ Quyết định phê duyệt hồ sơ tài nguyên hải đảo. 

28.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn 

bản và Hồ sơ công việc). 

28.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình phê duyệt hồ sơ tài nguyên hải đảo; 

- Hồ sơ tài nguyên hải đảo sau khi đã được hoàn thiện theo yêu cầu của Hội 

đồng thẩm định; 

- Biên bản họp Hội đồng thẩm định; 

- Bản giải trình, tiếp thu hoàn thiện hồ sơ tài nguyên hải đảo; 

- Văn bản xác nhận của các Ủy viên phản biện và Chủ tịch Hội đồng thẩm 

định về việc đã bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ tài nguyên hải đảo theo yêu 

cầu của Hội đồng thẩm định; 
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- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt hồ sơ tài 

nguyên hải đảo. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

28.4. Thời gian thực hiện: Không quy định. 

28.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường. 

28.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân Thành 

phố. 

28.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt Hồ sơ 

tài nguyên hải đảo trên địa bàn Thành phố. 

28.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

28.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: có quy định (mẫu dự thảo Quyết định 

theo Mẫu số 06/QĐPD Thông tư số 18/2016/TT-BTNMT ngày 25/7/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải 

đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo) 

28.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định. 

28.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 (Khoản 3 Điều 40); 

- Thông tư số 18/2016/TT-BTNMT ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải 

đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo. 

29. Lập, điều chỉnh ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển 

29.1. Trình tự thực hiện:  

- Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, 

Ủy ban nhân dân cấp xã (có biển) lập, điều chỉnh ranh giới hành lang bảo vệ bờ 

biển và lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên 

quan quy định tại Điều 34 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ để hoàn thiện trước khi trình phê duyệt.  

- Trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt ranh giới hành lang 

bảo vệ bờ biển. 

29.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn 

bản và Hồ sơ công việc). 

29.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 
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* Thành phần hồ sơ:  

- Tờ trình phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển; 

- Dự thảo Quyết định phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển;  

- Bản đồ thể hiện ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển kèm thảo báo cáo 

thuyết minh; 

- Báo cáo nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của cơ quan, tổ chức cá nhân 

và cộng đồng dân cư có liên quan về ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển; 

- Văn bản góp ý, bảng tổng hợp ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức cá nhân 

và cộng đồng dân cư có liên quan.  

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

29.4. Thời hạn thực hiện: Không quy định. 

29.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường. 

29.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân Thành 

phố. 

29.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt ranh 

giới hành lang bảo vệ bờ biển Thành phố.  

29.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

29.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không quy định. 

29.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.  

29.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính  

- Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015.  

- Nghị định số 40/2016/NĐ ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

30. Thủ tục ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể đối với 

từng nhóm hoạt động sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm 

quyền giao khu vực biển của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  

30.1. Trình tự thực hiện: 

Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng dự thảo Quyết định ban hành mức 

thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể đối với từng nhóm hoạt động sử dụng khu 

vực biển trên địa bàn Thành phố thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Ủy ban 

nhân dân Thành phố gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân 

Thành phố phê duyệt.  
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30.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn 

bản và Hồ sơ công việc). 

30.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

* Thành phần hồ sơ: 

+ Tờ trình;  

+ Dự thảo Quyết định ban hành thu tiền sử dụng khu vực biển.  

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

30.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

30.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường. 

30.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Thuế Thành phố, Cơ quan 

Kho bạc nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp xã (có biển).  

30.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định ban hành mức 

thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn Thành phố.  

30.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

30.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không quy định. 

30.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

30.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ 

quy định về việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, 

sử dụng tài nguyên biển (Khoản 2 Điều 34). 

31. Cung cấp dữ liệu tài nguyên môi trường biển và hải đảo để xây 

dựng CSDL của Bộ, ngành, địa phương 

31.1. Trình tự thực hiện  

Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan chuyên môn có trách nhiệm giúp 

Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển 

và hải đảo ở địa phương. 

31.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn 

bản và Hồ sơ công việc). 

31.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 
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- Thành phần hồ sơ: Văn bản cung cấp của các đơn vị liên quan. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  

31.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định.  

31.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các Sở, ban ngành có liên 

quan; Ủy ban nhân dân cấp xã (có biển). 

31.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường. 

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân cấp 

xã (có biển). 

31.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Dữ liệu tài nguyên môi 

trường biển và hải đảo. 

31.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

31.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

31.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định. 

31.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây 

dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường. 

- Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT ngày 25/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu 

tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

32. Công bố dịch hại thực vật thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân 

Thành phố 

32.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Báo cáo tình hình sinh vật gây hại 

Căn cứ điều kiện công bố dịch hại thực vật quy định tại Điều 4 Nghị định số 

116/2014/NĐ-CP, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kiểm tra, đánh giá tình hình 

dịch hại, tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Cục Trồng trọt 

và Bảo vệ thực vật (Phòng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và Trung tâm Trồng trọt và 
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Bảo vệ thực vật phía Nam) về tình hình dịch hại (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Tiêu 

chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV).  

- Bước 2: Tờ trình đề nghị công bố dịch hại thực vật 

Căn cứ vào báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Giám đốc 

Sở Nông nghiệp và Môi trường có Tờ trình (phụ lục 2 ban hành kèm theo Tiêu 

chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV) kèm báo cáo chi tiết đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân Thành phố công bố dịch hại thực vật (phụ lục 3 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn 

cơ sở 661: 2018/BVTV). 

- Bước 3: Quyết định công bố dịch hại thực vật 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố căn cứ vào Tờ trình và Báo cáo của 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt quyết định công bố dịch đối 

với trường hợp sinh vật gây hại thực vật bùng phát, có nguy cơ lây lan nhanh trên 

diện rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với thực vật và báo cáo ngay Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

Trong trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền công bố dịch thành lập 

Hội đồng tư vấn để lấy ý kiến. Hội đồng do người có thẩm quyền công bố dịch 

hoặc cấp phó của người đó làm Chủ tịch, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi 

trường làm Phó Chủ tịch, thành viên là đại diện các cơ quan, tổ chức có liên 

quan và các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ thực vật. Hội 

đồng tư vấn có trách nhiệm xem xét báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật, tờ trình của Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất với người có thẩm 

quyền về việc công bố dịch, phạm vi công bố dịch, các giải pháp chống dịch. 

- Bước 4: Công bố Quyết định 

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi công bố dịch, Quyết định công bố dịch phải 

được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của trung ương 

và địa phương; chính quyền địa phương nơi công bố dịch phải thông báo cho chủ 

thực vật, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn biết và thực hiện. 

32.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn 

bản và Hồ sơ công việc). 

32.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị công bố dịch của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường 

(Phụ lục 2 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV); 

- Báo cáo tình hình sinh vật gây hại của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

(Phụ lục 3 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV); 
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- Dự thảo Quyết định công bố dịch của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 

phố (Phụ lục 4 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV). 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

32.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

32.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường. 

32.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

32.7. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân Thành 

phố. 

32.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bố dịch hại 

theo mẫu Phụ lục 4 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV. 

32.9. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.  

32.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Báo cáo tình hình sinh vật gây hại của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV); 

- Tờ trình đề nghị công bố dịch của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường 

(Phụ lục 2 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV); 

- Báo cáo tình hình sinh vật gây hại của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

(Phụ lục 3 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV); 

- Dự thảo Quyết định công bố dịch của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 

phố (Phụ lục 4 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV).  

32.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Công bố dịch hại thực vật trong trường hợp: Khi sinh vật gây hại thực vật 

bùng phát, có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng 

đối với thực vật. 

- Đối với sinh vật gây hại thực vật không thuộc đối tượng kiểm dịch thực 

vật, không phải là sinh vật gây hại lạ thì phải đảm bảo hai điều kiện sau: 

+ Sinh vật gây hại thực vật gia tăng đột biến cả về số lượng, diện tích, mức độ 

gây hại so với trung bình của 02 (hai) năm trước liền kề của thời điểm công bố dịch 

và dự báo của cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật cấp tỉnh trở lên; 

có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, môi 

trường, đời sống nhân dân, vượt quá khả năng kiểm soát của chủ thực vật; 

+ Các biện pháp quản lý sinh vật gây hại đã được chủ thực vật áp dụng theo 

hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật nhưng chưa 
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đạt hiệu quả, phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp, bắt buộc chủ thực vật, tổ chức, 

cá nhân có liên quan trên địa bàn có dịch thực hiện nghiêm chỉnh trong một thời 

gian nhất định để nhanh chóng khống chế, dập tắt dịch. 

- Đối với sinh vật gây hại thực vật là đối tượng kiểm dịch thực vật hoặc 

sinh vật gây hại lạ 

Khi phát hiện đối tượng kiểm dịch thực vật hoặc sinh vật gây hại lạ xuất 

hiện hoặc xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam, có nguy cơ thiết lập quần thể, lây lan 

ra diện rộng mà phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp, bắt buộc chủ thực vật, tổ 

chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn có dịch thực hiện nghiêm chỉnh để nhanh 

chóng bao vây và xử lý triệt để đối tượng kiểm dịch thực vật hoặc sinh vật gây 

hại lạ. 

32.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật số 41/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về Bảo 

vệ và kiểm dịch thực vật; 

- Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật; 

- Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV quy trình công bố dịch và công bố hết 

dịch ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-BVTV-KH ngày 16 tháng 01 năm 

2018 của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật. 

- Quyết định số 1667/QĐ-BNNMT ngày 26 tháng 5 năm 2025 của  

Bộ Nông nghiệp và Môi trường về viêc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa 

các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

33. Công bố hết dịch hại thực vật thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

33.1. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Báo cáo kết quả chống dịch và đề xuất công bố hết dịch 

Khi dịch hại thực vật đã được khống chế và không còn nguy cơ gây thiệt hại 

nghiêm trọng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kiểm tra và báo cáo kết quả 

chống dịch với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật phía Nam, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Phụ lục 5 ban hành kèm 

theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV). 

- Bước 2. Tờ trình đề nghị công bố hết dịch hại thực vật 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường có Tờ trình báo cáo kết quả chống 

dịch và đề xuất công bố hết dịch với Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
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phố (Phụ lục 6 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV). 

- Bước 3: Quyết định công bố hết dịch hại thực vật 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố căn cứ vào báo cáo của Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và Môi trường quyết định công bố hết dịch ở địa phương. 

- Bước 4: Công bố Quyết định 

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi người có thẩm quyền ký Quyết định công bố 

hết dịch, Quyết định phải được thông báo công khai trên các phương tiện thông 

tin đại chúng của trung ương và địa phương. 

33.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn 

bản và Hồ sơ công việc). 

33.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

* Thành phần hồ sơ: 

- Báo cáo kết quả chống dịch và đề xuất công bố hết dịch (Phụ lục 5 ban 

hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV); 

- Tờ trình đề nghị công bố hết dịch hại thực vật của Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường (Phụ lục 6 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 

2018/BVTV); 

- Dự thảo Quyết định công bố hết dịch của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 

phố (Phụ lục 7 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV). 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

33.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định; 

33.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường. 

33.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, Ủy ban nhân dân Thành phố. 

33.7. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

33.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bố hết dịch 

theo mẫu Phụ lục 7 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV. 

33.9. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.  

33.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Báo cáo kết quả chống dịch và đề xuất công bố hết dịch (Phụ lục 5 ban 

hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV); 

- Tờ trình đề nghị công bố hết dịch hại thực vật của Giám đốc Sở Nông 
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nghiệp và Môi trường (Phụ lục 6 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 

2018/BVTV); 

- Dự thảo Quyết định công bố hết dịch của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 

phố (Phụ lục 7 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV). 

33.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi dịch hại thực 

vật đã được khống chế và không còn nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng thì người 

có thẩm quyền công bố dịch theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Bảo vệ 

và kiểm dịch thực vật quyết định công bố hết dịch. 

33.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật số 41/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về Bảo 

vệ và kiểm dịch thực vật; 

- Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 

- Quyết định số 1667/QĐ-BNNMT ngày 26 tháng 5 năm 2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về viêc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan 

hành chính nhà nước lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

- Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV quy trình công bố dịch và công bố hết 

dịch ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-BVTV-KH ngày 16 tháng 01 năm 

2018 của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật. 

34. Lập kế hoạch, đề án phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung  

34.1. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường lập kế hoạch, đề án phát triển 

vùng sản xuất hàng hóa tập trung trình Ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Bước 2: Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kế hoạch, đề án phát triển 

vùng sản xuất hàng hóa tập trung phù hợp với quy hoạch. 

34.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn 

bản và Hồ sơ công việc). 

34.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình; 

- Dự thảo Kế hoạch, đề án phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung; 

- Hồ sơ có liên quan (nếu có). 



85 

 

 

 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

34.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

34.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường. 

34.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân Thành 

phố. 

34.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kế hoạch, đề án phát triển 

vùng sản xuất hàng hóa tập trung. 

34.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

34.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

34.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

34.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018. 

- Quyết định số 1667/QĐ-BNNMT ngày 26 tháng 5 năm 2025 của  

Bộ Nông nghiệp và Môi trường về viêc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa 

các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật tthuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

35. Xác định, công bố vùng sản xuất trên vùng đất dốc, đất trũng, đất 

phèn, đất mặn, đất cát ven biển và đất có nguy cơ sa mạc hóa, hoang mạc hóa 

35.1. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Ủy ban nhân dân Thành phố 

văn bản xác định, công bố vùng và hướng dẫn áp dụng quy trình sản xuất trên 

vùng đất dốc, đất trũng, đất phèn, đất mặn, đất cát ven biển và đất có nguy cơ sa 

mạc hóa, hoang mạc hóa. 

- Bước 2: Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành văn bản xác định, công bố 

vùng và  hướng dẫn áp dụng quy trình sản xuất trên vùng đất dốc, đất trũng, đất 

phèn, đất mặn, đất cát ven biển và đất có nguy cơ sa mạc hóa, hoang mạc hóa. 

35.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn 

bản và Hồ sơ công việc). 

35.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình; 

- Dự thảo Quyết định công bố vùng sản xuất trên vùng đất dốc, đất trũng, đất 
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phèn, đất mặn, đất cát ven biển và đất có nguy cơ sa mạc hóa, hoang mạc hóa; 

- Hồ sơ liên quan (nếu có). 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

35.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

35.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường. 

35.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân Thành 

phố. 

35.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bố vùng 

sản xuất trên vùng đất dốc, đất trũng, đất phèn, đất mặn, đất cát ven biển và đất 

có nguy cơ sa mạc hóa, hoang mạc hóa. 

35.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

35.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

35.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

35.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018. 

- Quyết định số 1667/QĐ-BNNMT ngày 26 tháng 5 năm 2025 của  

Bộ Nông nghiệp và Môi trường về viêc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa 

các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

36. Ban hành Danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được 

chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn Thành phố 

36.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường 

chủ trì xây dựng Danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng 

nhận quyền sở hữu trên địa bàn Thành phố. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Ủy ban nhân dân Thành phố 

phê duyệt Quyết định ban hành Danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu 

năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn Thành phố. 

- Bước 3: Trong thời hạn chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày ban hành 

Danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở 

hữu trên địa bàn, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường (Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) để tổng hợp. 
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36.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn 

bản và Hồ sơ công việc). 

36.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản giao nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân Thành phố; 

- Tờ trình; 

- Dự thảo Quyết định ban hành Danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây 

lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn Thành phố; 

- Hồ sơ liên quan (nếu có). 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

36.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

36.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường. 

36.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân Thành 

phố. 

36.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định ban hành Danh 

mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên 

địa bàn Thành phố. 

36.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

36.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

36.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

36.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Thông tư liên tịch số 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 

30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài Nguyên và Môi 

trường quy định loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu. 

- Quyết định số 1667/QĐ-BNNMT ngày 26 tháng 5 năm 2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về viêc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan 

hành chính nhà nước lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

37. Tiếp nhận, xác lập thủy sản thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, 

hiếm, Phụ lục CITES do chủ sở hữu tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu 

cho Nhà nước  

37.1. Trình tự thực hiện:  



88 

 

 

 

a) Bước 1: Nộp, tiếp nhận hồ sơ  

Chủ sở hữu thông báo tới: Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư kèm theo hồ sơ, 

giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với thực vật, động vật tự nguyện 

chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 

21 Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT  

Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư lập Biên bản bàn giao, tiếp nhận theo Mẫu 

số 22 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT.  

b) Bước 2: xây dựng hồ sơ  

Trường hợp xác định việc tiếp nhận tài sản chuyển giao là phù hợp với quy 

định của pháp luật thì trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày tiếp nhận tài sản và các 

hồ sơ, tài liệu liên quan, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư lập 01 bộ hồ sơ đề nghị 

xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Nghị 

định số 77/2025/NĐ-CP báo cáo, đề xuất cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) hoặc 

cơ quan được giao thẩm định phương án xác lập tài sản, hồ sơ gồm:  

- Văn bản đề nghị xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản: bản chính.  

- Biên bản bàn giao, tiếp nhận theo Mẫu số 22 Phụ lục II ban hành kèm 

theo Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT.  

- Các hồ sơ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu, giá trị của tài sản chuyển 

giao và hình thức chuyển giao (nếu có): bản sao.  

c) Bước 3: Thẩm định hồ sơ  

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại bước 2 này, 

cơ quan quản lý cấp trên hoặc cơ quan được giao thẩm định hồ sơ lập 01 bộ hồ sơ 

trình cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 

77/2025/NĐ-CP xem xét, quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, hồ 

sơ gồm:  

Tờ trình đề nghị xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản: bản chính; kèm 

theo dự thảo Quyết định về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản tại Mẫu 

số 01-QĐXL ban hành kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP. 

Hồ sơ quy định tại điểm b mục 73.1 này: bản sao.  

d) Bước 4: Quyết định phê duyệt  

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ trình của 

cơ quan quản lý cấp trên hoặc cơ quan được giao thẩm định hồ sơ; cơ quan, người 

có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP xem 

xét quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản.  

37.2. Cách thức thực hiện: không quy định  
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37.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm:  

a) Hồ sơ của cơ quan tiếp nhận, gồm:  

Biên bản bàn giao, tiếp nhận theo Mẫu số 22 Phụ lục II ban hành kèm theo 

Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT: bản sao.  

b) Hồ sơ của cơ quan tiếp nhận, gồm:  

Tờ trình đề nghị xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản: bản chính.  

Biên bản bàn giao, tiếp nhận theo Mẫu số 22 Phụ lục II ban hành kèm theo 

Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT: bản sao.  

Các hồ sơ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu, giá trị của tài sản chuyển giao 

và hình thức chuyển giao (nếu có): bản sao.  

b) Hồ sơ của cơ quan thẩm định, gồm:  

Văn bản về việc đề nghị xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản: bản 

chính; kèm theo Dự thảo Quyết định về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài 

sản theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghi định số 77/2025/NĐ-CP  

Hồ sơ của cơ quan tiếp nhận tại điểm a mục 73.3 bản sao.  

37.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ 

sơ hợp lệ, cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định 

số 77/2025/NĐ-CP, Quyết định về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản.  

37.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

- Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư; 

- Cơ quan cấp trên của cơ quan tiếp nhận tài sản hoặc cơ quan được giao 

thẩm định hồ sơ; 

- Cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định 

số 77/2025/NĐ-CP. 

37.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan cấp trên của cơ quan tiếp nhận tài sản hoặc cơ quan được giao 

thẩm định hồ sơ; 

- Cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định 

số 77/2025/NĐ-CP. 

37.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về việc xác lập 

quyền sở hữu toàn dân về tài sản.  

37.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không  
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37.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Biên bản bàn giao, tiếp nhận theo Mẫu 

số 22 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT.  

37.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không  

37.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 21 Thông tư số 

26/2025/TT-BNNMT ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường quy định về quản lý lâm sản; xử lý lâm sản, thủy sản là tài sản được xác 

lập quyền sở hữu toàn dân. 

38. Phê duyệt phương án xử lý thủy sản thuộc Danh mục loài nguy cấp, 

quý, hiếm, Phụ lục CITES do chủ sở hữu tự nguyện chuyển giao quyền sở 

hữu cho Nhà nước  

38.1. Trình tự thực hiện:  

a) Bước 1: xây dựng hồ sơ  

a1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có Quyết định xác lập quyền sở hữu 

toàn dân về tài sản Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư xây dựng 01 bộ hồ sơ đề xuất 

phương án xử lý tài sản, gửi cơ quan quản lý cấp trên (trong trường hợp cơ quan 

thủy sản cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành có cơ quan cấp trên), hồ sơ 

gồm:  

- Văn bản đề xuất phương án xử lý tài sản theo Mẫu số 04-ĐXPA ban hành 

kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản chính;  

- Phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo Mẫu 

số 05-PA ban hành kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản chính;  

- Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản: bản sao;  

- Văn bản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cơ quan quản lý cấp trên (nếu 

có) của cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị được tiếp nhận tài sản (đối với trường 

hợp xử lý theo hình thức giao hoặc điều chuyển cần nêu rõ sự phù hợp của đề nghị 

tiếp nhận tài sản với tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản theo quy định): bản 

chính;  

- Giấy tờ khác có liên quan (nếu có): bản sao.  

Trường hợp không có cơ quan quản lý cấp trên thì cơ quan thủy sản cấp 

tỉnh hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành gửi hồ sơ đề xuất phương án xử lý tài 

sản trực tiếp tới cơ quan quản lý tài sản công có thẩm quyền lập phương án xử lý 

tài sản.  

a2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ 

quan quản lý cấp trên (trong trường hợp đơn vị chủ trì quản lý tài sản có cơ quan 
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quản lý cấp trên) lập 01 bộ hồ sơ đề xuất phương án xử lý tài sản gửi cơ quan quản 

lý tài sản công có thẩm quyền lập phương án xử lý tài sản, hồ sơ gồm:  

Văn bản đề xuất phương án xử lý tài sản của cơ quan quản lý cấp trên theo 

Mẫu số 04-ĐXPA ban hành kèm theo Nghị định 77/2025/NĐ-CP: bản chính;  

Hồ sơ quy định tại bước a1 này: bản sao.  

b) Bước 2: xây dựng hồ sơ của: Cơ quan quản lý cấp trên hoặc cơ quan 

quản lý tài sản công có thẩm quyền lập phương án xử lý tài sản 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cơ quan 

quản lý cấp trên hoặc cơ quan quản lý tài sản công có thẩm quyền lập phương án 

xử lý tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề xuất phương án xử lý tài sản gửi cơ quan thẩm 

định phương án xử lý tài sản, hồ sơ gồm:  

Văn bản đề xuất phương án xử lý tài sản của cơ quan quản lý cấp trên theo 

Mẫu số 04-ĐXPA ban hành kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản chính;  

Hồ sơ quy định tại điểm a1 hoặc điểm a2 này: bản sao.  

b) Bước 3: Thẩm định hồ sơ  

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan 

thẩm định phương án xử lý tài sản công có trách nhiệm lập 01 bộ hồ sơ xử lý tài 

sản để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, người được Ủy ban nhân dân 

tỉnh phân cấp, hồ sơ gồm:  

Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt phương án xử lý tài sản: bản chính;  

Phương án xử lý tài sản công lập theo Mẫu số 05-PA ban hành kèm theo 

Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản chính;  

Hồ sơ quy định tại điểm a1 hoặc điểm a2, bước 2 này: bản sao.  

c) Bước 3: Quyết định phê duyệt  

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, người được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp xem 

xét, phê duyệt phương án xử lý tài sản theo thẩm quyền hoặc có văn bản hồi đáp 

trong trường hợp phương án xử lý tài sản không phù hợp.  

38.2. Cách thức thực hiện: không quy định  

38.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm:  

a) Hồ sơ cơ quan kiểm lâm sở tại hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành, gồm:  

- Văn bản đề xuất phương án xử lý tài sản theo Mẫu số 04-ĐXPA ban hành 

kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản chính;  
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- Phương án xử lý tài sản do cơ quan quản lý tài sản công lập theo Mẫu số 

05-PA ban hành kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản chính;  

- Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản: bản sao;  

- Văn bản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cơ quan quản lý cấp trên (nếu 

có) của cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị được tiếp nhận tài sản (đối với trường 

hợp xử lý theo hình thức giao hoặc điều chuyển cần nêu rõ sự phù hợp của đề nghị 

tiếp nhận tài sản với tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản theo quy định): bản 

chính; 

- Giấy tờ khác có liên quan (nếu có): bản sao.  

b) Hồ sơ của: Cơ quan quản lý cấp trên hoặc cơ quan quản lý tài sản công 

có thẩm quyền lập phương án xử lý tài sản, gồm:  

- Văn bản đề xuất phương án xử lý tài sản của cơ quan quản lý cấp trên 

theo Mẫu số 04-ĐXPA ban hành kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản 

chính;  

- Hồ sơ quy định tại điểm a1 hoặc điểm a2 khoản a mục 74.1 này: bản sao.  

c) Hồ sơ của cơ quan thẩm định, gồm:  

- Tờ trình của cơ quan quản lý tài sản công về việc đề nghị phê duyệt 

phương án xử lý tài sản: bản chính;  

- Phương án xử lý tài sản do cơ quan quản lý tài sản công lập theo Mẫu số 

05-PA ban hành kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản chính;  

- Hồ sơ quy định tại điểm b mục 74.1 này: bản sao.  

38.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ 

sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, người được Ủy ban nhân dân 

tỉnh phân cấp Quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền 

sở hữu toàn dân  

38.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

- Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư; 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường.  

- Cơ quan được giao thẩm định phương án xử lý tài sản được xác lập quyền 

sở hữu toàn dân.  

- Ủy ban nhân dân Thành phố.  

38.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  



93 

 

 

 

- Cơ quan được giao thẩm định phương án xử lý tài sản được xác lập quyền 

sở hữu toàn dân.  

- Ủy ban nhân dân Thành phố.  

38.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về việc phê duyệt 

phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân  

38.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không  

38.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: có 

38.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không  

38.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 21 Thông tư số 

26/2025/TT-BNNMT ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường quy định về quản lý lâm sản; xử lý lâm sản, thủy sản là tài sản được xác 

lập quyền sở hữu toàn dân. 

39. Quyết định thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh 

39.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức điều tra, lấy ý kiến dự án thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh  

Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tổ chức điều tra, đánh giá đa dạng sinh học 

và lập dự án thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh. Hồ sơ gửi về Sở Nông nghiệp 

và Môi trường để lấy ý kiến của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã liên quan; 

ý kiến của cộng đồng dân cư sống hợp pháp trong và xung quanh khu vực dự kiến 

thành lập khu bảo tồn biển thông qua hình thức biểu quyết hoặc phiếu lấy ý kiến 

đối với dự án thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh.  

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Ủy ban nhân dân Thành phố 

thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh.  

- Bước 3: Thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh  

Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành và 

chủ trì thẩm định. Hội đồng thẩm định liên ngành gồm ít nhất 07 thành viên do 

lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố làm Chủ tịch; các thành viên là lãnh đạo 

các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã có liên quan.  

- Bước 4: Xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và Môi trường  

Sau khi có văn bản thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh của 

Hội đồng thẩm định liên ngành, Ủy ban nhân dân Thành phố gửi hồ sơ dự án 

thành lập khu bảo tồn biển để Bộ Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến chính 

thức bằng văn bản trước khi quyết định thành lập.  

- Bước 5: Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời về dự án thành lập khu bảo 
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tồn biển cấp tỉnh 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến đồng thuận bằng văn bản gửi Ủy 

ban nhân dân Thành phố; trường hợp không đồng thuận phải trả lời bằng văn bản 

và nêu rõ lý do.  

- Bước 6: Quyết định thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh  

Sau khi nhận được ý kiến đồng thuận của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 

Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập khu bảo tồn biển.  

39.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp  

39.3. Thành phần, số lượng hồ sơ bao gồm:  

(i) Hồ sơ thẩm định dự án gửi Ủy ban nhân dân Thành phố:  

- Tờ trình đề nghị thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh;  

- Dự án thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh theo mẫu số 01 Phụ lục I ban 

hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT;  

- Bảng tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến của các Sở, ngành, Ủy ban nhân 

dân cấp huyện, cấp xã liên quan; ý kiến của cộng đồng dân cư sống hợp pháp 

trong và xung quanh khu vực dự kiến thành lập khu bảo tồn biển;  

- Tài liệu liên quan khác (nếu có).  

(ii) Hồ sơ gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường:  

- Dự án thành lập khu bảo tồn biển;  

- Bảng tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến của các Sở, ngành, Ủy ban nhân 

dân cấp huyện, cấp xã liên quan;  

- Ý kiến của cộng đồng dân cư sống hợp pháp trong và xung quanh khu vực 

dự kiến thành lập khu bảo tồn biển;  

- Văn bản thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn biển Hội đồng thẩm định 

liên ngành.  

39.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định.  

39.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thủy sản và Kiểm 

ngư.  

39.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

39.7. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Quyết định thành lập khu 
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bảo tồn biển cấp tỉnh theo mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2022/TT-BNNPTNT.  

39.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.  

39.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Dự án thành lập khu bảo tồn biển cấp 

tỉnh theo mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 01/2022/TT-

BNNPTNT  

39.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.  

39.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật số 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội về Thủy sản;  

- Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về phát triển và bảo vệ nguồn lợi 

thủy sản;  

- Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày18/1/2022 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản. 

40. Quyết định điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển cấp tỉnh 

40.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Ban quản lý khu bảo tồn biển chủ trì xây dựng dự án điều chỉnh 

ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển và có văn bản đề nghị Chi cục Thủy sản và 

Kiểm ngư tham mưu phê duyệt điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển. 

- Bước 2: Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư chủ trì tổ chức lấy ý kiến của cộng 

đồng dân cư sống hợp pháp trong và xung quanh khu bảo tồn biển về phương án 

điều chỉnh, bảo đảm tối thiểu 70% ý kiến cộng đồng dân cư, tổng hợp gửi về Sở 

Nông nghiệp và Môi trường để lấy ý kiến các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, cấp xã liên quan. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị 

góp ý, cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách nhiệm góp ý bằng văn bản. 

- Bước 3: Sau khi lấy ý kiến các đơn vị liên quan, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt thẩm định dự án điều chỉnh 

ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển. 

- Bước 4: Thành lập hội đồng thẩm định 

Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập hội đồng thẩm định liên ngành gồm 

ít nhất 07 thành viên là lãnh đạo các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện có 

liên quan và các chuyên gia trong lĩnh vực thủy sản, đa dạng sinh học do lãnh đạo 

Ủy ban nhân dân Thành phố làm Chủ tịch hội đồng và tổ chức thẩm định theo quy 

định. 
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- Bước 5: Xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

Ủy ban nhân dân Thành phố gửi hồ sơ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

để xin ý kiến bằng văn bản. 

- Bước 6: Quyết định điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển 

Căn cứ ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân Thành 

phố xem xét, quyết định điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển; 

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Ủy ban 

nhân dân Thành phố tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần), ban hành 

quyết định điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển. Trường hợp không 

ban hành quyết định điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển phải trả lời 

bằng văn bản, nêu rõ lý do. 

40.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp  

40.3. Thành phần, số lượng hồ sơ bao gồm: 

(i) Hồ sơ Ban quản lý khu bảo tồn biển gửi Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư 

bao gồm: Văn bản đề nghị phê duyệt điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn. 

(ii) Hồ sơ Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định 

bao gồm: 

- Tờ trình đề nghị thẩm định dự án điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo 

tồn biển; 

- Báo cáo thuyết minh dự án điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn 

biển theo Mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT- 

BNNPTNT; 

- Bảng tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến của các Sở, ngành, Ủy ban nhân 

dân cấp huyện, cấp xã liên quan; ý kiến cộng đồng dân cư sống hợp pháp trong 

và xung quanh khu bảo tồn biển khu vực dự kiến điều chỉnh; 

- Tài liệu liên quan khác (nếu có). 

(iii) Hồ sơ Ủy ban nhân dân Thành phố gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

xin ý kiến: 

- Văn bản thẩm định; 

- Báo cáo thuyết minh dự án điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển; 

- Bảng tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến của các Sở, ngành, Ủy ban nhân 

dân cấp huyện, cấp xã liên quan; ý kiến cộng đồng dân cư sống hợp pháp trong 

và xung quanh khu bảo tồn biển khu vực dự kiến điều chỉnh; 

- Tài liệu liên quan khác (nếu có). 
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40.4. Thời hạn giải quyết: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành 

Quyết định điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển: 45 ngày kể từ ngày 

nhận được ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

40.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Khu quản lý bảo tồn biển. 

40.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

40.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định điều chỉnh ranh 

giới, diện tích khu bảo tồn biển theo Mẫu số 04 Phụ lục I ban hành kèm theo 

Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT. 

40.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

40.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Báo cáo thuyết minh dự án điều chỉnh 

ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển theo Mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo 

Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT. 

40.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định 

40.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật số 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội về Thủy sản; 

- Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi 

thủy sản; 

- Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số thông tư trong lĩnh 

vực thủy sản. 

41. Phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường 

nuôi trồng thủy sản của địa phương 

41.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư chủ trì và phối hợp với Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y và các cơ quan liên quan xây dựng, điều chỉnh Kế hoạch quan 

trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản của địa phương, báo cáo Sở Nông 

nghiệp và Môi trường. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Ủy ban nhân dân Thành phố 

phê duyệt, điều chỉnh và bố trí kinh phí triển khai thực hiện. 

- Bước 3: Chi cục Chăn nuôi và Thú y gửi Kế hoạch đã được phê duyệt, 

điều chỉnh đến Cơ quan Thú y vùng và Cục Thú y để phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn 
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và giám sát thực hiện. 

 41.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc Trực tuyến (thông qua Phần 

mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc). 

41.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi 

trường nuôi trồng thủy sản của địa phương. 

41.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

41.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thủy sản và Kiểm 

ngư, Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

41.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường.  

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết:Ủy ban nhân dân Thành phố. 

41.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kế 

hoạch, điều chỉnh kế hoạch. 

41.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

41.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

41.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

41.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội về Thú y; 

- Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản. 

42. Phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

thủy lợi (Điều 16 Nghị định số 08/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2025 

của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ 

tầng thủy lợi) 

42.1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập được giao quản 

lý tài sản lập Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản theo Mẫu số 04B và có văn 

bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục Thủy lợi). 

Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định Đề án cho thuê 

quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. Trường hợp Đề án cho thuê quyền 

khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi không đủ điều kiện phê duyệt, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường thông báo bằng văn bản lý do không đủ điều kiện phê duyệt 

cho Cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập được giao quản lý tài sản; 
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trường hợp Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đủ điều 

kiện phê duyệt thực hiện tiếp Bước 3. 

Bước 3: Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Ủy ban nhân dân Thành phố 

phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đối với 

tài sản thuộc phạm vi quản lý. 

42.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc Trực tuyến (thông qua Phần 

mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc). 

42.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 

gồm: 

- Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài 

sản kết cấu hạ tầng thủy lợi: 01 bản chính; 

- Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (theo 

mẫu số 04B): 01 bản chính; 

- Các hồ sơ khác có liên quan đến tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi cho 

thuê: 01 bản sao. 

42.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được 

văn bản đề nghị kèm theo Đề án quy định tại điểm a khoản 6 Điều 16 Nghị định 

số 08/2025/NĐ-CP, Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định Đề án, trình Ủy 

ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt hoặc có văn bản hồi đáp trong trường 

hợp Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản không phù hợp. 

42.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở, ngành, cơ quan, đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố. 

42.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

42.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Ủy ban nhân 

dân Thành phố phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

thủy lợi (theo khoản 7 Điều 16 Nghị định số 08/2025/NĐ-CP). 

42.8. Phí, lệ phí: không quy định. 

42.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 04B; 

42.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không quy định. 

42.11. Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: 
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- Luật Thủy lợi năm 2017; 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; 

- Nghị định số 08/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ 

quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. 

- Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban 

nhân - dân Thành phố về việc giao quản lý và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

43. Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp ở địa phương 

43.1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị 

bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý của địa 

phương, trường hợp từ chối thì thông báo cho người đề nghị bằng văn bản và nêu 

rõ lý do. 

Bước 2: Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ra quyết định bổ nhiệm và 

cấp thẻ giám định viên tư pháp (trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ 

sơ trình đầy đủ, hợp lệ). 

Bước 4: Cấp thẻ:  

Quyết định bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp kèm theo hồ sơ 

được chuyển về Sở Tư pháp sau khi ban hành để thực hiện cấp thẻ giám định viên 

tư pháp (trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định kèm theo hồ 

sơ). 

Bước 5: Danh sách giám định viên tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và 

môi trường thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương được đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố, đồng thời gửi Bộ Tư pháp, Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường. 

43.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua môi trường điện tử. 

43.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị bổ nhiệm và cấp thẻ giám định tư pháp của cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp, trong đó có nội 

dung xác nhận người được đề nghị bổ nhiệm đáp ứng đủ thời gian hoạt động 

chuyên môn và tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 Thông tư này, theo mẫu tại Phụ lục I 

ban hành kèm theo Thông tư số 29/2025/TT-BNNMT; 
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- Bản sao các văn bằng từ trình độ đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực 

chuyên môn được đề nghị bổ nhiệm; Văn bản công nhận của cấp có thẩm quyền 

đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (nếu có); 

- Sơ yếu lý lịch1 của người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp 

(có xác nhận của cấp có thẩm quyền); Phiếu lý lịch tư pháp, trường hợp người 

được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp đang là công chức, viên chức, sĩ 

quan quân đội, sĩ quan công an nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân 

quốc phòng thì không cần có Phiếu lý lịch tư pháp; 

- 02 ảnh màu chân dung cỡ 02cm x 03cm (chụp trong thời gian 06 tháng 

gần nhất); 

- Các giấy tờ khác chứng minh người được đề nghị bổ nhiệm đủ tiêu chuẩn 

(nếu có). 

- Số lượng: 01 bộ 

43.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày gồm: 20 ngày tiếp nhận hồ sơ và ra 

Quyết định bổ nhiệm; 10 ngày cấp thẻ. 

43.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường ở địa 

phương. 

43.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân Thành 

phố. 

43.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm và cấp 

thẻ giám định viên tư pháp; Thẻ giám định viên tư pháp. 

43.8. Phí, lệ phí: Không. 

43.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đề nghị bổ nhiệm và cấp thẻ giám định tư pháp của cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp, theo Mẫu số 01, 

Phụ lục I Thông tư số 29/2025/TT-BNNMT; 

- Quyết định bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp, theo Mẫu số 03, 

Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

43.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Điều 6 Thông 

tư số 29/2025/TT-BNNMT quy định Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư 

pháp: 

 
1 Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2023/TT-BNV ngày 04/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
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Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam được lựa chọn, xem xét bổ 

nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường phải có 

đủ các tiêu chuẩn sau đây: 

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, không thuộc các trường hợp quy định 

tại khoản 2 Điều 7 Luật Giám định tư pháp. 

- Có trình độ đại học trở lên do cơ sở giáo dục của Việt Nam đào tạo hoặc 

do cơ sở giáo dục nước ngoài đào tạo và được công nhận để sử dụng tại Việt Nam. 

- Có thời gian thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo hoặc 

lĩnh vực quy định tại Điều 3 Thông tư số 29/2025/TT-BNNMT từ đủ 05 năm trở 

lên tính từ ngày bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức hoặc ký hợp đồng lao động 

và phù hợp lĩnh vực giám định tư pháp của người được bổ nhiệm giám định viên 

tư pháp. 

43.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 7 Thông tư số 

29/2025/TT-BNNMT; Điều 6 Thông tư số 11/2020/TT-BTP. 

44. Cấp lại thẻ Giám định viên tư pháp ở địa phương 

44.1. Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ 

đề nghị cấp lại thẻ giám định viên tư pháp.  

Bước 2: Phối hợp với Sở Tư pháp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 

phố.  

Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định cấp lại thẻ giám 

định viên tư pháp (trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ), trường hợp 

từ chối thì thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Bước 4: Cấp lại thẻ:  

Quyết định cấp lại thẻ giám định viên tư pháp kèm theo hồ sơ được chuyển 

về Sở Tư pháp sau khi ban hành; trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được 

quyết định kèm theo hồ sơ, Sở Tư pháp thực hiện cấp thẻ lại cho giám định viên 

tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. 

44.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua môi trường điện tử. 

44.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị cấp lại thẻ giám định tư pháp của cơ quan, tổ chức quản 

lý giám định viên tư pháp, trong đó nêu rõ lý do cấp lại thẻ; trường hợp thẻ bị mất 

hoặc có thay đổi nội dung ghi trên thẻ thì đơn đề nghị cấp lại thẻ giám định viên 

tư pháp phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị chủ quản; 
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- Thẻ giám định viên tư pháp đã được cấp bị hỏng hoặc có sự thay đổi thông 

tin đã được ghi trên thẻ; 

- 02 ảnh màu chân dung cỡ 02cm x 03cm (chụp trong thời gian 06 tháng 

gần nhất) của người được đề nghị cấp lại thẻ giám định viên tư pháp. 

- Số lượng: 01 bộ. 

44.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày. 

44.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường thuộc Ủy 

ban nhân dân Thành phố. 

44.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân Thành 

phố. 

44.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cấp lại thẻ giám 

định viên tư pháp; Thẻ giám định viên tư pháp (cấp lại). 

44.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

44.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại thẻ giám định viên tư 

pháp theo Mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 31 tháng 

12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bị thay thế bởi khoản 2 Điều 5 Thông tư số 

03/2024/TT-BTP và được điều chỉnh bởi khoản 2 Điều 12 Thông tư số 08/2025/TT-

BTP. 

44.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ giám định 

viên tư pháp được cấp lại trong trường hợp thẻ đã được cấp bị mất, bị hỏng (rách, 

bẩn, mờ) không thể sử dụng được hoặc có sự thay đổi thông tin đã được ghi trên 

thẻ (khoản 1 Điều 8 Thông tư 29/2025/TT-BNNMT). 

44.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Điều 8 Thông tư số 29/2025/TT-BNNMT; Điều 8 Thông tư số 

11/2020/TT-BTP; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ Tư pháp về Sửa 

đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư 

pháp; 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 12/6/2025 của Bộ Tư pháp về quy 

định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp và phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 

45. Miễn nhiệm, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp ở địa phương 

45.1. Trình tự thực hiện:  



104 

 

 

 

Bước 1: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị 

miễn nhiệm giám định viên tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý, thu lại thẻ giám 

định viên tư pháp của người được đề nghị miễn nhiệm gửi về Sở Nông nghiệp và 

Môi trường. 

Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ 

đề nghị miễn nhiệm giám định viên tư pháp. 

Bước 3: Phối hợp với Sở Tư pháp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 

phố. 

Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định miễn nhiệm giám 

định viên tư pháp, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp trong thời hạn 10 ngày kể 

từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

Bước 5: Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện 

thu hồi thẻ giám định viên tư pháp, điều chỉnh danh sách giám định viên tư pháp, 

đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố, gửi Bộ Tư 

pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

45.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua môi trường điện tử. 

45.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị miễn nhiệm giám định viên tư pháp của cơ quan, tổ chức 

quản lý giám định viên tư pháp, trong đó nêu rõ lý do đề nghị miễn nhiệm;  

- Văn bản, giấy tờ chứng minh giám định viên tư pháp thuộc một trong các 

trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Giám định tư pháp hoặc đơn xin 

miễn nhiệm của giám định viên tư pháp, đối với giám định viên tư pháp là công 

chức, viên chức phải có sự chấp thuận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp. 

- Thẻ giám định viên tư pháp đã được cấp của người được đề nghị miễn 

nhiệm. 

Số lượng: 01 bộ. 

45.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày. 

45.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường thuộc Ủy 

ban nhân dân Thành phố. 

45.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân Thành 

phố. 

45.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Thành phố ra quyết định việc miễn nhiệm giám định viên tư pháp, thu hồi thẻ 

giám định viên tư pháp. 
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45.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

45.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không 

45.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi có giám 

định viên tư pháp thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Giám 

định tư pháp, cụ thể: 

Các trường hợp miễn nhiệm giám định viên tư pháp: 

- Không còn đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật Giám định 

tư pháp; 

- Thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật 

Giám định tư pháp; 

- Bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị xử phạt vi phạm 

hành chính do cố ý vi phạm quy định của pháp luật về giám định tư pháp; 

- Thực hiện một trong các hành vi quy định tại Điều 6 của Luật Giám định 

tư pháp; 

- Có quyết định nghỉ hưu hoặc quyết định thôi việc, trừ trường hợp có văn 

bản thể hiện nguyện vọng tiếp tục tham gia hoạt động giám định tư pháp và cơ 

quan, tổ chức quản lý trực tiếp có nhu cầu sử dụng phù hợp với quy định của pháp 

luật; 

- Chuyển đổi vị trí công tác hoặc chuyển công tác sang cơ quan, tổ chức 

khác mà không còn điều kiện phù hợp để tiếp tục thực hiện giám định tư pháp; 

- Theo đề nghị của giám định viên tư pháp. Trường hợp giám định viên tư 

pháp là công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân dân, quân 

nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng thì phải được sự chấp thuận của cơ 

quan, tổ chức quản lý trực tiếp; 

- Giám định viên tư pháp được bổ nhiệm để thành lập Văn phòng giám định 

tư pháp nhưng sau thời hạn 01 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm không thành lập 

Văn phòng hoặc sau thời hạn 01 năm, kể từ ngày có quyết định cho phép thành 

lập Văn phòng mà không đăng ký hoạt động. 

45.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư 29/2025/TT-

BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định 

giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và Môi trường. 

46. Công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định 

tư pháp theo vụ việc ở địa phương 

46.1. Trình tự thực hiện:  
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Bước 1: Cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, lựa chọn cá nhân, tổ chức đủ 

tiêu chuẩn, điều kiện, đảm bảo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 

29/2025/TT-BNNMT. 

Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, tổng hợp hồ sơ đề nghị 

công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo 

vụ việc thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương. 

Bước 3: Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.  

Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ra quyết định công nhận. 

Bước 5: Gửi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân 

Thành phố, gửi Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

46.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua môi trường điện tử. 

46.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị công nhận và danh sách người giám định tư pháp theo 

vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, theo mẫu tại Phụ lục I ban hành 

kèm theo Thông tư 29/2025/TT-BNNMT. 

- Số lượng: 01 bộ. 

46.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

46.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân hoạt 

động trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân Thành 

phố. 

46.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân Thành 

phố. 

46.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân Thành phố công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức 

giám định tư pháp theo vụ việc. 

46.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

46.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản và danh sách đề nghị công nhận 

người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc 

theo mẫu số 02 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 29/2025/TT-BNNMT. 

46.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Điều 10 Thông 

tư 29/2025/TT-BNNMT. 

Cá nhân, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực nông nghiệp 

và môi trường bao gồm: 
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- Cá nhân là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam; có sức khỏe, 

phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ đại học trở lên và đã qua thực tế hoạt động 

chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo hoặc lĩnh vực quy định tại Điều 3 Thông tư 

này từ đủ 05 năm trở lên tính từ ngày bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức hoặc 

ký hợp đồng lao động. Trường hợp người không có trình độ đại học nhưng có 

kiến thức chuyên sâu và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn về lĩnh vực cần giám định 

thì có thể được lựa chọn làm người giám định tư pháp theo vụ việc; 

- Tổ chức có tư cách pháp nhân; có hoạt động chuyên môn phù hợp với nội 

dung được trưng cầu, yêu cầu giám định; có điều kiện về cán bộ chuyên môn, cơ 

sở vật chất bảo đảm cho việc thực hiện giám định tư pháp. 

46.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư 29/2025/TT-

BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định giám 

định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và Môi trường. 

47. Hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức 

giám định tư pháp theo vụ việc ở địa phương 

47.1. Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hủy bỏ 

công nhận cá nhân, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực nông 

nghiệp và môi trường ở địa phương 

Bước 2: Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Thành phố  

Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ra quyết định hủy bỏ công 

nhận cá nhân, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc thuộc thẩm quyền quản lý 

Bước 4: Điều chỉnh danh sách, gửi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của 

Ủy ban nhân dân Thành phố, gửi Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.  

47.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua môi trường điện tử. 

47.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị hủy bỏ công nhận, trong đó nêu rõ lý do; 

- Danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc hủy bỏ công nhận. 

Số lượng: 01 bộ. 

47.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

47.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân hoạt 

động trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân Thành 

phố. 
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47.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân Thành 

phố. 

47.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hủy bỏ công 

nhận người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ 

việc. 

47.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

47.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

47.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khoản 1 Điều 

12 Thông tư 29/2025/TT-BNNMT. 

Các trường hợp hủy bỏ công nhận cá nhân, tổ chức giám định tư pháp theo 

vụ việc trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. 

- Người giám định tư pháp theo vụ việc không còn đủ tiêu chuẩn quy định 

tại điểm a khoản 1 Điều 10 Thông tư 29/2025/TT-BNNMT hoặc thuộc một trong 

các trường hợp quy định tại điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e khoản 1 Điều 

10 Luật Giám định tư pháp; 

- Tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc không còn đủ tiêu chuẩn quy định 

tại điểm b khoản 1 Điều 10 Thông tư 29/2025/TT-BNNMT. 

47.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 12 Thông tư 

29/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và Môi trường. 

48. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Địa chính viên hạng IV 

lên Địa chính viên hạng III 

48.1. Trình tự thực hiện: Chưa quy định 

48.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

48.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Theo Điều 36 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP và khoản 18 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP gồm: 

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành có xác nhận của cơ quan, 

đơn vị sử dụng viên chức (được lập trước thời hạn nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp, không quá 30 ngày); 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 

sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 
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dự thi hoặc xét thăng hạng; 

 Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự 

thi hoặc xét thăng hạng. 

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 

48.4. Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 

48.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp 

Địa chính viên hạng IV. 

48.6. Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Sở Nông nghiệp và Môi trường (đối với viên chức đang công tác tại đơn 

vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp 

công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).  

- Đơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng viên chức (đối với viên chức đang 

công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, 

đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên). 

48.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định. 

48.8. Phí, lệ phí: Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC 

- Dưới 100 thí sinh: 700.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 Đồng/thí sinh/lần 

48.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định. 

48.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 

năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có 

phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; 

không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định 

của Đảng và của pháp luật. 

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh 

nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong 

cùng lĩnh vực nghề nghiệp. 

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị 

định 85/2023/NĐ-CP. 

- Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Địa chính viên hạng III theo 
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quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV, sửa đổi 

bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT. 

- Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Địa chính viên hạng IV ít nhất 

01 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) tính đến ngày hết thời hạn 

nộp hồ sơ đăng ký thăng hạng. 

48.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công 

chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 

năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa 

chính; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường. 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 

thăng hạng công chức, viên chức. 

- Hướng dẫn số 1397/HD-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về một số nội dung về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

49. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Địa chính viên hạng III 

lên Địa chính viên hạng II 

49.1. Trình tự thực hiện: Chưa quy định 

49.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

49.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Theo Điều 36 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP và khoản 18 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP gồm: 

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành có xác nhận của cơ quan, 

đơn vị sử dụng viên chức (được lập trước thời hạn nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp, không quá 30 ngày); 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 
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dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 

sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

dự thi hoặc xét thăng hạng; 

 Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự 

thi hoặc xét thăng hạng. 

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 

49.4. Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 

49.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp 

Địa chính viên hạng III. 

49.6. Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Sở Nông nghiệp và Môi trường (đối với viên chức đang công tác tại đơn 

vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp 

công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).  

- Đơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng viên chức (đối với viên chức đang 

công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, 

đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên). 

49.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định. 

49.8. Phí, lệ phí: Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC 

- Dưới 100 thí sinh: 700.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 Đồng/thí sinh/lần 

49.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định. 

49.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 

năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có 

phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; 

không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định 

của Đảng và của pháp luật. 

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh 

nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong 

cùng lĩnh vực nghề nghiệp. 
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- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị 

định 85/2023/NĐ-CP. 

- Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Địa chính viên hạng II theo 

quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV, sửa đổi 

bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT. 

- Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Địa chính viên hạng III hoặc 

tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc); trường 

hợp có thời gian tương đương với chức danh địa chính viên hạng III thì phải có 

thời gian giữ chức danh địa chính viên hạng III ít nhất 01 năm tính đến ngày hết 

thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thăng hạng (nếu có thời gian giữ chức danh nghề 

nghiệp địa chính viên hạng III không liên tục thì được cộng dồn). 

49.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công 

chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 

năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa 

chính; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường; 

- Thông tư số 06/2024/TT-BTNMT ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức các chuyên ngành tài nguyên và môi trường; 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 

thăng hạng công chức, viên chức; 

- Hướng dẫn số 1397/HD-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về một số nội dung về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 
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50. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Điều tra viên tài nguyên 

môi trường hạng IV lên Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III 

50.1. Trình tự thực hiện: Chưa quy định 

50.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

50.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Theo Điều 36 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP và khoản 18 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP gồm: 

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành có xác nhận của cơ quan, 

đơn vị sử dụng viên chức (được lập trước thời hạn nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp, không quá 30 ngày); 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 

sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

dự thi hoặc xét thăng hạng; 

 Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự 

thi hoặc xét thăng hạng. 

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 

50.4. Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 

50.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp 

Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng IV. 

50.6. Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Sở Nông nghiệp và Môi trường (đối với viên chức đang công tác tại đơn 

vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp 

công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).  

- Đơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng viên chức (đối với viên chức đang 

công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, 

đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên). 

50.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định. 

50.8. Phí, lệ phí: Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC 

- Dưới 100 thí sinh: 700.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 Đồng/thí sinh/lần 
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50.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định. 

50.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 

năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có 

phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; 

không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định 

của Đảng và của pháp luật. 

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh 

nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong 

cùng lĩnh vực nghề nghiệp. 

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị 

định 85/2023/NĐ-CP. 

- Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều tra viên tài nguyên môi 

trường hạng III theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-

BTNMT-BNV, sửa đổi bổ sung tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 12/2022/TT-

BTNMT. 

- Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Điều tra viên tài nguyên môi 

trường hạng IV ít nhất 01 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) tính 

đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thăng hạng. 

50.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công 

chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 

năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

điều tra viên tài nguyên và môi trường; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường. 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định 



115 

 

 

 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 

thăng hạng công chức, viên chức. 

- Hướng dẫn số 1397/HD-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về một số nội dung về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

51. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Điều tra viên tài nguyên 

môi trường hạng III lên Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng II 

51.1. Trình tự thực hiện: Chưa quy định 

51.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

51.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Theo Điều 36 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP và khoản 18 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP gồm: 

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành có xác nhận của cơ quan, 

đơn vị sử dụng viên chức (được lập trước thời hạn nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp, không quá 30 ngày); 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 

sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

dự thi hoặc xét thăng hạng; 

 Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự 

thi hoặc xét thăng hạng. 

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 

51.4. Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 

51.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp 

Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III. 

51.6. Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Sở Nông nghiệp và Môi trường (đối với viên chức đang công tác tại đơn 

vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp 

công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).  

- Đơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng viên chức (đối với viên chức đang 

công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, 

đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên). 

51.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định. 
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51.8. Phí, lệ phí: Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC 

- Dưới 100 thí sinh: 700.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 Đồng/thí sinh/lần 

51.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định. 

51.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 

năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có 

phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; 

không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định 

của Đảng và của pháp luật. 

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh 

nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong 

cùng lĩnh vực nghề nghiệp. 

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị 

định 85/2023/NĐ-CP. 

- Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều tra viên tài nguyên môi 

trường hạng II theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-

BTNMT-BNV, sửa đổi bổ sung tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 12/2022/TT-

BTNMT. 

- Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Điều tra viên tài nguyên môi 

trường hạng III hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập 

sự, thử việc); trường hợp có thời gian tương đương với chức danh Điều tra viên 

tài nguyên môi trường hạng III thì phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp 

Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III ít nhất 01 năm tính đến ngày hết thời 

hạn nộp hồ sơ đăng ký thăng hạng (nếu có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp 

Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III không liên tục thì được cộng dồn). 

51.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công 

chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 
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- Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 

năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

điều tra viên tài nguyên và môi trường; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường; 

- Thông tư số 06/2024/TT-BTNMT ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức các chuyên ngành tài nguyên và môi trường; 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 

thăng hạng công chức, viên chức; 

- Hướng dẫn số 1397/HD-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về một số nội dung về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

52. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Dự báo viên khí tượng 

thủy văn hạng IV lên Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III 

52.1. Trình tự thực hiện: Chưa quy định 

52.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

52.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Theo Điều 36 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP và khoản 18 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP gồm: 

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành có xác nhận của cơ quan, 

đơn vị sử dụng viên chức (được lập trước thời hạn nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp, không quá 30 ngày); 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 

sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

dự thi hoặc xét thăng hạng; 

 Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự 

thi hoặc xét thăng hạng. 

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 

52.4. Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 
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52.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp 

Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng IV. 

52.6. Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Sở Nông nghiệp và Môi trường (đối với viên chức đang công tác tại đơn 

vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp 

công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).  

- Đơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng viên chức (đối với viên chức đang 

công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, 

đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên). 

52.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định. 

52.8. Phí, lệ phí: Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC 

- Dưới 100 thí sinh: 700.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 Đồng/thí sinh/lần 

52.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định. 

52.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 

năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có 

phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; 

không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định 

của Đảng và của pháp luật. 

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh 

nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong 

cùng lĩnh vực nghề nghiệp. 

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị 

định 85/2023/NĐ-CP. 

- Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dự báo viên khí tượng thủy 

văn hạng III theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 54/2015/TTLT-

BTNMT-BNV, sửa đổi bổ sung tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 12/2022/TT-

BTNMT. 

- Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Dự báo viên khí tượng thủy văn 

hạng IV ít nhất 01 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) tính đến ngày 

hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thăng hạng. 
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52.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công 

chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư liên tịch số 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 

năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự 

báo khí tượng thủy văn; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường. 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 

thăng hạng công chức, viên chức. 

- Hướng dẫn số 1397/HD-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về một số nội dung về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

53. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Dự báo viên khí tượng 

thủy văn hạng III lên Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng II 

53.1. Trình tự thực hiện: Chưa quy định 

53.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

53.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Theo Điều 36 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP và khoản 18 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP gồm: 

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành có xác nhận của cơ quan, 

đơn vị sử dụng viên chức (được lập trước thời hạn nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp, không quá 30 ngày); 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 

sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

dự thi hoặc xét thăng hạng; 
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 Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự 

thi hoặc xét thăng hạng. 

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 

53.4. Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 

53.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp 

Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III. 

53.6. Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Sở Nông nghiệp và Môi trường (đối với viên chức đang công tác tại đơn 

vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp 

công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).  

- Đơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng viên chức (đối với viên chức đang 

công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, 

đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên). 

53.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định. 

53.8. Phí, lệ phí: Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC 

- Dưới 100 thí sinh: 700.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 Đồng/thí sinh/lần 

53.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định. 

53.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 

năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có 

phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; 

không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định 

của Đảng và của pháp luật. 

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh 

nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong 

cùng lĩnh vực nghề nghiệp. 

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị 

định 85/2023/NĐ-CP. 

- Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dự báo viên khí tượng thủy 

văn hạng II theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 54/2015/TTLT-

BTNMT-BNV, sửa đổi bổ sung tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 12/2022/TT-
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BTNMT. 

- Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Dự báo viên khí tượng thủy văn 

hạng III hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử 

việc); trường hợp có thời gian tương đương với chức danh Dự báo viên khí tượng 

thủy văn hạng III thì phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Dự báo viên 

khí tượng thủy văn hạng III ít nhất 01 năm tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ 

đăng ký thăng hạng (nếu có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Dự báo viên khí 

tượng thủy văn hạng III không liên tục thì được cộng dồn). 

53.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công 

chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư liên tịch số 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 

năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự 

báo khí tượng thủy văn; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường; 

- Thông tư số 06/2024/TT-BTNMT ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức các chuyên ngành tài nguyên và môi trường; 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 

thăng hạng công chức, viên chức; 

- Hướng dẫn số 1397/HD-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về một số nội dung về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

54. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kiểm soát viên khí tượng 

thủy văn hạng IV lên Kiểm soát viên khí tượng thủy văn hạng III 

54.1. Trình tự thực hiện: Chưa quy định 

54.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 
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54.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Theo Điều 36 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP và khoản 18 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP gồm: 

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành có xác nhận của cơ quan, 

đơn vị sử dụng viên chức (được lập trước thời hạn nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp, không quá 30 ngày); 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 

sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

dự thi hoặc xét thăng hạng; 

 Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự 

thi hoặc xét thăng hạng. 

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 

54.4. Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 

54.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp 

Kiểm soát viên khí tượng thủy văn hạng IV. 

54.6. Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Sở Nông nghiệp và Môi trường (đối với viên chức đang công tác tại đơn 

vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp 

công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).  

- Đơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng viên chức (đối với viên chức đang 

công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, 

đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên). 

54.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định. 

54.8. Phí, lệ phí: Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC 

- Dưới 100 thí sinh: 700.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 Đồng/thí sinh/lần 

54.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định. 

54.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 

năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có 
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phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; 

không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định 

của Đảng và của pháp luật. 

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh 

nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong 

cùng lĩnh vực nghề nghiệp. 

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị 

định 85/2023/NĐ-CP. 

- Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kiểm soát viên khí tượng 

thủy văn hạng III theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-

BTNMT-BNV, sửa đổi bổ sung tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 12/2022/TT-

BTNMT. 

- Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Kiểm soát viên khí tượng thủy 

văn hạng IV ít nhất 01 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) tính đến 

ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thăng hạng. 

54.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công 

chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 

năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

kiểm soát khí tượng thủy văn; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường. 

- Thông tư số 91/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự 

thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 

- Hướng dẫn số 1397/HD-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về một số nội dung về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 
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55. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kiểm soát viên khí tượng 

thủy văn hạng III lên Kiểm soát viên khí tượng thủy văn hạng II 

55.1. Trình tự thực hiện: Chưa quy định 

55.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

55.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Theo Điều 36 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP và khoản 18 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP gồm: 

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành có xác nhận của cơ quan, 

đơn vị sử dụng viên chức (được lập trước thời hạn nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp, không quá 30 ngày); 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 

sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

dự thi hoặc xét thăng hạng; 

 Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự 

thi hoặc xét thăng hạng. 

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 

55.4. Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 

55.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp 

Kiểm soát viên khí tượng thủy văn hạng III. 

55.6. Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Sở Nông nghiệp và Môi trường (đối với viên chức đang công tác tại đơn 

vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp 

công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).  

- Đơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng viên chức (đối với viên chức đang 

công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, 

đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên). 

55.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định. 

55.8. Phí, lệ phí: Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC 

- Dưới 100 thí sinh: 700.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 Đồng/thí sinh/lần 
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55.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định. 

55.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 

năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có 

phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; 

không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định 

của Đảng và của pháp luật. 

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh 

nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong 

cùng lĩnh vực nghề nghiệp. 

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị 

định 85/2023/NĐ-CP. 

- Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kiểm soát viên khí tượng 

thủy văn hạng II theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-

BTNMT-BNV, sửa đổi bổ sung tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 12/2022/TT-

BTNMT. 

- Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Kiểm soát viên khí tượng thủy 

văn hạng III hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, 

thử việc); trường hợp có thời gian tương đương với chức danh Kiểm soát viên khí 

tượng thủy văn hạng III thì phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Kiểm 

soát viên khí tượng thủy văn hạng III ít nhất 01 năm tính đến ngày hết thời hạn 

nộp hồ sơ đăng ký thăng hạng (nếu có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Kiểm 

soát viên khí tượng thủy văn hạng III không liên tục thì được cộng dồn). 

55.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công 

chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 

năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

kiểm soát khí tượng thủy văn; 
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- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường; 

- Thông tư số 06/2024/TT-BTNMT ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức các chuyên ngành tài nguyên và môi trường; 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 

thăng hạng công chức, viên chức; 

- Hướng dẫn số 1397/HD-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về một số nội dung về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

56. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Quan trắc viên tài 

nguyên môi trường hạng IV lên Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng 

III 

56.1. Trình tự thực hiện: Chưa quy định 

56.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

56.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Theo Điều 36 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP và khoản 18 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP gồm: 

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành có xác nhận của cơ quan, 

đơn vị sử dụng viên chức (được lập trước thời hạn nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp, không quá 30 ngày); 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 

sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

dự thi hoặc xét thăng hạng; 

 Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự 

thi hoặc xét thăng hạng. 

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 

56.4. Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 

56.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp 

Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng IV. 
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56.6. Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Sở Nông nghiệp và Môi trường (đối với viên chức đang công tác tại đơn 

vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp 

công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).  

- Đơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng viên chức (đối với viên chức đang 

công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, 

đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên). 

56.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định. 

56.8. Phí, lệ phí: Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC 

- Dưới 100 thí sinh: 700.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 Đồng/thí sinh/lần 

56.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định. 

56.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 

năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có 

phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; 

không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định 

của Đảng và của pháp luật. 

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh 

nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong 

cùng lĩnh vực nghề nghiệp. 

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị 

định 85/2023/NĐ-CP. 

- Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Quan trắc viên tài nguyên 

môi trường hạng III theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-

BTNMT-BNV, sửa đổi bổ sung tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 12/2022/TT-

BTNMT. 

- Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Quan trắc viên tài nguyên môi 

trường hạng IV ít nhất 01 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) tính 

đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thăng hạng. 

56.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công 
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chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 

năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

quan trắc tài nguyên môi trường; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường. 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 

thăng hạng công chức, viên chức. 

- Hướng dẫn số 1397/HD-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về một số nội dung về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

57. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Quan trắc viên tài 

nguyên môi trường hạng III lên Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng 

II 

57.1. Trình tự thực hiện: Chưa quy định 

57.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

57.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Theo Điều 36 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP và khoản 18 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP gồm: 

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành có xác nhận của cơ quan, 

đơn vị sử dụng viên chức (được lập trước thời hạn nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp, không quá 30 ngày); 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 

sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

dự thi hoặc xét thăng hạng; 

 Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự 
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thi hoặc xét thăng hạng. 

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 

57.4. Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 

57.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp 

Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng III. 

57.6. Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Sở Nông nghiệp và Môi trường (đối với viên chức đang công tác tại đơn 

vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp 

công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).  

- Đơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng viên chức (đối với viên chức đang 

công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, 

đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên). 

57.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định. 

57.8. Phí, lệ phí: Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC 

- Dưới 100 thí sinh: 700.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 Đồng/thí sinh/lần 

57.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định. 

57.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 

năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có 

phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; 

không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định 

của Đảng và của pháp luật. 

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh 

nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong 

cùng lĩnh vực nghề nghiệp. 

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị 

định 85/2023/NĐ-CP. 

- Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Quan trắc viên tài nguyên 

môi trường hạng II theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-

BTNMT-BNV, sửa đổi bổ sung tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 12/2022/TT-

BTNMT. 
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- Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Quan trắc viên tài nguyên môi 

trường hạng III hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập 

sự, thử việc); trường hợp có thời gian tương đương với chức danh Quan trắc viên 

tài nguyên môi trường hạng III thì phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp 

Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng III ít nhất 01 năm tính đến ngày hết 

thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thăng hạng (nếu có thời gian giữ chức danh nghề 

nghiệp Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng III không liên tục thì được 

cộng dồn). 

57.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công 

chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 

năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

quan trắc tài nguyên môi trường; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường; 

- Thông tư số 06/2024/TT-BTNMT ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức các chuyên ngành tài nguyên và môi trường; 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 

thăng hạng công chức, viên chức; 

- Hướng dẫn số 1397/HD-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về một số nội dung về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

58. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Đo đạc bản đồ viên hạng 

IV lên Đo đạc bản đồ viên hạng III 

58.1. Trình tự thực hiện: Chưa quy định 

58.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 
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58.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Theo Điều 36 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP và khoản 18 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP gồm: 

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành có xác nhận của cơ quan, 

đơn vị sử dụng viên chức (được lập trước thời hạn nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp, không quá 30 ngày); 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 

sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

dự thi hoặc xét thăng hạng; 

 Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự 

thi hoặc xét thăng hạng. 

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 

58.4. Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 

58.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp 

Đo đạc bản đồ viên hạng IV. 

58.6. Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Sở Nông nghiệp và Môi trường (đối với viên chức đang công tác tại đơn 

vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp 

công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).  

- Đơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng viên chức (đối với viên chức đang 

công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, 

đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên). 

58.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định. 

58.8. Phí, lệ phí: Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC 

- Dưới 100 thí sinh: 700.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 Đồng/thí sinh/lần 

58.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định. 

58.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 

năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có 



132 

 

 

 

phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; 

không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định 

của Đảng và của pháp luật. 

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh 

nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong 

cùng lĩnh vực nghề nghiệp. 

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị 

định 85/2023/NĐ-CP. 

- Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Đo đạc bản đồ viên hạng III 

theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV, sửa 

đổi bổ sung tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT. 

- Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Đo đạc bản đồ viên hạng IV ít 

nhất 01 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) tính đến ngày hết thời 

hạn nộp hồ sơ đăng ký thăng hạng. 

58.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công 

chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 

năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo 

đạc bản đồ; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường. 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 

thăng hạng công chức, viên chức. 

- Hướng dẫn số 1397/HD-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về một số nội dung về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 
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59. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Đo đạc bản đồ viên hạng 

III lên Đo đạc bản đồ viên hạng II 

59.1. Trình tự thực hiện: Chưa quy định 

59.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

59.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Theo Điều 36 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP và khoản 18 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP gồm: 

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành có xác nhận của cơ quan, 

đơn vị sử dụng viên chức (được lập trước thời hạn nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp, không quá 30 ngày); 

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 

sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

dự thi hoặc xét thăng hạng; 

 Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự 

thi hoặc xét thăng hạng. 

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định. 

59.4. Thời hạn giải quyết: Chưa quy định. 

59.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp 

Đo đạc bản đồ viên hạng III. 

59.6. Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Sở Nông nghiệp và Môi trường (đối với viên chức đang công tác tại đơn 

vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp 

công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).  

- Đơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng viên chức (đối với viên chức đang 

công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, 

đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên). 

59.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định. 

59.8. Phí, lệ phí: Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC 

- Dưới 100 thí sinh: 700.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 Đồng/thí sinh/lần 

- Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 Đồng/thí sinh/lần 
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59.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định. 

59.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 

năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có 

phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; 

không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định 

của Đảng và của pháp luật. 

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh 

nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong 

cùng lĩnh vực nghề nghiệp. 

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị 

định 85/2023/NĐ-CP. 

- Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Đo đạc bản đồ viên hạng II 

theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV, sửa 

đổi bổ sung tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT. 

- Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Đo đạc bản đồ viên hạng III 

hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc); 

trường hợp có thời gian tương đương với chức danh Đo đạc bản đồ viên hạng III 

thì phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Đo đạc bản đồ viên hạng III ít 

nhất 01 năm tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thăng hạng (nếu có thời 

gian giữ chức danh nghề nghiệp Đo đạc bản đồ viên hạng III không liên tục thì 

được cộng dồn). 

59.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công 

chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 

năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo 

đạc bản đồ; 
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- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường; 

- Thông tư số 06/2024/TT-BTNMT ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức các chuyên ngành tài nguyên và môi trường; 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 

thăng hạng công chức, viên chức; 

- Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố.  

60. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ Kỹ thuật viên 

kiểm nghiệm cây trồng hạng IV lên Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III 

60.1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đơn vị sự nghiệp rà soát viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kỹ thuật viên kiểm nghiệm cây trồng hạng 

IV lên Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III, lập danh sách cử viên chức đăng ký 

dự xét thăng hạng trình Sở Nông nghiệp và Môi trường.  

Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, xây dựng đề án xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp từ Kỹ thuật viên kiểm nghiệm cây trồng hạng IV lên 

Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III kèm danh sách gửi Sở Nội vụ thẩm định. 

Bước 3: Sở Nội vụ thẩm định, có văn bản thống nhất; Sở Nông nghiệp và 

Môi trường thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kỹ thuật 

viên kiểm nghiệm cây trồng hạng IV lên Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III và 

tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.  

Bước 4: Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp từ Kỹ thuật viên kiểm nghiệm cây trồng hạng IV lên Kiểm nghiệm 

viên cây trồng hạng III. Ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển trong 

kỳ xét thăng hạng và Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

viên chức trúng tuyển (trừ viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện UBND Thành 

phố quản lý). 

60.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực 

tuyến trên Hệ thống phần mềm quản lý văn bản. 

60.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
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* Đối với đơn vị sự nghiệp:  

+ Tờ trình cử viên chức đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ 

Kỹ thuật viên kiểm nghiệm cây trồng hạng IV lên Kiểm nghiệm viên cây trồng 

hạng III gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường.  

+ Các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp từ Kỹ thuật viên kiểm nghiệm cây trồng hạng IV lên Kiểm nghiệm viên 

cây trồng hạng III của viên chức dự xét thăng hạng theo quy định.  

+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ  

* Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường  

+ Tờ trình đề nghị Sở Nội vụ thẩm định đề án xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp từ Kỹ thuật viên kiểm nghiệm cây trồng hạng IV lên Kiểm nghiệm 

viên cây trồng hạng III.  

+ Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kỹ thuật viên kiểm 

nghiệm cây trồng hạng IV lên Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III kèm danh 

sách viên chức.  

+ Các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp từ Kỹ thuật viên kiểm nghiệm cây trồng hạng IV lên Kiểm nghiệm viên 

cây trồng hạng III của viên chức dự xét thăng hạng theo quy định.  

+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ 

60.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định 

60.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức đăng ký dự xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kỹ thuật viên kiểm nghiệm cây trồng hạng 

IV lên Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III. 

60.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

60.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định công nhận kết quả viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng 

hạng từ Kỹ thuật viên kiểm nghiệm cây trồng hạng IV lên Kiểm nghiệm viên cây 

trồng hạng III và Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 

chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng (trừ viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc 

diện UBND Thành phố quản lý). 

60.8. Phí, lệ phí: Không quy định  

60.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.  

60.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
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60.11. Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:  

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công 

chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư liên tịch số 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng 

trọt và bảo vệ thực vật; 

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông 

tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 

xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

- Hướng dẫn số 1397/HD-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về một số nội dung về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

 61. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ Kiểm nghiệm 

viên cây trồng hạng III lên Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng II 

61.1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đơn vị sự nghiệp rà soát viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III lên 

Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng II, lập danh sách cử viên chức đăng ký dự xét 

thăng hạng trình Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, xây dựng đề án xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp từ Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III lên Kiểm 

nghiệm viên cây trồng hạng II kèm danh sách gửi Sở Nội vụ thẩm định trình 

UBND Thành phố. 

Bước 3: Sở Nội vụ sau khi thẩm định hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp của Sở Nông nghiệp và Môi trường, trình UBND Thành phố phê duyệt chỉ 

tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng 

III lên Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng II. 

Bước 4: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập Hội đồng tổ chức xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III lên 
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Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng II và tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp sau khi có ý kiến của UBND Thành phố và Sở Nội vụ về nội dung đề án 

và chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kiểm nghiệm viên cây trồng 

hạng III lên Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng II. 

Bước 5: Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp từ Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III lên Kiểm nghiệm viên cây 

trồng hạng II. Ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ xét 

thăng hạng và Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 

chức trúng tuyển (trừ viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện UBND Thành phố). 

61.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực 

tuyến trên Hệ thống phần mềm quản lý văn bản 

61.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Tờ trình cử viên chức đăng ký xét thăng hạng từ Kiểm nghiệm viên cây 

trồng hạng III lên Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng II gửi Sở Nông nghiệp và 

Môi trường. 

+ Các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp từ Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III lên Kiểm nghiệm viên cây trồng 

hạng II của viên chức dự xét thăng hạng theo quy định. 

+ Số lượng hồ sơ: 03 bộ 

* Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường  

+ Tờ trình gửi Sở Nội vụ thẩm định đề án xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp từ Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III lên Kiểm nghiệm viên cây trồng 

hạng II, trình UBND Thành phố theo quy định. 

+ Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kiểm nghiệm viên cây 

trồng hạng III lên Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng II kèm danh sách viên chức 

đủ điều kiện.  

+ Các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp từ Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III lên Kiểm nghiệm viên 

cây trồng hạng II của viên chức dự xét thăng hạng theo quy định. 

+ Số lượng hồ sơ: 03 bộ 

61.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định  

61.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức đăng ký dự xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III lên 

Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng II. 
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61.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường. 

61.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận kết 

quả trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kiểm nghiệm 

viên cây trồng hạng III lên Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng II và Quyết định bổ 

nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức trúng tuyển (trừ viên chức 

lãnh đạo, quản lý thuộc diện UBND Thành phố quản lý). 

61.8. Phí, lệ phí: Không quy định 

61.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

61.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

61.11. Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công 

chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư liên tịch số 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng 

- Hướng dẫn số 1397/HD-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về một số nội dung về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

62. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ Kỹ thuật viên 

kiểm nghiệm chăn nuôi hạng IV lên Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III 

62.1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đơn vị sự nghiệp rà soát viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kỹ thuật viên kiểm nghiệm chăn nuôi hạng 

IV lên Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III, lập danh sách cử viên chức đăng ký 

dự xét thăng hạng trình Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, xây dựng đề án xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp từ Kỹ thuật viên kiểm nghiệm chăn nuôi hạng IV lên 

Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III kèm danh sách gửi Sở Nội vụ thẩm định.  
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Bước 3: Sở Nội vụ thẩm định, có văn bản thống nhất; Sở Nông nghiệp và 

Môi trường thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kỹ thuật 

viên kiểm nghiệm chăn nuôi hạng IV lên Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III 

và tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

Bước 4: Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp từ Kỹ thuật viên kiểm nghiệm chăn nuôi hạng IV lên Kiểm nghiệm 

viên chăn nuôi hạng III. Ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển trong 

kỳ xét thăng hạng và Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

viên chức trúng tuyển (trừ viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện UBND Thành 

phố quản lý).  

62.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực 

tuyến trên Hệ thống phần mềm quản lý văn bản. 

62.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Đối với đơn vị sự nghiệp: 

+ Tờ trình cử viên chức đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ 

Kỹ thuật viên kiểm nghiệm chăn nuôi hạng IV lên Kiểm nghiệm viên chăn nuôi 

hạng III gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

+ Các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp từ Kỹ thuật viên kiểm nghiệm chăn nuôi hạng IV lên Kiểm nghiệm viên 

chăn nuôi hạng III của viên chức dự xét thăng hạng theo quy định. 

+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ 

* Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường 

+ Tờ trình đề nghị Sở Nội vụ thẩm định đề án xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp từ Kỹ thuật viên kiểm nghiệm chăn nuôi hạng IV lên Kiểm nghiệm 

viên chăn nuôi hạng III. 

+ Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kỹ thuật viên kiểm 

nghiệm chăn nuôi hạng IV lên Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III kèm danh 

sách viên chức. 

+ Các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp từ Kỹ thuật viên kiểm nghiệm chăn nuôi hạng IV lên Kiểm nghiệm viên 

chăn nuôi hạng III của viên chức dự xét thăng hạng theo quy định. 

+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ 

62.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định 
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62.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức đăng ký dự xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kỹ thuật viên kiểm nghiệm chăn nuôi hạng 

IV lên Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III. 

62.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

62.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định công nhận kết quả viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng 

hạng từ Kỹ thuật viên kiểm nghiệm chăn nuôi hạng IV lên Kiểm nghiệm viên 

chăn nuôi hạng III và Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng (trừ viên chức lãnh đạo, quản lý 

thuộc diện UBND Thành phố quản lý). 

62.8. Phí, lệ phí: Không quy định 

62.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

62.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

62.11. Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công 

chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; - Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn 

nuôi và thú y; 

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông 

tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 

xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;  

- Hướng dẫn số 1397/HD-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về một số nội dung về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

63. Xét thăng hạng viên chức từ Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III 

lên Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng II 

63.1. Trình tự thực hiện:  
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Bước 1: Đơn vị sự nghiệp rà soát viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III lên 

Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng II, lập danh sách cử viên chức đăng ký dự xét 

thăng hạng trình Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, xây dựng đề án xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp từ Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III lên Kiểm 

nghiệm viên chăn nuôi hạng II kèm danh sách gửi Sở Nội vụ thẩm định trình 

UBND Thành phố. 

Bước 3: Sở Nội vụ sau khi thẩm định hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp của Sở Nông nghiệp và Môi trường, trình UBND phê duyệt chỉ tiêu xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III lên 

Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng II. 

Bước 4: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập Hội đồng tổ chức xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III lên 

Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng II và tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp sau khi có ý kiến của UBND Thành phố và Sở Nội vụ về nội dung đề án 

và chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kiểm nghiệm viên chăn nuôi 

hạng III lên Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng II. 

Bước 5: Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp từ Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III lên Kiểm nghiệm viên chăn 

nuôi hạng II. Ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ xét 

thăng hạng và Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 

chức trúng tuyển (trừ viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện UBND Thành phố 

quản lý). 

63.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực 

tuyến trên Hệ thống phần mềm quản lý văn bản. 

63.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Tờ trình cử viên chức đăng ký xét thăng hạng từ Kiểm nghiệm viên chăn 

nuôi hạng III lên Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng II gửi Sở Nông nghiệp và 

Môi trường. 

+ Các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp từ Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III lên Kiểm nghiệm viên chăn nuôi 

hạng II của viên chức dự xét thăng hạng theo quy định. 

+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ 

* Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường  
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+ Tờ trình gửi Sở Nội vụ thẩm định đề án xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp từ Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III lên Kiểm nghiệm viên chăn nuôi 

hạng II, trình UBND Thành phố theo quy định. 

+ Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kiểm nghiệm viên chăn 

nuôi hạng III lên Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng II kèm danh sách viên chức 

đủ điều kiện. 

+ Các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp từ Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III lên Kiểm nghiệm viên 

chăn nuôi hạng II của viên chức dự xét thăng hạng theo quy định.  

+ Số lượng hồ sơ: 03 bộ  

63.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định 

63.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức đăng ký dự xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III lên 

Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng II. 

63.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường. 

63.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận kết 

quả trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kiểm nghiệm 

viên chăn nuôi hạng III lên Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng II và Quyết định 

bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức trúng tuyển (trừ viên 

chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện UBND Thành phố quản lý). 

63.8. Phí, lệ phí: Không quy định 

63.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

63.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

63.11. Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:  

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công 

chức và Luật Viên chức;  

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
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quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn 

nuôi và thú y; 

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông 

tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 

xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

- Hướng dẫn số 1397/HD-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về một số nội dung về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

64. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ Kỹ thuật viên 

khuyến nông hạng IV lên Khuyến nông viên hạng III 

64.1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đơn vị sự nghiệp rà soát viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kỹ thuật viên khuyến nông hạng IV lên 

Khuyến nông viên hạng III, lập danh sách cử viên chức đăng ký dự xét thăng hạng 

trình Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, xây dựng đề án xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp từ Kỹ thuật viên khuyến nông hạng IV lên Khuyến 

nông viên hạng III kèm danh sách gửi Sở Nội vụ thẩm định. 

Bước 3: Sở Nội vụ thẩm định, có văn bản thống nhất; Sở Nông nghiệp và 

Môi trường thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kỹ thuật 

viên khuyến nông hạng IV lên Khuyến nông viên hạng III và tổ chức xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp.  

Bước 4: Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp từ Kỹ thuật viên khuyến nông hạng IV lên Khuyến nông viên hạng 

III.  

Ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ xét thăng 

hạng và Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

trúng tuyển (trừ viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện UBND Thành phố quản 

lý).  

64.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực 

tuyến trên Hệ thống phần mềm quản lý văn bản. 

64.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Đối với đơn vị sự nghiệp: 
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+ Tờ trình cử viên chức đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ 

Kỹ thuật viên khuyến nông hạng IV lên Khuyến nông viên hạng III gửi Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

+ Các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp từ Kỹ thuật viên khuyến nông hạng IV lên Khuyến nông viên hạng III của 

viên chức dự xét thăng hạng theo quy định. 

+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ 

* Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường 

+ Tờ trình đề nghị Sở Nội vụ thẩm định đề án xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp từ Kỹ thuật viên khuyến nông hạng IV lên Khuyến nông viên hạng III.  

+ Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kỹ thuật viên khuyến 

nông hạng IV lên Khuyến nông viên hạng III kèm danh sách viên chức.  

+ Các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp từ Kỹ thuật viên khuyến nông hạng IV lên Khuyến nông viên hạng III của 

viên chức dự xét thăng hạng theo quy định. 

+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ 

64.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định 

64.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức đăng ký dự xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kỹ thuật viên khuyến nông hạng IV lên 

Khuyến nông viên hạng III. 

64.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

64.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định công nhận kết quả viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng 

hạng từ Kỹ thuật viên khuyến nông hạng IV lên Khuyến nông viên hạng III và 

Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức trúng tuyển 

(trừ viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện UBND Thành phố quản lý).  

64.8. Phí, lệ phí: Không quy định 

64.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

64.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

64.11. Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công 

chức và Luật Viên chức;  
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- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản 

lý bảo vệ rừng; 

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông 

tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 

xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

- Hướng dẫn số 1397/HD-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về một số nội dung về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

65. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ Khuyến nông 

viên hạng III lên Khuyến nông viên hạng II  

65.1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đơn vị sự nghiệp rà soát viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Khuyến nông viên hạng III lên Khuyến 

nông viên hạng II, lập danh sách cử viên chức đăng ký dự xét thăng hạng trình Sở 

Nông nghiệp và Môi trường. 

Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, xây dựng đề án xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp từ Khuyến nông viên hạng III lên Khuyến nông viên 

hạng II kèm danh sách gửi Sở Nội vụ thẩm định trình UBND Thành phố. Bước 3: 

Sở Nội vụ sau khi thẩm định hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường, trình UBND Thành phố phê duyệt chỉ tiêu xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp từ Khuyến nông viên hạng III lên Khuyến nông viên 

hạng II. 

Bước 4: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập Hội đồng tổ chức xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Khuyến nông viên hạng III lên Khuyến 

nông viên hạng II và tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp sau khi có ý 

kiến của UBND Thành phố và Sở Nội vụ về nội dung đề án và chỉ tiêu xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp từ Khuyến nông viên hạng III lên Khuyến nông viên 

hạng II. 
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Bước 5: Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp từ Khuyến nông viên hạng III lên Khuyến nông viên hạng II. Ban 

hành Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng và Quyết 

định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức trúng tuyển (trừ 

viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện UBND Thành phố quản lý). 

65.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực 

tuyến trên Hệ thống phần mềm quản lý văn bản. 

65.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Tờ trình cử viên chức đăng ký xét thăng hạng từ Khuyến nông viên hạng 

III lên Khuyến nông viên hạng II gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường.  

+ Các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp từ Khuyến nông viên hạng III lên Khuyến nông viên hạng II của viên chức 

dự xét thăng hạng theo quy định. 

+ Số lượng hồ sơ: 03 bộ  

* Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường  

+ Tờ trình gửi Sở Nội vụ thẩm định đề án xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp từ Khuyến nông viên hạng III lên Khuyến nông viên hạng II, trình UBND 

Thành phố theo quy định. 

+ Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Khuyến nông viên hạng 

III lên Khuyến nông viên hạng II kèm danh sách viên chức đủ điều kiện. 

+ Các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp từ Khuyến nông viên hạng III lên Khuyến nông viên hạng II 

của viên chức dự xét thăng hạng theo quy định. 

+ Số lượng hồ sơ: 03 bộ 

65.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định 

65.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức đăng ký dự xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Khuyến nông viên hạng III lên Khuyến 

nông viên hạng II. 

65.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường. 

65.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận kết 

quả trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Khuyến nông 

viên hạng III lên Khuyến nông viên hạng II và Quyết định bổ nhiệm chức danh 

nghề nghiệp và xếp lương viên chức trúng tuyển (trừ viên chức lãnh đạo, quản lý 

thuộc diện UBND Thành phố quản lý). 
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65.8. Phí, lệ phí: Không quy định 

65.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

65.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

65.11. Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công 

chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản 

lý bảo vệ rừng; 

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông 

tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 

xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

- Hướng dẫn số 1397/HD-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về một số nội dung về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

66. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ Kỹ thuật viên 

quản lý bảo vệ rừng hạng IV lên Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III  

66.1. Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Đơn vị sự nghiệp rà soát viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét 

thăng hạng từ Kỹ thuật viên quản lý bảo vệ rừng hạng IV lên Quản lý bảo vệ rừng 

viên hạng III, lập danh sách cử viên chức đăng ký dự xét thăng hạng trình Sở 

Nông nghiệp và Môi trường. 

Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, xây dựng đề án xét thăng 

hạng từ Kỹ thuật viên quản lý bảo vệ rừng hạng IV lên Quản lý bảo vệ rừng viên 

hạng III kèm danh sách gửi Sở Nội vụ thẩm định.  

Bước 3: Sở Nội vụ thẩm định, có văn bản thống nhất; Sở Nông nghiệp và 

Môi trường thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kỹ thuật 

viên quản lý bảo vệ rừng hạng IV lên Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III và tổ 
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chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kỹ thuật viên quản lý bảo vệ rừng 

hạng IV lên Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III. 

Bước 4: Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp từ Kỹ thuật viên quản lý bảo vệ rừng hạng IV lên Quản lý bảo vệ 

rừng viên hạng III. Ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ 

xét thăng hạng và Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 

chức trúng tuyển (trừ viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện UBND Thành phố 

quản lý). 

66.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực 

tuyến trên Hệ thống phần mềm quản lý văn bản. 

66.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Đối với đơn vị sự nghiệp: 

+ Tờ trình cử viên chức đăng ký xét thăng hạng viên chức từ Kỹ thuật viên 

quản lý bảo vệ rừng hạng IV lên Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III gửi Sở Nông 

nghiệp và Môi trường. 

+ Các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp từ Kỹ thuật viên quản lý bảo vệ rừng hạng IV lên Quản lý bảo vệ rừng 

viên hạng III của viên chức dự xét thăng hạng theo quy định.  

+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ 

* Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường 

+ Tờ trình đề nghị Sở Nội vụ thẩm định đề án xét thăng hạng viên từ Kỹ 

thuật viên quản lý bảo vệ rừng hạng IV lên Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III.  

+ Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kỹ thuật viên quản lý 

bảo vệ rừng hạng IV lên Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III kèm danh sách viên 

chức. 

+ Các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp từ Kỹ thuật viên quản lý bảo vệ rừng hạng IV lên Quản lý bảo vệ rừng 

viên hạng III của viên chức dự xét thăng hạng theo quy định.  

+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ  

66.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định 

66.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức đăng ký dự xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Kỹ thuật viên quản lý bảo vệ rừng hạng IV 

lên Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III. 
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66.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

66.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định công nhận kết quả viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng 

hạng từ Kỹ thuật viên quản lý bảo vệ rừng hạng IV lên Quản lý bảo vệ rừng viên 

hạng III và Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng (trừ viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện 

UBND tỉnh quản lý). 

66.8. Phí, lệ phí: Không quy định 

66.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

66.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

66.11. Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công 

chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản 

lý bảo vệ rừng; 

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông 

tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 

xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

- Hướng dẫn số 1397/HD-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về một số nội dung về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

67. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ Quản lý bảo 

vệ rừng viên hạng III lên Quản lý bảo vệ rừng viên hạng II  

67.1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đơn vị sự nghiệp rà soát viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét 

thăng hạng từ Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III lên Quản lý bảo vệ rừng viên 
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hạng II, lập danh sách cử viên chức đăng ký dự xét thăng hạng trình Sở Nông 

nghiệp và Môi trường. 

Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, xây dựng đề án xét thăng 

hạng từ Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III lên Quản lý bảo vệ rừng viên hạng II 

kèm danh sách gửi Sở Nội vụ thẩm định trình UBND Thành phố  

Bước 3: Sở Nội vụ sau khi thẩm định hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp của Sở Nông nghiệp và Môi trường, trình UBND Thành phố phê duyệt chỉ 

tiêu xét thăng hạng viên chức từ Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III lên Quản lý 

bảo vệ rừng viên hạng II. 

Bước 4: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập Hội đồng tổ chức xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III lên Quản 

lý bảo vệ rừng viên hạng II và tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức sau khi có ý kiến của UBND Thành phố và Sở Nội vụ về nội dung đề án và 

chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Quản lý bảo vệ rừng viên hạng 

III lên Quản lý bảo vệ rừng viên hạng II.  

Bước 5: Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp từ Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III lên Quản lý bảo vệ rừng viên hạng II. 

Ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng và 

Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức trúng tuyển 

(trừ viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện UBND Thành phố quản lý). 

67.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực 

tuyến trên Hệ thống phần mềm quản lý văn bản. 

67.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

+ Tờ trình cử viên chức đăng ký xét thăng hạng từ Quản lý bảo vệ rừng 

viên hạng III lên Quản lý bảo vệ rừng viên hạng II gửi Sở Nông nghiệp và Môi 

trường. 

+ Các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp từ Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III lên Quản lý bảo vệ rừng viên hạng II 

của viên chức dự xét thăng hạng theo quy định.  

+ Số lượng hồ sơ: 03 bộ  

* Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường  

+ Tờ trình gửi Sở Nội vụ thẩm định đề án xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp từ Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III lên Quản lý bảo vệ rừng viên hạng 

II, trình UBND Thành phố theo quy định.  
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+ Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Quản lý bảo vệ rừng viên 

hạng III lên Quản lý bảo vệ rừng viên hạng II kèm danh sách viên chức đủ điều 

kiện. 

+ Các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp từ Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III lên Quản lý bảo vệ rừng 

viên hạng II của viên chức dự xét thăng hạng theo quy định. 

+ Số lượng hồ sơ: 03 bộ 

67.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định 

67.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức đăng ký dự xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III lên Quản 

lý bảo vệ rừng viên hạng II. 

67.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường. 

67.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận kết 

quả trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Quản lý bảo 

vệ rừng viên hạng III lên Quản lý bảo vệ rừng viên hạng II và Quyết định bổ 

nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức trúng tuyển (trừ viên chức 

lãnh đạo, quản lý thuộc diện UBND Thành phố quản lý). 

67.8. Phí, lệ phí: Theo quy định 

67.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

67.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

67.11. Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công 

chức và Luật Viên chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản 

lý bảo vệ rừng; 

- Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông 
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tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 

xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

- Hướng dẫn số 1397/HD-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về một số nội dung về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

68. Quyết định đóng hoặc mở cửa rừng tự nhiên thuộc thẩm quyền của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 

68.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Thành phố hồ sơ đóng hoặc mở cửa rừng tự nhiên quy định tại điểm a khoản 3 

Điều 33 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 

- Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm trình Hội 

đồng nhân dân Thành phố thông qua Đề án đóng hoặc mở cửa rừng tự nhiên. 

- Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được Hội đồng nhân 

dân Thành phố cùng cấp thông qua đề án đóng hoặc mở cửa rừng, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định đóng hoặc mở cửa rừng tự nhiên 

trên địa bàn Thành phố. 

- Bước 4: Công bố quyết định đóng, mở cửa rừng tự nhiên 

Quyết định đóng, mở cửa rừng tự nhiên được công bố công khai trên các 

phương tiện thông tin trong phạm vi cả nước, Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân Thành phố. 

68.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc Trực tuyến (thông qua Phần mềm 

Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc). 

68.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm: 

- Văn bản đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Đề án đóng hoặc mở cửa rừng tự nhiên, nội dung bao gồm: 

+ Xác định được sự cần thiết của việc đóng hoặc mở cửa rừng tự nhiên; 

+ Đánh giá thực trạng điều kiện kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên 

phạm vi địa bàn; 

+ Đánh giá hiện trạng tài nguyên rừng về trữ lượng, chất lượng; đánh giá về 

hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học của rừng; 

+ Xác định được các giải pháp quản lý, tổ chức thực hiện trong thời gian 

đóng hoặc mở cửa rừng tự nhiên; xác định quyền và lợi ích hợp pháp của các bên 
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liên quan khi thực hiện đóng hoặc mở cửa rừng tự nhiên; 

+ Xác định và bố trí nguồn kinh phí thực hiện đóng, mở cửa rừng.  

68.4. Thời hạn giải quyết: 

Quyết định đóng hoặc mở cửa rừng: 10 ngày làm việc, kể từ ngày được Hội 

đồng nhân dân Thành phố thông qua Đề án. 

68.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường. 

68.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. 

68.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định đóng hoặc mở cửa 

rừng tự nhiên thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.  

68.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

68.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

68.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.  

68.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 của Quốc hội về Lâm nghiệp; 

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 

69. Phê duyệt kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng 

69.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Xây dựng kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng 

+ Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch 

giao rừng, cho thuê rừng; có văn bản thông báo về việc đề nghị đăng ký nhu cầu 

giao rừng, cho thuê rừng. Thời gian có văn bản thông báo xây dựng, thẩm định, 

phê duyệt kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng tiến hành đồng thời với thời gian xây 

dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp xã. 

- Bước 2: Quý III hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã gửi hồ sơ kế hoạch 

giao rừng, cho thuê rừng đến Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ kế 

hoạch giao rừng, cho thuê rừng cấp xã. 

- Bước 4: Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Ủy ban nhân dân Thành phố  

phê duyệt. Trong trường hợp hồ sơ kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng chưa hợp 
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lệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban nhân dân 

cấp xã hoàn thiện. 

- Bước 5: Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch 

giao rừng, cho thuê rừng hàng năm của cấp xã xong trước ngày 31 tháng 12. 

- Bước 6: Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm công khai kế hoạch giao 

rừng, cho thuê rừng đã được phê duyệt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã có rừng 

giao, cho thuê trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày kế hoạch được phê duyệt. 

69.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc Trực tuyến (thông qua Phần 

mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc). 

69.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch giao rừng, cho thuê 

rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; 

- Bảng tổng hợp nhu cầu giao rừng, cho thuê rừng của cấp xã theo Mẫu số 

01 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP; 

- Kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng; 

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp; 

- Bản đồ kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng.  

69.4. Thời hạn giải quyết: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp nhu cầu giao rừng, cho thuê rừng của 

địa phương gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được văn bản đề nghị đăng ký nhu cầu giao rừng, cho thuê rừng. 

- Thẩm định hồ sơ kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng: 15 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

69.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

69.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

69.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt kế hoạch giao 

rừng, cho thuê rừng của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

69.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.  

69.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Bảng tổng hợp nhu cầu giao rừng, cho thuê rừng của cấp xã theo Mẫu số 

01 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP; 
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69.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.  

69.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 của Quốc hội về Lâm nghiệp; 

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 

70. Tiếp nhận, xác lập lâm sản, động vật, thực vật thuộc Danh mục loài 

nguy cấp, quý, hiếm, Phụ lục CITES do chủ sở hữu tự nguyện chuyển giao 

quyền sở hữu cho Nhà nước  

70.1. Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Nộp, tiếp nhận hồ sơ:  

Chủ sở hữu thông báo tới: Chi cục Kiểm lâm hoặc Sở Nông nghiệp và Môi 

trường và kèm theo hồ sơ, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với 

thực vật, động vật tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước theo quy 

định tại điểm a khoản 2 Điều 21 Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT.  

Cơ quan tiếp nhận lập Biên bản bàn giao, tiếp nhận theo Mẫu số 22 Phụ lục 

II ban hành kèm theo Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT.  

Bước 2: xây dựng hồ sơ  

Trường hợp xác định việc tiếp nhận tài sản chuyển giao là phù hợp với quy 

định của pháp luật thì trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày tiếp nhận tài sản và các 

hồ sơ, tài liệu liên quan, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm lập 01 bộ hồ sơ đề nghị 

xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Nghị 

định số 77/2025/NĐ-CP báo cáo, đề xuất cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) trình 

cơ quan, người có thẩm quyền, quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân, hồ sơ 

gồm:  

Văn bản đề nghị xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản: bản chính.  

Biên bản bàn giao, tiếp nhận theo Mẫu số 22 Phụ lục II ban hành kèm theo 

Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT. 

Các hồ sơ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu, giá trị của tài sản chuyển giao 

và hình thức chuyển giao (nếu có): bản sao.  

Bước 3: Thẩm định hồ sơ  

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại bước 2 này, 

cơ quan quản lý cấp trên hoặc cơ quan được giao thẩm định hồ sơ lập 01 bộ hồ sơ 

trình cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 43 Nghị định số 
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77/2025/NĐ-CP xem xét, quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, hồ 

sơ gồm: 

Tờ trình đề nghị xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản: bản chính; kèm 

theo dự thảo Quyết định về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản tại Mẫu 

số 01-QĐXL ban hành kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP;  

Bước 4: Quyết định phê duyệt  

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ trình của 

cơ quan quản lý cấp trên hoặc cơ quan được giao thẩm định hồ sơ; cơ quan, người 

có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 43 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP xem 

xét quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản. 

70.2. Cách thức thực hiện: không quy định  

70.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm:  

- Hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận, gồm:  

+ Văn bản đề nghị xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản: bản chính.  

+ Biên bản bàn giao, tiếp nhận theo Mẫu số 22 Phụ lục II ban hành kèm 

theo Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT; 

+ Các hồ sơ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu, giá trị của tài sản chuyển 

giao và hình thức chuyển giao (nếu có): bản sao.  

- Hồ sơ của cơ quan cấp trên hoặc cơ quan được giao thẩm định hồ sơ, gồm:  

+ Tờ trình đề nghị xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản: bản chính;  

+ Dự thảo Quyết định về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản tại 

Mẫu số 01-QĐXL ban hành kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP;  

+ Hồ sơ quy định tại điểm b mục 1.1 này: bản sao.  

70.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ 

sơ hợp lệ, cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 43 Nghị định 

số 77/2025/NĐ-CP, Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản.  

70.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan tiếp nhận tài sản; 

- Cơ quan cấp trên của cơ quan tiếp nhận tài sản cơ quan được giao thẩm 

định hồ sơ; 

- Cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 43 Nghị định 

số 77/2025/NĐ-CP  

70.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
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- Cơ quan cấp trên của cơ quan tiếp nhận tài sản cơ quan được giao thẩm 

định hồ sơ; 

- Cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 43 Nghị định 

số 77/2025/NĐ-CP. 

70.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về việc xác lập 

quyền sở hữu toàn dân về tài sản. 

70.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không  

70.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Biên bản bàn giao, tiếp nhận theo Mẫu 

số 22 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT.  

70.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không  

70.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

Điều 21 Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT ngày 24 tháng 6 năm 2025 của 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý lâm sản; xử lý lâm sản, thủy 

sản là tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. 

71. Phê duyệt phương án xử lý lâm sản, động vật, thực vật thuộc Danh 

mục loài nguy cấp, quý, hiếm, Phụ lục CITES do chủ sở hữu tự nguyện 

chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước  

71.1. Trình tự thực hiện:  

Bước 1: xây dựng hồ sơ  

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có Quyết định xác lập quyền sở hữu 

toàn dân về tài sản cơ quan kiểm lâm sở tại hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành 

(sau đây viết tắt là cơ quan tiếp nhận tài sản) xây dựng 01 bộ hồ sơ báo cáo, đề 

xuất phương án xử lý tài sản, gửi cơ quan quản lý cấp trên (trong trường hợp đơn 

vị chủ trì quản lý tài sản có cơ quan cấp trên), hồ sơ gồm:  

- Văn bản đề xuất phương án xử lý tài sản theo Mẫu số 04-ĐXPA ban hành 

kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản chính;  

- Phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo Mẫu số 

05-PA ban hành kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản chính;  

- Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản: bản sao;  

- Văn bản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị được tiếp nhận tài sản (đối với trường hợp 

xử lý theo hình thức giao hoặc điều chuyển cần nêu rõ sự phù hợp của đề nghị 

tiếp nhận tài sản với tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản theo quy định): bản 

chính;  
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- Giấy tờ khác có liên quan (nếu có): bản sao.  

Trường hợp không có cơ quan quản lý cấp trên thì cơ quan tiếp nhận tài sản 

gửi hồ sơ đề xuất phương án xử lý tài sản trực tiếp tới cơ quan quản lý tài sản 

công có thẩm quyền lập phương án xử lý tài sản.  

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan 

quản lý cấp trên (nếu có) lập 01 bộ hồ sơ đề xuất phương án xử lý tài sản gửi cơ 

quan quản lý tài sản công có thẩm quyền lập phương án xử lý tài sản, hồ sơ gồm:  

- Văn bản đề xuất phương án xử lý tài sản của cơ quan quản lý cấp trên theo 

Mẫu số 04-ĐXPA ban hành kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản chính;  

- Phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo Mẫu số 

05-PA ban hành kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản sao;  

- Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản: bản sao;  

- Văn bản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị được tiếp nhận tài sản (đối với trường hợp 

xử lý theo hình thức giao hoặc điều chuyển cần nêu rõ sự phù hợp của đề nghị 

tiếp nhận tài sản với tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản theo quy định): bản sao;  

- Giấy tờ khác có liên quan (nếu có): bản sao.  

Bước 2: Cơ quan quản lý cấp trên hoặc cơ quan quản lý tài sản công có 

thẩm quyền lập phương án xử lý tài sản 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cơ quan 

quản lý cấp trên hoặc có thẩm quyền lập phương án xử lý tài sản lập 01 bộ hồ sơ 

đề xuất phương án xử lý tài sản gửi cơ quan thẩm định phương án xử lý tài sản, 

hồ sơ gồm:  

Văn bản đề xuất phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn 

dân theo Mẫu số 04-ĐXPA ban hành kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản 

chính;  

- Phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo Mẫu số 

05-PA ban hành kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản sao;  

- Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản: bản sao;  

- Văn bản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị được tiếp nhận tài sản (đối với trường hợp 

xử lý theo hình thức giao hoặc điều chuyển cần nêu rõ sự phù hợp của đề nghị 

tiếp nhận tài sản với tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản theo quy định): bản sao;  

- Giấy tờ khác có liên quan (nếu có): bản sao.  



160 

 

 

 

Bước 3: Thẩm định hồ sơ  

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan 

thẩm định phương án xử lý tài sản công có trách nhiệm lập 01 bộ hồ sơ xử lý tài 

sản để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, người được Ủy ban nhân dân 

tỉnh phân cấp, hồ sơ gồm:  

- Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập 

quyền sở hữu toàn dân: bản chính;  

- Phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo Mẫu số 

05-PA ban hành kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản chính;  

- Hồ sơ quy định tại điểm a2 (trong trường hợp đơn vị chủ trì quản lý tài 

sản không có cơ quan quản lý cấp trên), hồ sơ quy định tại điểm a1 (trong trường 

hợp đơn vị chủ trì quản lý tài sản có cơ quan quản lý cấp trên): bản sao.  

Bước 4: Quyết định phê duyệt  

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, người được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp xem 

xét, phê duyệt phương án xử lý tài sản theo thẩm quyền hoặc có văn bản hồi đáp 

trong trường hợp phương án xử lý tài sản không phù hợp.  

71.2. Cách thức thực hiện: không quy định  

71.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm:  

- Hồ sơ cơ quan tiếp nhận tài sản, gồm:  

+ Văn bản đề xuất phương án xử lý tài sản theo Mẫu số 04-ĐXPA ban hành 

kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản chính;  

+ Phương án xử lý tài sản do cơ quan quản lý tài sản công lập theo Mẫu số 

05-PA ban hành kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản chính;  

+ Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản: bản sao;  

+ Văn bản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cơ quan quản lý cấp trên (nếu 

có) của cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị được tiếp nhận tài sản (đối với trường 

hợpxử lý theo hình thức giao hoặc điều chuyển cần nêu rõ sự phù hợp của đề nghị 

tiếp nhận tài sản với tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản theo quy định): bản 

chính;  

+ Giấy tờ khác có liên quan (nếu có): bản sao.  

- Hồ sơ: Cơ quan quản lý cấp trên, gồm:  
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+ Văn bản đề xuất phương án xử lý tài sản của cơ quan quản lý cấp trên 

theo Mẫu số 04-ĐXPA ban hành kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản 

chính;  

+ Phương án xử lý tài sản do cơ quan quản lý tài sản công lập theo Mẫu số 

05-PA ban hành kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản sao;  

+ Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản: bản sao;  

+ Văn bản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cơ quan quản lý cấp trên (nếu 

có) của cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị được tiếp nhận tài sản (đối với trường 

hợpxử lý theo hình thức giao hoặc điều chuyển cần nêu rõ sự phù hợp của đề nghị 

tiếp nhận tài sản với tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản theo quy định): bản 

chính;  

+ Giấy tờ khác có liên quan (nếu có): bản sao.  

- Hồ sơ của cơ quan thẩm định, gồm:  

+ Tờ trình của cơ quan quản lý tài sản công về việc đề nghị phê duyệt 

phương án xử lý tài sản: bản chính;  

+ Phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân lập theo Mẫu 

số 05-PA ban hành kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản chính;  

+ Phương án xử lý tài sản do cơ quan quản lý tài sản công lập theo Mẫu số 

05-PA ban hành kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản chính;  

+ Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản: bản sao;  

+ Văn bản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cơ quan quản lý cấp trên (nếu 

có) của cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị được tiếp nhận tài sản (đối với trường 

hợpxử lý theo hình thức giao hoặc điều chuyển cần nêu rõ sự phù hợp của đề nghị 

tiếp nhận tài sản với tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản theo quy định): bản 

chính;  

+ Giấy tờ khác có liên quan (nếu có): bản sao.  

71.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ 

sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, người được Ủy ban nhân dân 

tỉnh phân cấp Quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền 

sở hữu toàn dân  

71.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan kiểm lâm sở tại hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành  

- Cơ quan cấp trên của cơ quan kiểm lâm sở tại hoặc cơ quan quản lý chuyên 

ngành  
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- Cơ quan được giao thẩm định phương án xử lý tài sản được xác lập quyền 

sở hữu toàn dân.  

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, người được Ủy ban nhân dân tỉnh 

phân cấp.  

71.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan được giao thẩm định phương án xử lý tài sản được xác lập quyền 

sở hữu toàn dân.  

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan, người được Ủy ban nhân dân tỉnh 

phân cấp. 

71.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt 

phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân  

71.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không  

71.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: có  

71.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không  

71.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư số 26/2025/TT-

BNNMT ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định 

về quản lý lâm sản; xử lý lâm sản, thủy sản là tài sản được xác lập quyền sở hữu 

toàn dân. 

72. Giao tài sản là gỗ, thực vật ngoài gỗ cho cơ quan quản lý chuyên 

ngành  

72.1. Trình tự thực hiện:  

a) Bước 1: xây dựng hồ sơ  

a1) Trường hợp có cơ quan quản lý cấp trên: Trong thời hạn 15 ngày, kể 

từ ngày có Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản (đối với vụ việc 

tài sản >100 triệu) cơ quan chủ trì quản lý tài sản xây dựng 01 bộ hồ sơ đề xuất 

phương án xử lý tài sản gửi cơ quan quản lý cấp trên, hồ sơ gồm:  

Văn bản đề xuất phương án xử lý tài sản theo Mẫu số 04-ĐXPA ban hành 

kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản chính.  

Phương án xử lý tài sản do cơ quan quản lý tài sản công lập theo Mẫu số 

05-PA ban hành kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản chính;  

Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản: bản sao.  

Văn bản của cơ quan quản lý chuyên ngành đề nghị được tiếp nhận tài sản 

theo Mẫu số 23 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT: 

bản chính.  
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a2) Trường hợp không có cơ quan quản lý cấp trên: Trong thời hạn 15 

ngày, kể từ ngày có Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản (đối với 

vụ việc tài sản >100 triệu) cơ quan chủ trì quản lý tài sản xây dựng 01 bộ hồ sơ 

đề xuất phương án xử lý tài sản gửi trực tiếp tới cơ quan quản lý tài sản công có 

thẩm quyền lập phương án xử lý tài sản hoặc cơ quan được giao thẩm định phương 

án phương án xử lý tài sản, hồ sơ gồm:  

Văn bản đề xuất phương án xử lý tài sản theo Mẫu số 04-ĐXPA ban hành 

kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản chính.  

Phương án xử lý tài sản do cơ quan quản lý tài sản công lập theo Mẫu số 

05-PA ban hành kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản chính;  

Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản: bản sao.  

Văn bản của cơ quan quản lý chuyên ngành đề nghị được tiếp nhận tài sản 

theo Mẫu số 23 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT: 

bản chính.  

Giấy tờ khác có liên quan (nếu có): bản sao.  

a3) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của cơ quan cấp dưới, 

cơ quan quản lý cấp trên lập 01 bộ hồ sơ đề xuất phương án xử lý tài sản, gửi cơ 

quan quản lý tài sản công có thẩm quyền lập phương án xử lý tài sản hoặc cơ quan 

thẩm định phương án xử lý tài sản, hồ sơ gồm:  

Văn bản đề xuất phương án xử lý tài sản của cơ quan quản lý cấp trên theo 

Mẫu số 04-ĐXPA ban hành kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản chính;  

Hồ sơ của cơ quan cấp dưới nêu tại điểm a1 mục này: bản sao.  

b) Bước 2: Thẩm định hồ sơ  

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan được giao 

thẩm định phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân lập 01 bộ 

hồ sơ đề xuất phương án xử lý tài sản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan, 

người được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp phê duyệt phương án xử lý tài sản 

được xác lập quyền sở hữu toàn dân, hồ sơ gồm:  

Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt phương án xử lý tài sản xác lập quyền 

sở hữu toàn dân: bản chính; kèm theo dự thảo Quyết định về việc phê duyệt 

phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.  

Phương án xử lý tài sản theo Mẫu số 05-PA ban hành kèm theo Nghị định 

số 77/2025/NĐ-CP: bản chính.  

Hồ sơ tương ứng quy định tại điểm a mục 5.1 này: bản sao.  

c) Bước 3: Quyết định phê duyệt  
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Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Ủy ban 

nhân dân tỉnh hoặc cơ quan, người được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp xem xét, 

phê duyệt phương án xử lý tài sản theo thẩm quyền hoặc có văn bản hồi đáp trong 

trường hợp phương án xử lý tài sản không phù hợp.  

d) Bước 4: Bàn giao tài sản  

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Phương án xử lý tài sản được 

xác lập quyền sở hữu toàn dân được phê duyệt, cơ quan chủ trì quản lý tài sản tổ 

chức bàn giao, tiếp nhận và lập Biên bản bàn giao, tiếp nhận gỗ chuyển giao theo 

Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP.  

72.2. Cách thức thực hiện: không quy định  

72.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm:  

- Hồ sơ của cơ quan chủ trì quản lý tài sản, gồm:  

Văn bản đề xuất phương án xử lý tài sản theo Mẫu số 04-ĐXPA ban hành 

kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản chính. 

Phương án xử lý tài sản do cơ quan quản lý tài sản công lập theo Mẫu số 

05-PA ban hành kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản chính;  

Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản: bản sao.  

Văn bản của cơ quan quản lý chuyên ngành đề nghị được tiếp nhận tài sản 

theo Mẫu số 23 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT: 

bản sao.  

Giấy tờ khác có liên quan (nếu có): bản sao.  

- Hồ sơ của cơ quan thẩm định, gồm:  

Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt phương án xử lý tài sản: bản chính; kèm 

theo dự thảo Quyết định về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập 

quyền sở hữu toàn dân.  

Phương án xử lý tài sản theo Mẫu số 05-PA ban hành kèm theo Nghị định 

số 77/2025/NĐ-CP: bản chính.  

Hồ sơ tài sản tại điểm b mục Trình tự thực hiện: bản sao.  

72.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ 

sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan, người được Ủy ban nhân dân tỉnh 

phân cấp về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu 

toàn dân.  

72.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan chủ trì quản lý tài sản  
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- Cơ quan, đơn vị có nhu cầu nhận tài sản  

- Cơ quan được giao thẩm định phương án xử lý tài sản  

- Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan, người được Ủy ban nhân dân tỉnh 

phân cấp  

72.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan được giao thẩm định phương án xử lý tài sản  

- Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan, người được Ủy ban nhân dân tỉnh 

phân cấp  

72.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về việc phê duyệt 

phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân  

72.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không  

72.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: có 

72.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không  

72.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 23 Thông tư số 

26/2025/TT-BNNMT ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường quy định về quản lý lâm sản; xử lý lâm sản, thủy sản là tài sản được xác 

lập quyền sở hữu toàn dân. 

73. Giao, điều chuyển cho cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng đối với gỗ, 

thực vật ngoài gỗ không thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I, 

Phụ lục I CITES  

73.1. Trình tự thực hiện:  

Bước 1: xây dựng hồ sơ  

a1) Trường hợp có cơ quan quản lý cấp trên: Trong thời hạn 15 ngày, kể 

từ ngày có Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản (đối với vụ việc 

tài sản >100 triệu) cơ quan chủ trì quản lý tài sản xây dựng 01 bộ hồ sơ đề xuất 

phương án xử lý tài sản gửi cơ quan quản lý cấp trên, hồ sơ gồm:  

Văn bản đề xuất phương án xử lý tài sản theo Mẫu số 04-ĐXPA ban hành 

kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản chính.  

Phương án xử lý tài sản do cơ quan quản lý tài sản công lập theo Mẫu số 

05-PA ban hành kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản chính;  

Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản: bản sao.  

Văn bản của cơ quan, đơn vị đề nghị được tiếp nhận tài sản theo Mẫu số 23 

Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT: bản chính.  
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a2) Trường hợp không có cơ quan quản lý cấp trên: Trong thời hạn 15 

ngày, kể từ ngày có Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản (đối với 

vụ việc tài sản >100 triệu) cơ quan chủ trì quản lý tài sản xây dựng 01 bộ hồ sơ 

đề xuất phương án xử lý tài sản gửi trực tiếp tới cơ quan quản lý tài sản công có 

thẩm quyền lập phương án xử lý tài sản hoặc cơ quan được giao thẩm định phương 

án phương án xử lý tài sản, hồ sơ gồm:  

Văn bản đề xuất phương án xử lý tài sản theo Mẫu số 04-ĐXPA ban hành 

kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản chính.  

Phương án xử lý tài sản do cơ quan quản lý tài sản công lập theo Mẫu số 

05-PA ban hành kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản chính;  

Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản: bản sao.  

Văn bản của cơ quan, đơn vị đề nghị được tiếp nhận tài sản theo Mẫu số 23 

Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT: bản chính.  

Giấy tờ khác có liên quan (nếu có): bản sao.  

a3) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của cơ quan cấp dưới, 

cơ quan quản lý cấp trên lập 01 bộ hồ sơ đề xuất phương án xử lý tài sản, gửi cơ 

quan quản lý tài sản công có thẩm quyền lập phương án xử lý tài sản hoặc cơ quan 

thẩm định phương án xử lý tài sản, hồ sơ gồm:  

Văn bản đề xuất phương án xử lý tài sản của cơ quan quản lý cấp trên theo 

Mẫu số 04-ĐXPA ban hành kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản chính;  

Hồ sơ của cơ quan cấp dưới nêu tại điểm a1 mục này: bản sao.  

b) Bước 2: Thẩm định hồ sơ  

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan được giao 

thẩm định phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân lập 01 bộ 

hồ sơ đề xuất phương án xử lý tài sản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan, 

người được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp phê duyệt phương án xử lý tài sản 

được xác lập quyền sở hữu toàn dân, hồ sơ gồm:  

Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt phương án xử lý tài sản xác lập quyền 

sở hữu toàn dân: bản chính; kèm theo dự thảo Quyết định về việc phê duyệt 

phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.  

Phương án xử lý tài sản theo Mẫu số 05-PA ban hành kèm theo Nghị định 

số 77/2025/NĐ-CP: bản chính.  

Hồ sơ tương ứng quy định tại điểm a mục này: bản sao.  

c) Bước 3: Quyết định phê duyệt  
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Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Ủy ban 

nhân dân tỉnh hoặc cơ quan, người được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp xem xét, 

phê duyệt phương án xử lý tài sản theo thẩm quyền hoặc có văn bản hồi đáp trong 

trường hợp phương án xử lý tài sản không phù hợp.  

d) Bước 4: Bàn giao tài sản  

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Phương án xử lý tài sản được 

xác lập quyền sở hữu toàn dân được phê duyệt, cơ quan chủ trì quản lý tài sản tổ 

chức bàn giao, tiếp nhận và lập Biên bản bàn giao, tiếp nhận gỗ chuyển giao theo 

Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP.  

73.2. Cách thức thực hiện: không quy định  

73.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm:  

- Hồ sơ của cơ quan chủ trì quản lý tài sản, gồm:  

Văn bản đề xuất phương án xử lý tài sản theo Mẫu số 04-ĐXPA ban hành 

kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản chính. 

Phương án xử lý tài sản do cơ quan quản lý tài sản công lập theo Mẫu số 

05-PA ban hành kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP: bản chính;  

Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản: bản sao.  

Văn bản của cơ quan, đơn vị đề nghị được tiếp nhận tài sản theo Mẫu số 23 

Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT: bản sao.  

Giấy tờ khác có liên quan (nếu có): bản sao.  

- Hồ sơ của cơ quan thẩm định, gồm:  

Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt phương án xử lý tài sản: bản chính; kèm 

theo dự thảo Quyết định về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập 

quyền sở hữu toàn dân.  

Phương án xử lý tài sản theo Mẫu số 05-PA ban hành kèm theo Nghị định 

số 77/2025/NĐ-CP: bản chính.  

Hồ sơ cơ quan quản lý tài sản tại điểm b mục 6.1: bản sao.  

73.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ 

sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan, người được Ủy ban nhân dân tỉnh 

phân cấp về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu 

toàn dân.  

73.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan chủ trì quản lý tài sản  
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- Cơ quan, đơn vị có nhu cầu nhận tài sản  

- Cơ quan được giao thẩm định phương án xử lý tài sản  

- Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan, người được Ủy ban nhân dân tỉnh 

phân cấp  

73.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan được giao thẩm định phương án xử lý tài sản  

- Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan, người được Ủy ban nhân dân tỉnh 

phân cấp  

73.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về việc phê duyệt 

phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân  

73.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không  

73.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: có  

73.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

73.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 23 Thông tư số 

26/2025/TT-BNNMT ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường quy định về quản lý lâm sản; xử lý lâm sản, thủy sản là tài sản được xác 

lập quyền sở hữu toàn dân. 

74. Thả động vật về môi trường tự nhiên  

74.1. Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Quyết định thả lại động vật về môi trường tự nhiên  

Cơ quan chủ trì quản lý tài sản đề nghị cơ quan thú y đối với động vật hoặc 

của cơ sở cứu hộ động vật, loài thủy sản có Biên bản xác nhận tình trạng sức khỏe 

động vật theo Mẫu số 26 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 26/2025/TT-

BNNMT.  

Cơ quan chủ trì quản lý tài sản liên hệ, thống nhất với chủ rừng hoặc khu 

bảo tồn biển nơi dự kiến tái thả trong trường hợp cơ quan, đơn vị thả không phải 

là chủ rừng hoặc khu bảo tồn biển nơi dự kiến tái thả.  

Chủ rừng hoặc khu bảo tồn biển nơi dự kiến thả có văn bản đồng ý theo 

Mẫu số 27 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT trong 

trường hợp cơ quan, đơn vị thả không phải là chủ rừng hoặc khu bảo tồn biển nơi 

dự kiến tái thả.  

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý động vật ban hành quyết 

định thả lại động vật về môi trường tự nhiên.  
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Bước 2: Thả động vật về môi trường tự nhiên  

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý động vật thả lại động vật về môi 

trường tự nhiên.  

Thành phần tham gia thả động vật về môi trường tự nhiên: cơ quan chủ trì 

thả động vật mời đại diện cơ quan Kiểm lâm sở tại, chính quyền địa phương, chủ 

rừng hoặc Ban quản lý khu bảo tồn biển, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng 

trong trường hợp động vật là vật chứng và tổ chức, cá nhân khác có liên quan do 

cơ quan chủ trì thả động vật quyết định.  

Ngay sau khi hoàn thành việc thả động vật về môi trường tự nhiên: cơ quan, 

đơn vị chủ trì thả lập Biên bản thả động vật về môi trường tự nhiên theo Mẫu số 

28 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT.  

74.2. Cách thức thực hiện: không quy định.  

74.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ:  

Biên bản xác nhận tình trạng sức khỏe động vật theo Mẫu số 26 Phụ lục II 

ban hành kèm theo Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT.  

Văn bản của cơ quan chủ trì quản lý tài sản thống nhất với chủ rừng hoặc 

khu bảo tồn biển nơi dự kiến tái thả trong trường hợp cơ quan, đơn vị thả không 

phải là chủ rừng hoặc khu bảo tồn biển nơi dự kiến tái thả. 

Văn bản đồng ý của chủ rừng hoặc khu bảo tồn biển nơi dự kiến tái thả theo 

Mẫu số 27 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT trong 

trường hợp cơ quan, đơn vị thả không phải là chủ rừng hoặc khu bảo tồn biển.  

Quyết định thả lại động vật về môi trường tự nhiên của thủ trưởng cơ quan, 

đơn vị có thẩm quyền xử lý động vật.  

Quyết định phê duyệt Phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu 

toàn dân.  

Biên bản thả động vật về môi trường tự nhiên theo Mẫu số 28 Phụ lục II 

ban hành kèm theo Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT.  

- Số lượng hồ sơ: không quy định.  

74.5. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được văn bản đồng ý thả động vật của chủ rừng hoặc khu bảo tồn biển, thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý động vật ban hành quyết định thả lại 

động vật về môi trường tự nhiên.  

74.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  
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- Cơ quan chủ trì xử lý tài sản.  

- Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý động vật.  

- Chủ rừng hoặc khu bảo tồn biển nơi dự kiến thả.  

74.7. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan chủ trì xử lý tài 

sản  

74.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thả lại động vật 

về môi trường tự nhiên; động vật được thả về môi trường tự nhiên.  

74.9. Phí, lệ phí (nếu có): Không  

74.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: có  

74.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không  

74.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 26 Thông tư số 

26/2025/TT-BNNMT ngày 24/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường quy định về quản lý lâm sản; xử lý lâm sản, thủy sản là tài sản được xác 

lập quyền sở hữu toàn dân. 

75. Chuyển giao động vật cho cơ quan quản lý chuyên ngành  

75.1. Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Xây dựng phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn 

dân  

Cơ quan chủ trì quản lý tài sản gửi văn bản tới cơ quan quản lý chuyên 

ngành đề nghị tiếp nhận tài sản, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 

28 Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT.  

Cơ quan quản lý chuyên ngành có văn bản gửi cơ quan chủ trì quản lý tài 

sản về việc được tiếp nhận tài sản theo Mẫu số 23 Phụ lục II ban hành kèm theo 

Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT để sử dụng vào mục đích bảo tồn, làm mẫu 

nhận dạng loài, nghiên cứu khoa học, đào tạo, giáo dục môi trường, bảo tàng 

chuyên ngành bảo đảm phù hợp với từng loài và điều kiện của nơi được chuyển 

giao.  

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan 

quản lý chuyên ngành, cơ quan chủ trì quản lý tài sản lập Phương án xử lý tài sản 

được xác lập quyền sở hữu toàn dân trình cơ quan, người có thẩm quyền quyết 

định phê duyệt theo quy định pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công.  

Bước 2: Bàn giao, tiếp nhận tài sản  

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Phương án xử lý tài sản được 

xác lập quyền sở hữu toàn dân được phê duyệt, cơ quan chủ trì quản lý tài sản tổ 
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chức bàn giao, tiếp nhận và lập Biên bản bàn giao, tiếp nhận động vật chuyển giao 

theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP.  

75.2. Cách thức thực hiện: không quy định.  

75.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ:  

Văn bản của cơ quan chủ trì quản lý tài sản gửi cơ quan quản lý chuyên 

ngành đề nghị tiếp nhận tài sản, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 

28 Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT.  

Văn bản của cơ quan quản lý chuyên ngành gửi cơ quan chủ trì quản lý tài 

sản về việc được tiếp nhận tài sản theo Mẫu số 23 Phụ lục II ban hành kèm theo 

Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT.  

Quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu 

toàn dân.  

Biên bản bàn giao, tiếp nhận động vật chuyển giao theo Mẫu số 07 ban hành 

kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP  

- Số lượng hồ sơ: không quy định 

75.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản 

của cơ quan quản lý chuyên ngành.  

75.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan chủ trì quản lý tài sản.  

- Cơ quan quản lý chuyên ngành.  

- Cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được 

xác lập quyền sở hữu toàn dân.  

75.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan chủ trì quản lý tài 

sản.  

75.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt 

phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; Động vật được bàn 

giao, tiếp nhận.  

75.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không  

75.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: có  

- Văn bản đề nghị được tiếp nhận tài sản theo Mẫu số 23 tại Phụ lục II ban 

hành kèm theo Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT.  
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- Biên bản bàn giao, tiếp nhận động vật chuyển giao theo Mẫu số 07 ban 

hành kèm theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP.  

75.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không  

75.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 28 Thông tư số 

26/2025/TT-BNNMT ngày 24/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường quy định về quản lý lâm sản; xử lý lâm sản, thủy sản là tài sản được xác 

lập quyền sở hữu toàn dân. 

76. Đề nghị đánh giá, phân hạng, công nhận sản phẩm OCOP cấp 

quốc gia 

76.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả chấm điểm của Ủy ban nhân 

dân Thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu, trình Ủy ban nhân dân 

Thành phố ban hành Công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị đánh 

giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường hồ sơ đề xuất đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia. 

- Bước 3: Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận và thực hiện các bước 

tiếp theo theo quy định. 

76.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc Trực tuyến (thông qua Phần 

mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc). 

76.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Hồ sơ đề xuất đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia của Ủy 

ban nhân dân Thành phố tại bước 2, gồm: 

+ Công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị đánh giá, phân 

hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia của Ủy ban nhân dân Thành phố: 01 bản 

chính. 

+ Báo cáo thẩm định của Tổ tư vấn của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản 

phẩm OCOP Thành phố: 01 bản chính. 

+ Quyết định phê duyệt kế quả chấm điểm của Ủy ban nhân dân Thành phố: 

01 bản chính. 

+ Phiếu đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP theo mẫu biểu số 1 

kèm theo Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng 

Chính phủ: 01 bản chính. 
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+ Báo cáo của chủ thể đánh giá về sản phẩm theo Bộ tiêu chí theo mẫu biểu 

số 2 kèm theo Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ 

tướng Chính phủ: 01 bản chính. 

+ Báo cáo đánh giá của Ủy ban nhân dân Thành phố về một số tiêu chí: 01 

bản chính. 

+ Các tài liệu minh chứng có liên quan: 01 bản sao. 

- Số lượng: 01 bộ. 

76.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

76.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường. 

76.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân Thành 

phố. 

76.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn gửi Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của Ủy ban 

nhân dân Thành phố. 

76.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

76.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

76.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

76.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 – 

2025. 

- Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản 

phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm. 

+ Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2025 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 148/QĐ-TTg 

ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Bộ tiêu 

chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm. 

- Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025. 
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- Quyết định số 2765/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

1943/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về 

Phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025. 

- Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về thay đổi thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng 

đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

77. Công bố dịch bệnh động vật trên cạn xảy ra từ 02 xã trở lên trong 

phạm vi tỉnh 

77.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thành phố báo cáo tình hình dịch 

bệnh động vật trên cạn gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường ngay sau khi có kết 

luận chẩn đoán xác định là bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch 

hoặc tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới của cơ quan có thẩm quyền chẩn đoán, 

xét nghiệm bệnh động vật. 

- Bước 2: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thành phố tham mưu Sở Nông 

nghiệp và Môi trường văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố công 

bố dịch bệnh động vật trên cạn. 

- Bước 3: Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được văn bản đề nghị công 

bố dịch bệnh động vật trên cạn của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân Thành phố quyết định việc công bố dịch bệnh động vật trên cạn khi 

có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Thú y năm 2015. 

77.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc Trực tuyến (thông qua Phần 

mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc). 

77.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Kết luận chẩn đoán xác định là bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải 

công bố dịch hoặc tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới của cơ quan có thẩm 

quyền chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật. 

- Báo cáo tình hình dịch bệnh động vật trên cạn của Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y Thành phố. 
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- Văn bản đề nghị công bố dịch bệnh động vật trên cạn của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường. 

77.4. Thời hạn giải quyết: 24 giờ, kể từ khi nhận được đề nghị công bố 

dịch bệnh động vật trên cạn. 

77.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú 

y  

77.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

77.7. Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định công bố dịch bệnh động 

vật trên cạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. 

77.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

77.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

77.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Công bố dịch bệnh động vật trên cạn khi có đủ điều kiện sau đây: 

- Có ổ dịch bệnh động vật thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch 

xảy ra và có chiều hướng lây lan nhanh trên diện rộng hoặc phát hiện có tác nhân 

gây bệnh truyền nhiễm mới. 

- Có kết luận chẩn đoán xác định là bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật 

phải công bố dịch hoặc tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới của cơ quan có thẩm 

quyền chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật. 

- Dịch xảy ra từ hai xã trở lên trong phạm vi Thành phố. 

77.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc Hội; 

- Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; 

- Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2019 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-

BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định 

về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; 

- Thông tư số 09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2021 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-
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BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định 

về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y. 

78. Công bố hết dịch bệnh động vật trên cạn xảy ra từ 02 xã trở lên 

trong phạm vi tỉnh 

78.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Trong thời gian 21 ngày kể từ ngày con vật mắc bệnh cuối cùng 

bị chết, bị tiêu hủy, giết mổ bắt buộc hoặc lành bệnh mà không có con vật nào bị 

mắc bệnh hoặc chết vì dịch bệnh động vật đã công bố. Chi cục Chăn nuôi và Thú 

y Thành phố thực hiện báo cáo tình hình dịch bệnh động vật trên cạn gửi về Sở 

Nông nghiệp và Môi trường.  

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu văn bản đề nghị Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân Thành phố công bố hết dịch bệnh động vật trên cạn. 

- Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố công bố hết dịch bệnh trên 

động vật cạn khi có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Thú y năm 

2015. 

78.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc Trực tuyến (thông qua Phần 

mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc). 

78.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Văn bản đề nghị công bố hết dịch bệnh động vật trên cạn.  

- Văn bản chấp thuận công bố hết dịch bệnh động vật của Cục Chăn nuôi 

và Thú y. 

- Biên bản thẩm định điều kiện công bố hết dịch bệnh động vật của Cục 

Chăn nuôi và Thú y. 

78.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định.  

78.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú 

y 

78.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Cơ quan phối hợp, thẩm định: Cục Chăn nuôi và Thú y. 
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78.7. Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định công bố hết dịch bệnh động 

vật trên cạn. 

78.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

78.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

78.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Công bố hết dịch bệnh động vật trên cạn khi có đủ điều kiện sau đây: 

- Trong thời gian 21 ngày kể từ ngày con vật mắc bệnh cuối cùng chết, bị 

tiêu huỷ, giết mổ bắt buộc hoặc lành bệnh mà không có con vật nào bị mắc bệnh 

hoặc chết vì dịch bệnh động vật đã công bố; 

- Đã phòng bệnh bằng vắc-xin cho động vật mẫn cảm với bệnh dịch được 

công bố đạt tỷ lệ trên 90% số động vật trong diện tiêm trong vùng có dịch và trên 

80% số động vật trong diện tiêm trong vùng bị dịch uy hiếp hoặc đã áp dụng biện 

pháp phòng bệnh bắt buộc khác cho động vật mẫn cảm với bệnh trong vùng có 

dịch, vùng bị dịch uy hiếp theo hướng dẫn của Cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc trong khoảng thời gian quy 

định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT đối với vùng có 

dịch, vùng bị dịch uy hiếp theo hướng dẫn tại mục 5 của Phụ lục 08 ban hành kèm 

theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT, bảo đảm đạt yêu cầu vệ sinh thú y; 

- Có văn bản đề nghị công bố hết dịch bệnh động vật của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường và văn bản chấp thuận công bố hết dịch gửi kèm theo biên bản 

thẩm định điều kiện công bố hết dịch của Cục Chăn nuôi và Thú y. 

78.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc Hội; 

- Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; 

- Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2019 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-

BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định 

về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; 

- Thông tư số 09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2021 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-

BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định 

về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; 
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 - Thông tư số 09/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y. 

79. Công bố dịch bệnh động vật thủy sản 

79.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thành phố báo cáo tình hình dịch 

bệnh động vật thủy sản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường ngay sau khi có kết 

luận chẩn đoán xác định là bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch 

hoặc tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới của cơ quan có thẩm quyền chẩn đoán, 

xét nghiệm bệnh động vật. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân Thành phố công bố dịch bệnh động vật thủy sản. 

- Bước 3: Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được đề nghị công bố dịch 

bệnh động vật Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố công bố dịch bệnh khi có đủ 

điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 34 của Luật Thú y. 

79.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc Trực tuyến (thông qua Phần 

mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc). 

79.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Văn bản đề nghị công bố dịch bệnh động vật thủy sản của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường. 

- Kết luận chẩn đoán xác định là bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải 

công bố dịch hoặc tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới của cơ quan có thẩm 

quyền chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật. 

- Báo cáo tình hình dịch bệnh động vật thủy sản của Sở Nông nghiệp và 

Môi trường. 

79.4. Thời hạn giải quyết: 24 giờ, kể từ khi nhận được văn bản đề nghị 

công bố dịch bệnh động vật thủy sản. 

79.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú 

y 

79.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường.  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

79.7. Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định công bố dịch bệnh động 

vật thủy sản. 
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79.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

79.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

79.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Công bố dịch 

bệnh động vật thuỷ sản khi có đủ điều kiện sau đây: 

- Có ổ dịch bệnh động vật thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch 

xảy ra và có chiều hướng lây lan nhanh trên diện rộng hoặc phát hiện có tác nhân 

gây bệnh truyền nhiễm mới. 

- Có kết luận chẩn đoán xác định là bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật 

phải công bố dịch hoặc tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới của cơ quan có thẩm 

quyền chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật. 

- Có văn bản đề nghị công bố dịch bệnh động vật thủy sản của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường. 

79.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc Hội. 

- Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản. 

- Thông tư số 12/2024/TT-BNNPTNT ngày 24/10/2024 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2016/TT-

BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định 

về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản. 

- Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực thuỷ sản và kiểm ngư. 

80. Công bố hết dịch bệnh động vật thủy sản 

80.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Sau ít nhất 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày xử lý xong ổ dịch cuối 

cùng mà không phát sinh ổ dịch mới và đã thực hiện các biện pháp quy định tại 

điểm b, c Khoản 1 Điều 36 của Luật Thú y, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tham 

mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo bằng văn bản và đề nghị Cục Chăn 

nuôi và Thú y thẩm định Điều kiện công bố hết dịch. 

- Bước 2: Cục Chăn nuôi và Thú y trực tiếp hoặc ủy quyền cho Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y Vùng tổ chức thẩm định Điều kiện công bố hết dịch trong 

thời gian không quá 48 giờ kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường. 
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- Bước 3: Ngay sau khi hoàn thành việc thẩm định Điều kiện công bố hết 

dịch, Cục Chăn nuôi và  Thú y hoặc Cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và 

thú y được ủy quyền có văn bản trả lời Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng 

hợp báo cáo và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp Thành phố quyết định công 

bố hết dịch theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 của Luật thú y; trường hợp Điều 

kiện công bố hết dịch chưa bảo đảm, Cục Chăn nuôi và Thú y hoặc Cơ quan quản 

lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y được ủy quyền hướng dẫn Sở Nông nghiệp 

và Môi trường thực hiện các biện pháp cần thiết đáp ứng Điều kiện công bố hết 

dịch. 

80.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc Trực tuyến (thông qua Phần 

mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc). 

80.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Hồ sơ Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi Cục Chăn nuôi và Thú y thẩm 

định: Văn bản đề nghị thẩm định Điều kiện công bố hết dịch. 

- Hồ sơ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tham mưu Lãnh đạo Sở Nông nghiệp 

và Môi trường đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố công bố hết dịch: 

+ Văn bản trả lời của Cục Chăn nuôi và Thú y; 

  + Tổng hợp báo cáo thẩm định Điều kiện công bố hết dịch. 

80.4. Thời hạn giải quyết: Thẩm định Điều kiện công bố hết dịch trong 

vòng 48 giờ kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường. 

80.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú 

y 

80.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:   

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

80.7. Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định công bố hết dịch bệnh động 

vật trên cạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. 

80.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

80.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

80.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Công bố hết dịch bệnh động vật thủy sản khi có đủ điều kiện sau đây: 

- Không phát sinh ổ dịch bệnh động vật mới kể từ khi ổ dịch bệnh động vật 

cuối cùng được xử lý theo quy định đối với từng bệnh; 
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- Đã áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc cho động vật mẫn cảm với 

bệnh dịch động vật trong vùng có dịch; 

- Đã thực hiện các biện pháp vệ sinh, khử trùng, tiêu độc bảo đảm yêu 

cầu vệ sinh thú y đối với vùng có dịch;  

- Có văn bản đề nghị công bố hết dịch bệnh động vật của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường và được Cục Chăn nuôi và Thú y thẩm định, công nhận. 

80.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc Hội. 

- Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn quy định về phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản. 

- Thông tư số 12/2024/TT-BNNPTNT ngày 24/10/2024 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2016/TT-

BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định 

về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản. 

- Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực thuỷ sản và kiểm ngư. 

81. Phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản 

81.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Xây dựng kế hoạch 

Hằng năm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với các đơn vị liên quan 

xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản và báo cáo Sở Nông 

nghiệp và Môi trường. 

- Bước 2: Trình phê duyệt kế hoạch 

Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt 

Kế hoạch và dự toán kinh phí trước ngày 30 tháng 11 hằng năm. 

- Bước 3: Sau khi được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường gửi kế hoạch đã được phê duyệt đến Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y vùng và Cục Chăn nuôi và Thú y để phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn và giám 

sát thực hiện.  

81.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc Trực tuyến (thông qua Phần 

mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc). 

81.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
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- Văn bản đề nghị ban hành Kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật thủy 

sản của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Dự thảo kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản. 

81.4. Thời hạn giải quyết: Trước ngày 30 tháng 11 hằng năm.  

81.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú 

y 

81.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

81.7. Kết quả thủ tục hành chính: Kế hoạch phòng chống dịch bệnh động 

vật thủy sản. 

81.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

81.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

81.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

81.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn quy định về phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản. 

- Thông tư số 12/2024/TT-BNNPTNT ngày 24/10/2024 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 

10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống 

dịch bệnh động vật thủy sản. 

- Thông tư số 10/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực thuỷ sản và kiểm ngư. 

 82. Ban hành kế hoạch xử lý, cải tạo và phục hồi ô nhiễm môi trường 

đất đặc biệt nghiêm trọng (Điểm c khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2020) 

82.1. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch xử lý, cải tạo và phục 

hồi ô nhiễm môi trường đất đặc biệt nghiêm trọng (sau đây viết tắt là kế hoạch). 

Sở Nông nghiệp và Môi trường lập kế hoạch tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn 

lập xây dựng kế hoạch. 

- Bước 2: Lập kế hoạch 
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Sở Nông nghiệp và Môi trường lập kế hoạch phối hợp với đơn vị tư vấn lập 

kế hoạch. 

- Bước 3: Xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh. Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường lập kế hoạch có trách nhiệm gửi hồ sơ lấy 

ý kiến của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với dự 

thảo kế hoạch.  

Sau khi nhận được các ý kiến góp ý, Sở Nông nghiệp và Môi trường lập kế 

hoạch có trách nhiệm tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, đơn vị 

trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, hoàn thiện dự thảo kế hoạch trước khi tổ 

chức họp Hội đồng thẩm định cấp tỉnh. 

- Bước 4: Tổ chức họp Hội đồng thẩm định cấp tỉnh. 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thành lập Hội đồng thẩm định kế 

hoạch. Sau khi họp Hội đồng thẩm định cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường 

lập kế hoạch có trách nhiệm hoàn thiện kế hoạch theo ý kết luận của Chủ tịch Hội 

đồng. 

- Bước 5: Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt kế hoạch.  

- Bước 6: Công bố kế hoạch. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường lập kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức công bố kế hoạch sau khi được 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 

82.2. Cách thức thực hiện: Không quy định. 

82.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

82.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

82.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường. 

82.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp 

và Môi trường. 

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan trực thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh. 

82.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch Ủy 
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ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch. 

82.8. Phí, lệ phí: Không quy định. 

82.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

82.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định. 

82.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Điểm c khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 

17 tháng 11 năm 2020. 

- Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

- Điều 36 Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi 

trường. 

 83. Xây dựng kế hoạch xử lý, cải tạo và phục hồi ô nhiễm môi trường 

đất đặc biệt nghiêm trọng (Điểm b khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2020) 

83.1. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường 

thực hiện nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch xử lý, cải tạo và phục hồi ô nhiễm môi 

trường đất đặc biệt nghiêm trọng  (sau đây viết tắt là kế hoạch). 

- Bước 2: Xây dựng thuyết minh đề cương, dự toán nhiệm vụ 

Cơ quan, đơn vị chủ trì lập kế hoạch xây dựng nội dung thuyết minh đề 

cương, dự toán nhiệm vụ. 

- Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đề cương, dự toán nhiệm vụ 

- Bước 4: Cơ quan, đơn vị chủ trì xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu để 

thực hiện các nội dung/hạng mục công việc trong nhiệm vụ trình cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt 

- Bước 5: Tổ lựa chọn đơn vị thực hiện các nội dung nhiệm vụ 

- Bước 6: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ đã được phê duyệt  

- Bước 7: Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ báo cáo Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ, trong đó sản phẩm chính là Dự thảo kế 

hoạch xử lý, cải tạo và phục hồi ô nhiễm môi trường đất đặc biệt nghiêm trọng.   

83.2. Cách thức thực hiện: Không quy định. 

83.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 
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83.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

83.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường. 

83.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp 

và Môi trường. 

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan trực thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh. 

83.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nhiệm vụ được nghiệm thu, 

phê duyệt hoàn thành. 

83.8. Phí, lệ phí: Không quy định. 

83.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

83.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định. 

83.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Điểm b khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14. 

- Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

- Khoản 1 Điều 37 Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp 

và môi trường. 

- Quyết định số 4569/QĐ-BNNMT ngày 31 tháng 10 năm 2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường về công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống 

hành chính nhà nước lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

84. Phê duyệt Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí 

84.1. Trình tự thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp 

với cơ quan liên quan lập Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí trên 

địa bàn Thành phố trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. 

84.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn 

bản và Hồ sơ công việc). 
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84.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Tờ trình, Dự thảo Quyết định phê duyệt 

đính kèm, Hồ sơ và các công văn liên quan (nếu có). 

84.4. Thời gian thực hiện: Không quy định. 

84.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường. 

84.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân Thành 

phố. 

84.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt Kế 

hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn Thành phố. 

84.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

84.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

84.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định. 

84.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 

ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 

2022 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường. 

-  Quyết định số 4569/QĐ-BNNMT ngày 31 tháng 10 năm 2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường về công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ 

thống hành chính nhà nước lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

85. Phê duyệt đề án chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên cấp tỉnh 

85.1. Trình tự thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp 

với cơ quan liên quan lập đề án chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên trên địa bàn 

Thành phố trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. 

85.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn 

bản và Hồ sơ công việc). 

85.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

85.4. Thời gian thực hiện: Không quy định. 
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85.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường. 

85.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân Thành 

phố. 

85.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt đề án 

chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên trên địa bàn Thành phố. 

85.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

85.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

85.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định. 

85.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 

ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

86. Lộ trình thực hiện chuyển đổi loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ, đổi mới công nghệ, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác đối 

với cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động trong vùng bảo 

vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải đã được xác định trên địa bàn 

quản lý 

86.1. Trình tự thực hiện:  

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xây 

dựng Quyết định trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành lộ trình thực hiện 

chuyển đổi loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đổi mới công nghệ, thực hiện 

các biện pháp bảo vệ môi trường khác đối với cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ đang hoạt động trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải 

đã được xác định trên địa bàn Thành phố.   

Yêu cầu về bảo vệ môi trường theo phân vùng môi trường được quy định 

như sau:  

a) Quy chuẩn kỹ thuật môi trường về khí thải quy định giá trị giới hạn cho 

phép của các chất ô nhiễm phù hợp với yêu cầu bảo vệ của phân vùng môi trường 

đối với vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải; quy chuẩn kỹ thuật môi 

trường về nước thải quy định giá trị giới hạn cho phép của các chất ô nhiễm phù 

hợp với mục đích quản lý và cải thiện chất lượng nước của nguồn nước tiếp nhận, 

trừ vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt được quản lý theo quy định 

của pháp luật về tài nguyên nước; 
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b) Dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao công suất 

trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải phải thực hiện yêu cầu bảo 

vệ môi trường quy định tại điểm a khoản 4 điều 23 Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 

Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ;  

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 

trường quy định tại điểm a khoản 4 điều 23 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, được sửa 

đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP phải thực hiện 

chuyển đổi loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đổi mới công nghệ, thực hiện 

các biện pháp bảo vệ môi trường khác bảo đảm đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi 

trường theo phân vùng môi trường. 

86.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn 

bản và Hồ sơ công việc). 

86.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Tờ trình, Dự thảo Quyết định phê duyệt 

đính kèm, Hồ sơ và các công văn liên quan (nếu có) 

86.4. Thời gian thực hiện: Không quy định. 

86.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi 

trường. 

86.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân Thành 

phố. 

86.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định ban hành lộ trình 

thực hiện chuyển đổi loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đổi mới công nghệ, 

thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác đối với cơ sở, khu sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ đang hoạt động trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế 

phát thải đã được xác định trên địa bàn Thành phố. 

86.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

86.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

86.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định. 

86.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;  

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 

2022 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường. 
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

1. Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp 

xã/điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp xã 

1.1. Trình tự thực hiện  

Bước 1: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã hoàn thiện hồ sơ quy 

hoạch sử dụng đất cấp xã báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã để trình Hội đồng nhân 

dân cùng cấp thông qua trước khi Ủy ban nhân dân cấp xã trình Sở Nông nghiệp 

và Môi trường để thẩm định.  

Bước 2: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ quy hoạch sử 

dụng đất đến các cơ quan có liên quan để lấy ý kiến.  

Bước 3: Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ, các sở, ngành có trách nhiệm gửi ý kiến bằng văn bản đến Sở Nông 

nghiệp và Môi trường.  

Bước 4: Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc 

thời hạn lấy ý kiến, Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi thông báo kết quả thẩm 

định quy hoạch sử dụng đất đến Ủy ban nhân dân cấp xã.  

Bước 5: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân 

cấp xã có trách nhiệm tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định để hoàn thiện hồ sơ kế 

hoạch sử dụng đất gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường.  

Bước 6: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Ủy ban nhân dân Thành phố 

ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp xã.  

1.2. Cách thức thực hiện: Không quy định  

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp xã;  

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã;  

- Báo cáo thuyết minh về quy hoạch sử dụng đất;  

- Hệ thống bản đồ và dữ liệu kèm theo (dạng giấy hoặc dạng số);  

- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan có liên quan;  

- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt quy hoạch 

sử dụng đất cấp xã.  

1.4. Thời hạn giải quyết: không quy định  
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1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có chức năng quản 

lý đất đai cấp xã.  

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân cấp xã; Ủy 

ban nhân dân Thành phố. 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Ủy ban nhân 

dân Thành phố phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp xã.  

1.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định  

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.  

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định.  

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Quốc hội; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật 

Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật 

Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội; 

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực đất đai.  

- Quyết định số 2418/QĐ-BNNMT ngày 28/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về việc đính chính Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 

năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.  

- Thông tư số 29/2024/TT-BTNMT ngày 12/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất.  

- Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 20/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường quy định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực đất đai. 

2. Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp xã, 

điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp xã 

2.1. Trình tự thực hiện  

Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất cấp xã 

đến Sở Nông nghiệp và Môi trường để thẩm định.  
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Bước 2: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất cấp 

xã đến các sở, ngành có liên quan để lấy ý kiến.  

Bước 3: Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ, các sở, ngành có trách nhiệm gửi ý kiến bằng văn bản đến Sở Nông 

nghiệp và Môi trường.  

Bước 4: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc 

thời gian lấy ý kiến, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp và gửi thông báo 

kết quả thẩm định hồ sơ kế hoạch sử dụng đất cấp xã đến Ủy ban nhân dân cấp xã 

để hoàn thiện hồ sơ. 

Bước 5: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân 

cấp xã có trách nhiệm tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định để hoàn thiện hồ sơ kế 

hoạch sử dụng đất gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường.  

Bước 6: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Ủy ban nhân dân Thành phố 

phê duyệt.  

2.2. Cách thức thực hiện: Không quy định  

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp xã;  

- Báo cáo thuyết minh về kế hoạch sử dụng đất;  

- Hệ thống bảng biểu, sơ đồ, bản đồ và dữ liệu kèm theo (dạng giấy hoặc 

dạng số);  

- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt kế hoạch 

sử dụng đất 05 năm cấp xã.  

2.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định  

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã  

2.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy 

ban nhân dân Thành phố.  

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Ủy ban nhân 

dân Thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp xã.  

2.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định  

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định.  
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2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Quốc hội; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, 

Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 

và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024 của 

Quốc hội; 

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.  

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.  

- Quyết định số 2418/QĐ-BNNMT ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về việc đính chính Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai. 

- Thông tư số 29/2024/TT-BTNMT ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về lập, điều chỉnh quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất.  

- Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định phân cấp, phân định thẩm quyền 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai. 

3. Trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục 

đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công 

cộng 

3.1. Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Xây dựng Kế hoạch thu hồi đất của dự án 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản kèm theo hồ sơ dự 

án do chủ đầu tư gửi đến, Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp xã xem xét các căn cứ, điều kiện thu hồi đất quy định tại Điều 80 Luật Đất 

đai để xây dựng kế hoạch thu hồi đất. Kế hoạch thu hồi đất của dự án gồm các nội 

dung được quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 

tháng 7 năm 2024 của Chính phủ. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành Kế hoạch thu hồi đất. 
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Bước 2: Tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi (theo dự 

án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt). 

- Sau khi ban hành Kế hoạch thu hồi đất, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có 

đất thu hồi chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, Đơn 

vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các cơ quan có liên 

quan, tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi để phổ biến, tiếp nhận 

ý kiến về các nội dung sau:  

a) Mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, công trình được triển khai 

trên vùng đất dự kiến thu hồi;  

b) Các quy định của Nhà nước về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi thu hồi đất;  

c) Dự kiến nội dung kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 

d) Dự kiến khu vực tái định cư trong trường hợp người có đất thu hồi được 

bố trí tái định 

- Cử đại diện của người sử dụng đất có đất thu hồi tham gia Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án. Trường hợp người dân không thống nhất cử 

người đại diện thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã có văn bản cử người 

đại diện của người sử dụng đất có đất thu hồi. 

Bước 3: Thành lập Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án 

(thực hiện song song Bước 2) 

Sau khi tổ chức họp với người có đất thu hồi, cơ quan có chức năng quản lý 

đất đai cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định thành 

lập Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án. 

Thành phần Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án gồm:  

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã là Chủ tịch Hội đồng 

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;  

- Đại diện Lãnh đạo đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư là Phó Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;  

- Các thành viên Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gồm: đại diện cơ 

quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã;  đại diện cơ quan tài chính cấp xã; đại 

diện của người sử dụng đất có đất thu hồi; một số thành viên khác do Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã quyết định cho phù hợp với thực tế ở địa phương; đại diện 

Hội đồng nhân dân cấp xã; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và 

đại diện các tổ chức chính trị - xã hội khác được mời tham dự họp Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư để giám sát. 
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Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án tự chấm dứt hoạt động 

sau khi hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng cho 

các Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. 

Bước 4: Xác định giá đất cụ thể để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư (thực hiện song song Bước 2) 

Trình tự, thủ tục định giá đất cụ thể được quy định tại mục III Phần IV Phụ 

lục I Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ. 

Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cung cấp phương án giá đất đã được 

tiếp thu hoàn thiện theo quy định cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư để đưa vào phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

theo quy định. 

Giá đất cụ thể được phê duyệt trong Quyết đinh phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư theo khoản 15 Điều 1 Nghị định 226/2025/NĐ-CP ngày 

15/8/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

Bước 5: Ban hành Thông báo Thu hồi đất và gửi Thông báo thu hồi đất 

(trong thời hạn 05 ngày) 

a) Ban hành Thông báo Thu hồi đất. 

Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tham mưu 

dự thảo Thông báo thu hồi đất gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký ban hành Thông báo thu hồi đất của 

từng người có đất thu hồi 

b) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi gửi thông báo thu hồi đất đến 

từng người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi 

và nghĩa vụ liên quan (nếu có), đồng thời niêm yết thông báo thu hồi đất và danh 

sách người có đất thu hồi trên địa bàn quản lý. 

Trường hợp không liên lạc được, không gửi được thông báo thu hồi đất cho 

người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan (nếu có) thì thông báo trên một trong các báo hàng ngày của 

trung ương và cấp tỉnh trong 03 số liên tiếp và phát sóng trên đài phát thanh hoặc 

truyền hình của trung ương và cấp tỉnh 03 lần trong 03 ngày liên tiếp; niêm yết tại 

trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có 

đất thu hồi, đăng tải lên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã trong 

suốt thời gian bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà không phải gửi thông báo thu hồi 

đất lại. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Dat-dai-2024-31-2024-QH15-523642.aspx
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c) Nội dung thông báo thu hồi đất bao gồm: lý do thu hồi đất; diện tích, vị 

trí khu đất thu hồi; tiến độ thu hồi đất; kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm 

đếm; kế hoạch di dời người dân khỏi khu vực thu hồi đất; kế hoạch bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư. 

Bước 6: Tổ chức điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm (trong thời hạn 30 

ngày không kể thời gian vận động, thuyết phục, cưỡng chế trong trường hợp người 

có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản không phối hợp thực hiện)  

a) Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chủ trì, 

phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi, các cơ quan có liên quan 

và người có đất thu hồi thực hiện việc điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo 

đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất 

thu hồi; xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi và hạng 

mục di dời hạ tầng kỹ thật tại dự án. 

b) Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chủ trì, 

phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi điều tra, xác định, thống 

kê đầy đủ các thiệt hại thực tế về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thu 

hồi; xác định người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; thu nhập từ việc sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất thu hồi, nguyện vọng tái định cư, chuyển đổi nghề. 

c) Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản không phối hợp trong 

việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì thực hiện như sau: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận trong thực hiện điều 

tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. Việc tổ chức vận động, thuyết phục được tiến 

hành trong thời gian 15 ngày và phải được thể hiện bằng văn bản. 

- Quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận động, thuyết phục mà người 

có đất thu hồi vẫn không phối hợp điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc. Người có 

đất thu hồi có trách nhiệm thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện 

quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở 

hữu tài sản không chấp hành quyết định kiểm đếm bắt buộc và tổ chức thực hiện 

cưỡng chế theo quy định. 

Bước 7: Xác nhận nguồn gốc, tình trạng pháp lý nhà, đất và tài sản gắn 

liền với đất để xác định người sử dụng đất đủ hay không đủ điều kiện bồi 

thường (trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ do Đơn 

vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chuyển đến) 
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- Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận nguồn gốc, tình trạng 

pháp lý nhà, đất và tài sản gắn liền với đất. 

- Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm 

vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thẩm tra để xác định người sử dụng đất, người 

bị ảnh hưởng đủ hay không đủ điều kiện bồi thường theo quy định của Luật Đất 

đai năm 2024, các Nghị định, Thông tư và chính sách của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt. 

Bước 8: Ban hành Quyết định biện pháp, mức hỗ trợ khác quy định tại 

khoản 2 Điều 108 Luật Đất đai, khoản 7 Điều 12 và khoản 9 Điều 13 Nghị 

định 88/2024/NĐ-CP (thực hiện song song Bước 7) 

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành 

Quyết định biện pháp, mức hỗ trợ khác quy định tại khoản 2 Điều 108 Luật Đất 

đai, khoản 7 Điều 12 và khoản 9 Điều 13 Nghị định 88/2024/NĐ-CP theo quy 

định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025. 

Bước 9: Lập dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (trong 

thời hạn 15 ngày) 

Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có trách 

nhiệm lập dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gồm: 

- Dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án (Phương án 

tổng thể). 

- Dự thảo Phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng 

người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản. 

Nội dung Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định tại khoản 

1, 2 Điều 3 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính 

phủ. 

Trường hợp bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bằng việc giao đất, cho thuê đất 

trên địa bàn cấp xã khác thì thực hiện như sau: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có dự án cần thu hồi đất có văn bản gửi Ủy ban 

nhân dân cấp xã nơi có đất lấy ý kiến về các thông về quỹ đất dự kiến bồi thường 

bằng việc giao đất, cho thuê đất như: quy hoạch, pháp lý khu đất, giá đất, hiện 

trạng sử dụng đất và các thông tin khác có liên quan để làm cơ sở đưa vào dự thảo 

Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có quỹ đất 

dự kiến bồi thường bằng việc giao đất, cho thuê đất có văn bản nêu cụ thể các 

thông tin gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có dự án cần thu hồi đất. 
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Trường hợp cần xác định nghĩa vụ tài chính mà người có đất thu hồi cần phải 

thực hiện phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thực hiện như sau: 

Tổ chức, đơn vị thực hiện nhiệm vụ bồi thường hỗ trợ, tái định cư chủ trì, 

phối hợp với cơ quan có chức năng quản lý đất đai để xác định có các thông, có 

văn bản gửi cơ quan thuế nơi có đất thu hồi. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan thuế nơi có đất thu hồi có văn bản 

gửi cho tổ chức, đơn vị thực hiện nhiệm vụ bồi thường hỗ trợ, tái định cư để làm 

cơ sở đưa vào phương án. 

Bước 10: Tổ chức niêm yết công khai dự thảo Phương án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư của dự án (trong thời hạn 30 ngày) 

Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phối hợp 

với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi niêm yết công khai phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt 

chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi trong thời hạn 30 ngày. 

Bước 11: Lấy ý kiến về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư (trong thời hạn 20 ngày) 

Ngay sau khi hết thời hạn niêm yết công khai, tổ chức lấy ý kiến về phương 

án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người 

dân trong khu vực có đất thu hồi. Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài 

sản không tham gia họp trực tiếp có lý do chính đáng thì gửi ý kiến bằng văn bản. 

Việc tổ chức lấy ý kiến phải được lập thành biên bản, ghi rõ số lượng ý kiến 

đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác đối với phương án 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý; có xác nhận của 

đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, đại diện những người có đất thu hồi. 

Trong trường hợp còn có ý kiến không đồng ý về phương án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư, Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức 

đối thoại; tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý về dự thảo phương án bồi thường, hỗ 

trợ tái định cư. 

Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoàn chỉnh 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và gửi hồ sơ thẩm định đến cơ quan có 

chức năng quản lý đất đai cấp xã để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Bước 12: Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (trong 

thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gửi đến) 

Việc thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện như sau: 



198 

 

 

 

- Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gửi hồ sơ 

thẩm định đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã; 

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan có liên quan thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư. 

- Nội dung thẩm định bao gồm: việc tuân thủ quy định pháp luật về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư; trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các 

nội dung khác có liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Bước 13: Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư (trong thời hạn 05 ngày) 

Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp xã quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Bước 14: Phổ biến, niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (trong thời hạn 07 ngày) 

Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phối hợp 

với Ủy ban nhân dân cấp xã phổ biến, niêm yết công khai quyết định phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và địa 

điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi. 

Bước 15: Gửi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (thực hiện song 

song Bước 14) 

Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gửi phương 

án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt đến từng người có đất thu 

hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

trong đó ghi rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có), 

thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; thời gian bố trí nhà hoặc đất tái 

định cư (nếu có) và thời gian bàn giao đất đã thu hồi cho đơn vị, tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Bước 16: Thực hiện Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được 

phê duyệt (trong thời hạn 30 ngày) 

Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện 

việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư đã được phê duyệt. 

Trường hợp bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bằng việc giao đất, cho thuê đất 

trên địa bàn cấp xã khác thì thực hiện như sau: 
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Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có dự án cần thu hồi đất có văn bản gửi Ủy ban 

nhân dân cấp xã nơi có đất về các nội dung đề nghị phối hợp để thực hiện Phương 

án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt (kèm theo các hồ sơ có liên 

quan như đơn xin giao đất, cho thuê đất…). 

Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có 

đất thực hiện các thủ tục để ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất cho người 

có đất thu hồi. 

Bước 17: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định thu hồi 

đất theo quy định (trong thời hạn 03 ngày) 

Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tham mưu 

dự thảo Quyết định thu hồi đất gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký ban hành trong thời hạn 03 ngày kể từ 

ngày: 

 a) Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp 

không phải bố trí tái định cư; 

b) Người có đất thu hồi được bố trí tái định cư tại chỗ và đồng ý nhận tiền 

bồi thường chi phí tạm cư; 

c) Người có đất thu hồi đã được cơ quan có thẩm quyền giao đất, bàn giao 

đất trên thực địa để tự xây dựng nhà ở tái định cư; 

d) Người có đất thu hồi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bàn giao 

nhà ở tái định cư; 

đ) Người có đất thu hồi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bàn giao 

đất ở gắn liền với nhà ở tái định cư; 

e) Người có đất thu hồi đồng ý và đã nhận tiền bồi thường để tự lo chỗ ở; 

g) Người có đất thu hồi tự nguyện bàn giao đất cho Nhà nước và đã được bố 

trí tạm cư hoặc được chi trả kinh phí tạm cư. 

Bước 18: Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền 

với đất không đồng ý hoặc không phối hợp thực hiện phương án bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư đã phê duyệt thì thực hiện như sau: 

a) Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận trong thực 

hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Việc tổ chức vận động, thuyết 

phục được tiến hành trong thời gian 10 ngày và phải được thể hiện bằng văn bản; 
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b) Quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận động, thuyết phục mà người 

có đất thu hồi vẫn không đồng ý hoặc không phối hợp thực hiện thì Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định thu hồi đất. 

Bước 19: Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền 

với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không bàn giao đất cho đơn 

vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì thực hiện 

như sau: 

a) Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư vận động, thuyết phục để người có đất thu hồi, chủ sở 

hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bàn giao 

đất cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Việc 

tổ chức vận động, thuyết phục được tiến hành trong thời gian 10 ngày và phải 

được thể hiện bằng văn bản; 

b) Quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận động, thuyết phục mà người 

có đất thu hồi vẫn không chấp hành việc bàn giao đất cho đơn vị, tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

xã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và tổ chức thực hiện việc cưỡng chế 

theo quy định tại Điều 89 của Luật Đất đai. 

Bước 20: Quản lý quỹ đất đã được thu hồi: 

Tổ chức phát triển quỹ đất, Chi nhánh Tổ chức phát triển quỹ đất khu vực, 

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý đất đã được thu hồi trong khi chưa 

giao đất, cho thuê đất theo quy định tại khoản 5 Điều 86 của Luật Đất đai năm 

2024. 

3.2. Cách thức thực hiện: không quy định.  

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ  

Hồ sơ gửi thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định theo quy định 

tại điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định số 87/2024/NĐ-CP bao gồm:  

- Văn bản đề nghị thẩm định;  

- Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thông báo thu hồi đất;  

- Văn bản kiểm đếm, thống kê, phân loại diện tích đất thu hồi và tài sản; 

- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất thu hồi;  

- Văn bản xác định nguồn gốc thửa đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất;  

- Biên bản tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;  
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- Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có);  

3.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định  

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

- Ủy ban nhân dân cấp xã.  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.  

- Tổ chức phát triển quỹ đất.  

- Chi nhánh tổ chức phát triển quỹ đất khu vực.  

- Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.  

- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.  

- Hội đồng nhân dân cấp xã.  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.  

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.  

3.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Ủy ban nhân dân cấp xã.  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.  

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Kế hoạch thu hồi đất.  

- Thông báo thu hồi đất.  

- Quyết định kiểm đếm bắt buộc (nếu có).  

- Quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc (nếu có).  

- Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.  

- Quyết định thu hồi đất.  

- Quyết định cưỡng chế thu hồi đất (nếu có).  

3.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định  

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Mẫu số 44, 45, 46, 47, 48 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP của Chính phủ.  

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Quốc hội; 
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- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, 

Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 

và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024 của 

Quốc hội; 

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.  

- Nghị định số 87/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ 

quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.  

- Quyết định số 12/2024/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng 

Chinh phủ quy định cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho 

người có đất thu hồi.  

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.  

- Quyết định số 2418/QĐ-BNNMT ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về việc đính chính Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai. 

- Nghị định số 226/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất 

đai. 

4. Trình tự định giá đất cụ thể đối với các trường hợp thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã  

4.1. Trình tự thực hiện  

Bước 1: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã có trách nhiệm chuẩn 

bị hồ sơ định giá đất cụ thể.  

Bước 2: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã lựa chọn tổ chức tư 

vấn xác định giá đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu để xác định giá đất 

cụ thể.  

Bước 3: Cơ quan có chức năng quản lý tài chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể  

Bước 4: Cơ quan tài chính trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể 

quyết định thành lập Tổ giúp việc của Hội đồng.  

Bước 5: Tổ chức thực hiện định giá đất:  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Dat-dai-2024-31-2024-QH15-523642.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Dat-dai-2024-31-2024-QH15-523642.aspx
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a) Tiến hành xác định giá đất cụ thể và cung cấp thông tin về kết quả điều 

tra, thu thập thông tin đầu vào cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai;  

b) Xây dựng phương án giá đất, dự thảo Chứng thư định giá đất và gửi đến 

cơ quan có chức năng quản lý đất đai.  

Bước 6: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã:  

a) Công khai Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất trên Cổng 

thông tin điện tử;  

b) Kiểm tra tính đầy đủ về nội dung của Báo cáo thuyết minh xây dựng 

phương án giá đất;  

c) Trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể. Hồ sơ trình Hội đồng thẩm định 

giá đất cụ thể gồm:  

- Văn bản đề nghị thẩm định phương án giá đất;  

- Tờ trình về phương án giá đất;  

- Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất, dự thảo Chứng thư định 

giá đất;  

- Hồ sơ định giá đất cụ thể.  

Bước 7: Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thẩm định phương án giá đất và 

gửi văn bản thẩm định phương án giá đất đến cơ quan có chức năng quản lý đất 

đai cấp xã. 

Bước 8: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã tổ chức thực hiện tiếp 

thu, giải trình, chỉnh sửa, hoàn thiện phương án giá đất.  

Bước 9: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã quyết định giá đất cụ thể. Hồ sơ gồm:  

a) Tờ trình về phương án giá đất của cơ quan có chức năng quản lý đất đai;  

b) Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất, Chứng thư định giá 

đất;  

c) Văn bản thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất cụ 

thể;  

d) Biên bản cuộc họp Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể;  

đ) Báo cáo tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện phương án giá đất theo văn bản 

thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể.  

Bước 10: Trường hợp giá đất cụ thể được áp dụng để tính tiền bồi thường 

khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 160 Luật Đất đai 
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thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã cung cấp phương án giá đất cho 

đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để lập phương 

án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; việc thẩm định và phê duyệt phương án giá đất 

được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 34 và khoản 3 Điều 35 của Nghị 

định số 71/2024/NĐ-CP.  

Bước 11: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai lưu trữ và cập nhật vào cơ 

sở dữ liệu quốc gia về đất đai và công khai báo cáo thuyết minh phương án giá 

đất, quyết định giá đất trên Cổng thông tin điện tử. Hồ sơ định giá đất cụ thể được 

lưu giữ ít nhất là mười năm, kể từ ngày có quyết định có phê duyệt giá đất cụ thể 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.  

Bước 12: Trong thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã quyết định giá đất cụ thể, cơ quan có chức năng quản lý đất đai 

gửi kết quả xác định giá đất cụ thể về Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo Mẫu 

số 43 của Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP.  

4.2. Cách thức thực hiện: Không quy định  

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

(1) Hồ sơ trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể. Hồ sơ trình Hội đồng 

thẩm định giá đất cụ thể gồm:  

a) Văn bản đề nghị thẩm định phương án giá đất;  

b) Tờ trình về phương án giá đất;  

c) Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất, dự thảo Chứng thư 

định giá đất;  

d) Hồ sơ định giá đất cụ thể.  

(2) Hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định giá đất cụ thể 

gồm: 

- Tờ trình về phương án giá đất của cơ quan có chức năng quản lý đất đai;  

- Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất, Chứng thư định giá đất;  

- Văn bản thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất cụ 

thể;  

- Biên bản cuộc họp Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể;  

- Báo cáo tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện phương án giá đất theo văn bản 

thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể.  

4.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định.  
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4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Cơ quan có chức 

năng quản lý đất đai Ủy ban cấp xã.  

4.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nội bộ: Ủy ban nhân dân cấp 

xã.  

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Quyết định giá đất cụ 

thể của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.  

4.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định  

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 29, 30, 31, 41, 42, 43 tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP của Chính phủ.  

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ (nếu có): 

Không quy định.  

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ:  

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được sửa đổi, bổ sung 

một bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15 

của Quốc hội. 

- Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ quy định về 

giá đất.  

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực đất đai.  

- Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.  

- Quyết định số 2418/QĐ-BNNMT ngày 28/6/2025 của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường về việc đính chính Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 

6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai. 

5. Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thuộc 

trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại Điều 81 Luật Đất 

đai.  

5.1. Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính kiến 

nghị hoặc cơ quan thanh tra, kiểm tra có thẩm quyền gửi kết luận thanh tra, kiểm 

tra đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi.  
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Bước 2: Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị 

hoặc kết luận của cơ quan, người có thẩm quyền, cơ quan có chức năng quản lý 

đất đai cấp xã lập hồ sơ thu hồi đất trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp.  

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông báo thu hồi đất cho người có đất thu 

hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

(nếu có).  

Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo thu 

hồi đất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm ban hành quyết định thu 

hồi đất và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện quyết định thu hồi đất.  

Trường hợp người sử dụng đất không chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành 

quyết định thu hồi đất.  

5.2. Cách thức thực hiện: Không quy định.  

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ cơ quan quản lý đất đai trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã, bao gồm:  

+ Tờ trình về việc thu hồi đất;  

+ Dự thảo Quyết định thu hồi đất theo tại Phụ lục IV ban hành kèm theo 

Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;  

b) Số lượng: 01 bộ.  

5.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày.  

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Cơ quan có chức 

năng quản lý đất đai trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.  

5.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nội bộ:  

- Ủy ban nhân dân xã.  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.  

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Quyết định thu hồi 

đất.  

5.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.  

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quyết định thu hồi đất.  

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Không 

quy định. 



207 

 

 

 

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ:  

- Luật Đất đai ngày 18/01/2024 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật 

số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15.  

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực đất đai.  

- Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất 

đai.  

6. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện 

trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, không còn khả năng tiếp 

tục sử dụng theo khoản 1, 2 và 3 Điều 82 Luật Đất đai 

6.1. Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Cơ quan, người có thẩm quyền gửi một trong các văn bản, giấy tờ 

sau đến đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã:  

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết đã có hiệu lực pháp luật 

đối với trường hợp tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất bị 

giải thể, phá sản hoặc bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật;  

- Giấy chứng tử hoặc quyết định tuyên bố một người là đã chết theo quy 

định của pháp luật đối với trường hợp cá nhân sử dụng đất chết mà không có 

người nhận thừa kế sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài sản theo quy định của 

pháp luật về dân sự;  

- Quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối 

với trường hợp đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được 

gia hạn sử dụng đất;  

- Văn bản chấm dứt dự án đầu tư đối với trường hợp thu hồi đất trong trường 

hợp chấm dứt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;  

- Văn bản thu hồi rừng đối với trường hợp thu hồi đất trong trường hợp đã 

bị thu hồi rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp;  
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- Văn bản trả lại đất của người sử dụng đất đối với trường hợp người sử 

dụng đất giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất và có đơn tự nguyện trả lại 

đất;  

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ ô nhiễm môi trường, 

sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đối với trường hợp các 

trường hợp thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người hoặc không còn 

khả năng tiếp tục sử dụng. 

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông báo thu hồi đất cho người có đất thu 

hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

(nếu có).  

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo thu 

hồi đất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có có trách nhiệm ban hành quyết định 

thu hồi đất và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện quyết định thu hồi đất.  

Trường hợp người sử dụng đất không chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành 

quyết định thu hồi đất.  

6.2. Cách thức thực hiện: Không quy định.  

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ cơ quan quản lý đất đai trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã, bao gồm:  

+ Tờ trình về việc thu hồi đất;  

+ Dự thảo Quyết định thu hồi đất theo tại Phụ lục IV ban hành kèm theo 

Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;  

b) Số lượng: 01 bộ.  

6.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày.  

6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Cơ quan có chức 

năng quản lý đất đai trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.  

6.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nội bộ:  

- Ủy ban nhân dân xã.  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.  

6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Quyết định thu hồi 

đất.  

6.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.  
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6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quyết định thu hồi đất.  

6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Không 

quy định  

6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ:  

- Luật Đất đai ngày 18/01/2024 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật 

số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15.  

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.  

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực đất đai.  

- Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất 

đai. 

7. Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 48 

Luật Đất đai  

7.1. Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày cơ quan có chức 

năng quản lý đất đai cấp xã phát hiện người sử dụng đất là người dân tộc thiểu số 

thuộc trường hợp chết mà không có người thừa kế thuộc hàng thừa kế là đối tượng 

quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Đất đai, hoặc trường hợp người sử dụng đất 

chuyển khỏi địa bàn cấp tỉnh nơi có đất đến nơi khác sinh sống hoặc không còn 

nhu cầu sử dụng mà không tặng cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người 

thuộc hàng thừa kế là đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Đất đai, cơ 

quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã lập hồ sơ thu hồi đất trình Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cùng cấp.  

Bước 2: Trong thời hạn không quá 03 ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

xã ra quyết định thu hồi đất.  

7.2. Cách thức thực hiện: Không quy định.  

7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ cơ quan quản lý đất đai trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã, bao gồm:  

+ Tờ trình về việc thu hồi đất;  
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+ Dự thảo Quyết định thu hồi đất theo tại Phụ lục IV ban hành kèm theo 

Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;  

b) Số lượng: 01 bộ.  

7.4. Thời hạn giải quyết: 18 ngày.  

7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Cơ quan có chức 

năng quản lý đất đai trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.  

7.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nội bộ:  

- Ủy ban nhân dân xã.  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.  

7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Quyết định thu hồi 

đất.  

7.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.  

7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quyết định thu hồi đất. 

7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ:  

+ Văn bản, giấy tờ chứng minh người sử dụng đất là người dân tộc thiểu số 

thuộc trường hợp chết mà không có người thừa kế thuộc hàng thừa kế là đối tượng 

quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật Đất đai;  

+ Văn bản, giấy tờ chứng minh người sử dụng đất chuyển khỏi địa bàn cấp 

tỉnh nơi có đất đến nơi khác sinh sống hoặc không còn nhu cầu sử dụng mà không 

tặng cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người thuộc hàng thừa kế là đối 

tượng quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật Đất đai; 

7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ:  

- Luật Đất đai ngày 18/01/2024 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật 

số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15.  

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.  

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực đất đai.  

- Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ quy định 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất 

đai. 
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8. Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa 

trên phạm vi toàn Thành phố 

8.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố ban 

hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ đề xuất của Ủy ban nhân 

dân cấp xã, tổng hợp Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất 

trồng lúa, lấy ý kiến của các sở, ngành liên quan (nếu có) và tham mưu trình Ủy 

ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi 

trên đất trồng lúa.  

- Bước 3: Ủy ban nhân dân Thành phố căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất của Thành phố đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của 

pháp luật; đề xuất của Ủy ban nhân dân cấp xã và đề nghị của Sở Nông nghiệp và 

Môi trường; Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa trên phạm vi toàn Thành phố theo mẫu tại 

Phụ lục II Nghị định số 226/2025/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, thời gian ban hành trước 30 

tháng 11 năm trước của năm kế hoạch.  

8.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn 

bản và Hồ sơ công việc). 

8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

Thành phần hồ sơ:  

- Văn bản đề xuất Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất 

trồng lúa của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Tờ trình của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp cấp Thành phố trình Ủy 

ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi 

trên đất trồng lúa trên phạm vi toàn Thành phố. 

- Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 

nuôi trên đất trồng lúa trên phạm vi toàn Thành phố của Ủy ban nhân dân Thành 

phố. 

- Văn bản góp ý của sở ngành liên quan về Dự thảo Quyết định ban hành 

Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa trên phạm vi 

toàn Thành phố (nếu có). 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

8.4. Thời hạn giải quyết: trước 30 tháng 11 năm trước của năm kế hoạch. 
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8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã, 

Sở Nông nghiệp và Môi trường.  

8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã, 

Sở Nông nghiệp và Môi trường.  

8.7. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

8.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định ban hành Kế 

hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa theo mẫu tại theo 

mẫu tại Phụ lục II Nghị định số 226/2025/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

8.9. Phí, lệ phí (nếu có): Không 

8.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

8.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

8.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ 

về quy định chi tiết về đất trồng lúa; 

- Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Quyết định số 1667/QĐ-BNNMT ngày 26 tháng 5 năm 2025 của  

Bộ Nông nghiệp và Môi trường về viêc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa 

các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

9. Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 

9.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức đánh giá, lấy ý kiến  

Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã tổ chức xây dựng báo cáo kết quả thực 

hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của xã; gửi 

báo cáo để lấy ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 

hội của xã; báo cáo được thông báo, công bố công khai tại trụ sở UBND xã, nhà 

văn hóa các thôn, bản, ấp và trên hệ thống truyền thanh của xã ít nhất 05 lần trong 

thời hạn 15 ngày để thông báo rộng rãi và tiếp nhận ý kiến góp ý của Nhân dân. 

UBND cấp xã bổ sung hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện xây dựng NTM, NTM 

nâng cao, NTM kiểu mẫu của xã khi nhận được ý kiến tham gia bằng văn bản của 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của xã.  
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- Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ  

UBND xã tổ chức họp (gồm các thành viên Ban quản lý xã, các Ban phát 

triển thôn) thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM 

nâng cao, NTM kiểu mẫu; hoàn thiện hồ sơ khi kết quả ý kiến nhất trí của các đại 

biểu dự họp phải đạt từ 89% trở lên, trình UBND cấp tỉnh.  

- Bước 3: Gửi hồ sơ đề nghị xét, công nhận  

UBND xã gửi hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn 

NTM nâng cao, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến 

UBND cấp tỉnh. 

- Bước 4: Tổ chức thẩm định, công nhận  

Trường hợp xã chưa đủ điều kiện, hồ sơ chưa hợp lệ để đề nghị xét, công 

nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, trong thời hạn 10 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp tỉnh trả lời bằng văn bản cho 

UBND cấp xã và nêu rõ lý do.  

Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng báo cáo và báo cáo UBND cấp 

tỉnh về kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM 

kiểu mẫu đối với từng xã đủ điều kiện để đề nghị xét, công nhận (trên cơ sở báo 

cáo bằng văn bản của các sở, ngành cấp tỉnh đánh giá, xác nhận mức độ đạt chuẩn 

đối với các nội dung, tiêu chí được giao phụ trách).  

Chủ tịch UBND Thành phố thành lập Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công 

nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu (gọi chung là Hội đồng 

thẩm định cấp tỉnh), gồm đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh có liên quan. 

Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp tỉnh là một lãnh đạo UBND cấp tỉnh phụ trách 

Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn.  

Hội đồng thẩm định cấp tỉnh tổ chức họp, thảo luận, bỏ phiếu xét, đề nghị 

công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với từng xã 

(cuộc họp chỉ được tiến hành khi có từ 70% trở lên số thành viên Hội đồng thẩm 

định cấp tỉnh dự họp). Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện hồ sơ khi kết 

quả ý kiến nhất trí của các thành viên Hội đồng thẩm định cấp tỉnh dự họp phải 

đạt từ 89% trở lên, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh.  

Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM, 

NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn.  

- Bước 5: Công bố  

Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu 

được công khai trên báo, đài phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử của 

cấp tỉnh.  
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Chủ tịch UBND cấp tỉnh công bố xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM 

kiểu mẫu; thời hạn tổ chức công bố không quá 45 ngày kể từ ngày quyết định 

công nhận (trừ trường hợp địa phương thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội do 

phòng chống dịch bệnh, hoặc địa phương thực hiện khắc phục thiệt hại do thiên 

tai).  

9.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.  

9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Tờ trình của UBND xã đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn 

NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu (bản chính, theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I 

kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg);  

- Biên bản cuộc họp của UBND xã đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn 

NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu (bản chính, theo Mẫu số 16 tại Phụ lục I 

kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg); 

- Báo cáo của UBND xã về kết quả thực hiện xây dựng NTM, NTM nâng 

cao, NTM kiểu mẫu của xã (bản chính, theo Mẫu số 06, Mẫu số 07, Mẫu số 08 

kèm theo biểu chi tiết kết quả thực hiện các tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, 

NTM kiểu mẫu tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg);  

- Báo cáo của UBND xã về tổng hợp ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ quốc 

và các tổ chức chính trị - xã hội của xã đối với kết quả thực hiện xây dựng NTM, 

NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của xã (bản chính, theo Mẫu số 13 tại Phụ lục I 

kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg);  

- Báo cáo của UBND xã về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc 

Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn xã (bản chính);  

- Hình ảnh minh họa về kết quả thực hiện xây dựng NTM, NTM nâng cao, 

NTM kiểu mẫu của xã. 

9.4. Thời hạn giải quyết: 

- Lấy ý kiến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng: 15 ngày; 

- UBND Thành phố trả lời tính hợp lệ của hồ sơ: 10 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ; 

- UBND Thành phố trả lời trả lời UBND cấp xã về hồ sơ hợp lệ để xét, 

công nhận: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; 

- Công bố quyết định: 45 ngày kể từ ngày quyết định công nhận. 

9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã  

9.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  
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+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường;  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 

phố.  

9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công nhận xã đạt chuẩn NTM, 

xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo mẫu số 34.1 tại 

Phụ lục I kèm theo Quyết định 18/2022/QĐ-TTg. 

9.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Tờ trình của UBND xã đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn 

NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu (bản chính, theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I 

kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg);  

- Báo cáo của UBND xã về kết quả thực hiện xây dựng NTM, NTM nâng 

cao, NTM kiểu mẫu của xã (bản chính, theo Mẫu số 06, Mẫu số 07, Mẫu số 08 

kèm theo biểu chi tiết kết quả thực hiện các tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, 

NTM kiểu mẫu tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg);  

- Báo cáo của UBND xã về tổng hợp ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ quốc 

và các tổ chức chính trị - xã hội của xã đối với kết quả thực hiện xây dựng NTM, 

NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của xã (bản chính, theo Mẫu số 13 tại Phụ lục I 

kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg);  

- Biên bản cuộc họp của UBND xã đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn 

NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu (bản chính, theo Mẫu số 16 tại Phụ lục I 

kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg). 

9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Xã được công 

nhận đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt chuẩn NTM kiểu mẫu khi: 

- Đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của: Bộ tiêu chí quốc gia về 

xã NTM giai đoạn 2021 - 2025 (đối với xã NTM); Bộ tiêu chí quốc gia về xã 

NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 (đối với xã NTM nâng cao); Quy định xã 

NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 (đối với xã NTM kiểu mẫu); 

- Không có nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng 

NTM trên địa bàn; 

- Có tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng 

NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của xã đáp ứng yêu cầu theo quy định; 

- Xã không phức tạp về an ninh, trật tự theo quy định của Bộ Công an. 

9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
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- Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, 

công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, có hiệu lực kể từ ngày 

02 tháng 8 năm 2022;  

- Quyết định số 03/2024/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết 

định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi 

quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; 

- Nghị định số 131/2025/NĐ- CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

10. Thu hồi Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông 

thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu 

10.1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức đánh giá, lấy ý kiến  

Ủy ban nhân dân (UBND) xã tổ chức xây dựng báo cáo kết quả đánh giá 

mức độ không đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu 

đối với xã; gửi báo cáo để lấy ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị - xã hội của xã; báo cáo được công bố trên các phương tiện thông 

tin đại chúng và trên trang thông tin điện tử của cấp tỉnh trong thời hạn 15 ngày 

để thông báo rộng rãi đến Nhân dân.  

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ 

UBND cấp xã bổ sung hoàn thiện báo cáo kết quả đánh giá mức độ không 

đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với xã khi nhận được ý kiến 

tham gia bằng văn bản của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của 

xã; gửi hồ sơ đề nghị xét, thu hồi quyết định công nhận đối với xã không đạt chuẩn 

NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu về Sở Nông nghiệp và Môi trường trực 

tiếp hoặc qua bưu điện.  

Bước 3: Tổ chức thẩm định, thu hồi quyết định công nhận 

Trường hợp xã chưa đủ điều kiện, hồ sơ chưa hợp lệ để đề nghị xét, thu hồi 

quyết định công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu thì UBND 
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cấp tỉnh trả lời bằng văn bản cho UBND cấp xã và nêu rõ lý do, trong thời hạn 10 

ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.  

Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng báo cáo và báo cáo UBND cấp 

tỉnh về kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ không đạt chuẩn NTM, NTM nâng 

cao, NTM kiểu mẫu đối với từng xã đủ điều kiện để đề nghị thu hồi quyết định 

công nhận (trên cơ sở báo cáo bằng văn bản của các sở, ngành cấp tỉnh đánh giá, 

xác nhận mức độ không đạt chuẩn đối với các nội dung, tiêu chí được giao phụ 

trách).  

Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, quyết định thu hồi quyết định công 

nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn theo đề nghị 

của Sở Nông nghiệp và Môi trường; công khai trên báo, đài phát thanh, truyền 

hình và trang thông tin điện tử của cấp tỉnh. 

10.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện. 

10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ bao gồm: 01 bộ. 

- Báo cáo của UBND cấp xã về kết quả đánh giá mức độ không đạt chuẩn 

NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với từng xã (bản chính, theo Mẫu số 

01, Mẫu số 02, Mẫu số 03 kèm theo biểu chi tiết đánh giá mức độ không đạt chuẩn 

từng tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại Phụ lục II kèm theo 

Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg); 

- Báo cáo của UBND cấp xã về tổng hợp ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, UBND cấp xã bị đề nghị xét, thu 

hồi quyết định công nhận (bản chính, theo Mẫu số 08 tại Phụ lục II kèm theo 

Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg). 

10.4. Thời hạn giải quyết: 

- Lấy ý kiến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng: 15 ngày; 

- UBND Thành phố trả lời tính hợp lệ của hồ sơ: 10 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ. 

10.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã. 

10.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường;  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 

phố.  

10.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi quyết 

định công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. 
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10.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.  

10.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Báo cáo của UBND cấp xã về kết quả đánh giá mức độ không đạt chuẩn 

NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với từng xã (bản chính, theo Mẫu số 

01, Mẫu số 02, Mẫu số 03 kèm theo biểu chi tiết đánh giá mức độ không đạt chuẩn 

từng tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại Phụ lục II kèm theo 

Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg); 

- Báo cáo của UBND cấp xã về tổng hợp ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, UBND cấp xã bị đề nghị xét, thu 

hồi quyết định công nhận (bản chính, theo Mẫu số 08 tại Phụ lục II kèm theo 

Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg). 

10.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt chuẩn 

NTM kiểu mẫu bị thu hồi quyết định công nhận khi có từ 30% đến dưới 50% số 

tiêu chí xã (trong đó có một trong các tiêu chí: Thu nhập; Môi trường và an toàn 

thực phẩm; Môi trường; Chất lượng môi trường sống; Quốc phòng và An ninh) 

hoặc có từ 50% số tiêu chí xã trở lên không đáp ứng mức đạt chuẩn theo yêu cầu 

của: Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2021 - 2025 (đối với xã NTM); 

Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 (đối với xã NTM 

nâng cao và xã NTM kiểu mẫu). 

10.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, 

công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, có hiệu lực kể từ ngày 

02 tháng 8 năm 2022;  

- Quyết định số 03/2024/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết 

định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi 

quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 

- Nghị định số 131/2025/NĐ- CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 
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nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

11. Công nhận kết quả đấu giá để cho thuê rừng đối với tổ chức  

11.1. Trình tự thực hiện:  

a) Bước 1: Xây dựng phương án đấu giá cho thuê rừng  

Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày kế hoạch cho thuê rừng được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường 

cấp xã xây dựng phương án đấu giá cho thuê rừng và giá khởi điểm cho thuê rừng 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt.  

b) Bước 2: Phê duyệt phương án đấu giá cho thuê rừng và giá khởi điểm 

cho thuê rừng  

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của cơ quan 

chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

xã xem xét, phê duyệt phương án và giá khởi điểm cho thuê rừng (giá khởi điểm 

cho thuê rừng được phê duyệt là căn cứ để thực hiện việc đấu giá cho thuê rừng); 

trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn 

bản và nêu rõ lý do.  

c) Bước 3: Ký hợp đồng dịch vụ đấu giá cho thuê rừng  

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã phê duyệt giá khởi điểm cho thuê rừng, cơ quan chuyên môn về nông 

nghiệp và môi trường cấp xã ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức 

đấu giá tài sản theo phương án đã được phê duyệt để thực hiện việc đấu giá cho 

thuê rừng.  

d) Bước 4: Tổ chức đấu giá cho thuê rừng  

Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng đấu giá cho 

thuê rừng, tổ chức đấu giá tài sản đã được ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản có 

trách nhiệm thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá cho thuê rừng theo quy định của 

pháp luật về đấu giá và pháp luật có liên quan.  

đ) Bước 5: Công nhận kết quả đấu giá để cho thuê rừng  

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả đấu giá, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá cho 

thuê rừng.  

Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định công nhận kết 

quả trúng đấu giá cho thuê rừng, tổ chức trúng đấu giá cho thuê rừng có trách 

nhiệm hoàn thành việc nộp tiền thuê rừng vào Kho bạc Nhà nước và chuyển chứng 
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từ đã hoàn thành nộp tiền cho cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường 

cấp xã để thực hiện trình tự, thủ tục cho thuê rừng đồng thời với cho thuê đất.  

Trường hợp quá thời gian quy định phải hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền thuê 

rừng, tổ chức trúng đấu giá không nộp đủ tiền theo kết quả trúng đấu giá, cơ quan 

chuyên môn về lâm nghiệp cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết 

định hủy công nhận kết quả trúng đấu giá. 

11.2. Cách thức thực hiện: Không quy định.  

11.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm:  

a) Hồ sơ phê duyệt phương án đấu giá cho thuê rừng: Phương án đấu giá 

cho thuê rừng.  

b) Hồ sơ công nhận kết quả đấu giá để trình cấp có thẩm quyền cho thuê 

rừng, gồm:  

- Kết quả đấu giá;  

- Biên bản đấu giá;  

- Danh sách người trúng đấu giá;  

- Thông báo hoàn thành nghĩa vụ tài chính.  

11.4. Thời hạn giải quyết: 53 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ 

hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định phê duyệt kết quả đấu 

giá cho thuê rừng đối với tổ chức.  

11.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn về 

nông nghiệp và môi trường cấp xã  

11.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn về nông 

nghiệp và môi trường cấp xã.  

- Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.  

11.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận kết 

quả đấu giá để cho thuê rừng đối với tổ chức.  

11.8. Phí, lệ phí (nếu có): không  

11.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Phương án đấu giá cho thuê rừng theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm 

theo Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường.  

11.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không  
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11.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;  

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực đất đai.  

- Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường Quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý 

nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm. 

12. Công nhận kết quả đấu giá để cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá 

nhân  

12.1. Trình tự thực hiện:  

a) Bước 1: Xây dựng phương án đấu giá cho thuê rừng  

Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày kế hoạch cho thuê rừng được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường 

cấp xã xây dựng phương án đấu giá cho thuê rừng và giá khởi điểm cho thuê rừng 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt.  

b) Bước 2: Phê duyệt phương án đấu giá cho thuê rừng và giá khởi điểm 

cho thuê rừng  

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của cơ quan 

chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

xã xem xét, phê duyệt phương án và giá khởi điểm cho thuê rừng (giá khởi điểm 

cho thuê rừng được phê duyệt là căn cứ để thực hiện việc đấu giá cho thuê rừng); 

trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn 

bản và nêu rõ lý do.  

c) Bước 3: Ký hợp đồng dịch vụ đấu giá cho thuê rừng  

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã phê duyệt giá khởi điểm cho thuê rừng, cơ quan chuyên môn về nông 

nghiệp và môi trường cấp xã ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức 

đấu giá tài sản theo phương án đã được phê duyệt để thực hiện việc đấu giá cho 

thuê rừng.  

d) Bước 4: Tổ chức đấu giá cho thuê rừng  

Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng đấu giá cho 

thuê rừng, tổ chức đấu giá tài sản đã được ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản có 
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trách nhiệm thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá cho thuê rừng theo quy định của 

pháp luật về đấu giá và pháp luật có liên quan.  

đ) Bước 5: Công nhận kết quả đấu giá để cho thuê rừng  

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả đấu giá, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá cho 

thuê rừng.  

Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định công nhận kết 

quả trúng đấu giá cho thuê rừng, hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá cho thuê rừng 

có trách nhiệm hoàn thành việc nộp tiền thuê rừng vào Kho bạc Nhà nước và 

chuyển chứng từ đã hoàn thành nộp tiền cho cơ quan chuyên môn về nông nghiệp 

và môi trường cấp xã để thực hiện trình tự, thủ tục cho thuê rừng đồng thời với 

cho thuê đất.  

Trường hợp quá thời gian quy định phải hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền thuê 

rừng, hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá không nộp đủ tiền theo kết quả trúng đấu 

giá, cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp xã quyết định hủy công nhận kết quả trúng đấu giá.  

12.2. Cách thức thực hiện: Không quy định.  

12.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm:  

a) Hồ sơ phê duyệt phương án đấu giá cho thuê rừng: Phương án đấu giá 

cho thuê rừng.  

b) Hồ sơ công nhận kết quả đấu giá để trình cấp có thẩm quyền cho thuê 

rừng, gồm:  

- Kết quả đấu giá;  

- Biên bản đấu giá;  

- Danh sách người trúng đấu giá;  

- Thông báo hoàn thành nghĩa vụ tài chính.  

12.4. Thời hạn giải quyết: 53 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ 

hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định phê duyệt kết quả đấu 

giá cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân.  

12.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn về 

nông nghiệp và môi trường cấp xã.  

12.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn về nông 

nghiệp và môi trường cấp xã.  
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- Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.  

12.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận kết 

quả đấu giá để cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân.  

12.8. Phí, lệ phí (nếu có): không.  

12.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Phương án đấu giá cho thuê rừng theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm 

theo Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường.  

12.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không  

12.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;  

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực đất đai. 

- Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường Quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý 

nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm. 

13. Phê duyệt Kế hoạch triển khai dự án phát triển ngành nghề nông 

thôn từ nguồn vốn ngân sách địa phương 

13.1. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã khảo sát lập đề xuất dự án hỗ trợ phát 

triển ngành nghề nông thôn gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, trình 

Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt Kế hoạch triển khai, thực hiện. 

- Bước 2: Căn cứ dự toán ngân sách hàng năm, kinh phí hỗ trợ xây dựng dự 

án hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, Sở Nông nghiệp và Môi trường trình 

Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt Kế hoạch triển khai, thực hiện. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp 

xã tổ chức triển khai thực hiện. 

13.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc Trực tuyến (thông qua Phần 

mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc). 

13.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ tại bước 1:  
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Văn bản đề xuất dự án phát triển ngành nghề nông thôn của Ủy ban nhân 

dân cấp xã: 01 bản chính. 

- Số lượng: 01 bộ hồ sơ. 

13.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

13.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã 

13.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Chi cục Phát triển nông thôn. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

13.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Ủy ban nhân 

dân Thành phố. 

13.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

13.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

13.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

13.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 

52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về phát triển ngành 

nghề nông thôn. 

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 quy định phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

- Quyết định số 2299/QĐ-BNNMT ngày 23 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi bổ sung lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

14. Thu hồi bằng Công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề 

truyền thống 

14.1. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp danh sách và có văn bản đề 

nghị thu hồi bằng công nhận nghề truyền thống hoặc bằng công nhận làng nghề 

hoặc bằng công nhận làng nghề truyền thống gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập đoàn kiểm tra liên 

ngành, đi kiểm tra thực tế và đánh giá thực trạng có biên bản làm việc. 
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- Bước 3: Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ biên bản làm việc và đối 

chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP 

của Chính phủ, xây dựng Tờ trình đề nghị thu hồi và dự thảo Quyết định thu hồi 

bằng công nhận nghề truyền thống hoặc bằng công nhận làng nghề hoặc bằng 

công nhận làng nghề truyền thống trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ban 

hành. 

14.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc Trực tuyến (thông qua Phần 

mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc). 

14.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị thu hồi bằng công nhận nghề truyền thống hoặc bằng 

công nhận làng nghề hoặc bằng công nhận làng nghề truyền thống của Ủy ban 

nhân dân cấp xã: 01 bản chính. 

- Số lượng: 01 bộ hồ sơ. 

14.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

14.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã 

14.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Chi cục Phát triển nông thôn. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

14.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi bằng 

công nhận nghề truyền thống hoặc bằng công nhận làng nghề hoặc bằng công 

nhận làng nghề truyền thống  

14.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

14.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

14.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

14.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 52/2018/NĐ- CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát 

triển ngành nghề nông thôn. 

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 quy định phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 
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15. Quyết định công nhận kết quả đánh giá, cấp Giấy chứng nhận sản 

phẩm đạt 3 sao, 4 sao 

15.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã gửi hồ sơ đề xuất đánh giá, phân hạng 

sản phẩm OCOP gửi về Cơ quan thường trực Hội đồng là Sở Nông nghiệp và Môi 

trường (Chi cục Phát triển nông thôn). 

- Bước 2: Chi cục Phát triển nông thôn tiếp nhận hồ sơ. Tiến hành kiểm tra 

thể thức, nội dung: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định: Chi cục Phát triển nông 

thôn tham mưu họp Tổ tư vấn của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 

Thành phố và tiến hành kiểm tra thực tế tại chủ thể OCOP (nếu cần thiết). Ban 

hành báo cáo thẩm định và tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức họp 

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Thành phố. 

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ theo quy định: Chi cục Phát 

triển nông thôn thông báo, hướng dẫn chủ thể OCOP hoàn thiện, bổ sung hồ sơ. 

- Bước 3: Họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Thành phố 

+ Trường hợp, các thành viên Hội đồng thống nhất hồ sơ và số điểm trung 

bình đánh giá từ 50 đến dưới 70 điểm, Hội đồng trình Ủy ban nhân dân Thành 

phố ban hành Quyết định công nhận kết quả đánh giá và cấp Giấy chứng nhận sản 

phẩm 3 sao, tổ chức công bố kết quả (kèm theo Biên bản đánh giá của Hội đồng). 

+ Trường hợp, các thành viên Hội đồng thống nhất hồ sơ và số điểm trung 

bình đánh giá từ 70 đến dưới 90 điểm, Hội đồng trình Ủy ban nhân dân Thành 

phố ban hành Quyết định công nhận kết quả đánh giá và cấp Giấy chứng nhận sản 

phẩm 4 sao, tổ chức công bố kết quả (kèm theo Biên bản đánh giá của Hội đồng). 

+ Trường hợp, các thành viên Hội đồng thống nhất hồ sơ và số điểm trung 

bình đánh giá từ 90 đến 100 điểm, Hội đồng trình Ủy ban nhân dân Thành phố 

ban hành Quyết định phê duyệt kết quả chấm điểm, chuyển hồ sơ và sản phẩm 

mẫu của sản phẩm đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường công nhận sản phẩm 

OCOP quốc gia (kèm theo Biên bản đánh giá của Hội đồng). 

+ Trường hợp, các thành viên Hội đồng không thống nhất hồ sơ và số điểm 

trung bình đánh giá không đạt yêu cầu đánh giá 3 sao, 4 sao hoặc hồ sơ không 

hợp lệ, Hội đồng gửi trả hồ sơ về Ủy ban nhân dân cấp xã để hoàn thiện hồ sơ gửi 

lại Cơ quan thường trực Hội đồng là Sở Nông nghiệp và Môi trường (Chi cục Phát 

triển nông thôn) tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức họp Hội đồng 

đánh giá, phân hạng. 
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15.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc Trực tuyến (thông qua Phần 

mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc). 

15.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ: 

- Hồ sơ đề xuất đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của Ủy ban nhân dân 

cấp xã tại bước 1, gồm: 

+ Công văn gửi Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị đánh giá, phân hạng 

sản phẩm OCOP của Ủy ban nhân dân cấp xã: 01 bản chính. 

+ Báo cáo thẩm định của Tổ tư vấn của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản 

phẩm OCOP Thành phố: 01 bản chính. 

+ Quyết định phê duyệt kế quả chấm điểm của Ủy ban nhân dân cấp xã: 01 

bản chính. 

+ Phiếu đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP theo mẫu biểu số 1 

kèm theo Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng 

Chính phủ: 01 bản chính. 

+ Báo cáo của chủ thể đánh giá về sản phẩm theo Bộ tiêu chí theo mẫu biểu 

số 2 kèm theo Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ 

tướng Chính phủ: 01 bản chính. 

+ Báo cáo đánh giá của Ủy ban nhân dân cấp xã về một số tiêu chí: 01 bản 

chính. 

+ Các tài liệu minh chứng có liên quan: 01 bản sao. 

- Số lượng: 01 bộ. 

15.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

15.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

15.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Chi cục Phát triển nông thôn. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

15.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kết 

quả đánh giá và Giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt 3 sao, 4 sao và Quyết định 

phê duyệt kết quả chấm điểm của Ủy ban nhân dân Thành phố 

15.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

15.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
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15.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

15.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 – 

2025. 

+ Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản 

phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm. 

+ Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2025 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 148/QĐ-TTg 

ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Bộ tiêu 

chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm. 

+ Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025. 

+ Quyết định số 2765/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

1943/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về 

Phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025. 

+ Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về thay đổi thành viên Hội đồng và Tổ tư vấn Hội đồng đánh 

giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

16. Quyết định việc hỗ trợ kinh phí, vật tư và nguồn lực phòng chống 

dịch bệnh động vật vượt quá khả năng của cấp xã 

16.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trình Ủy ban nhân dân Thành 

phố hỗ trợ kinh phí, vật tư và nguồn lực phòng, chống dịch bệnh động vật. 

- Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định việc hỗ trợ kinh 

phí, vật tư và nguồn lực phòng, chống dịch bệnh động vật vượt quá khả năng của 
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địa phương. 

16.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn 

bản và Hồ sơ công việc). 

16.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

16.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định.  

16.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp xã. 

16.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân Thành 

phố. Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. 

16.7. Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hỗ trợ kinh phí, vật tư và 

nguồn lực phòng chống dịch bệnh động vật của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 

phố. 

16.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

16.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

16.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

16.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội; 

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ Quy định 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

- Quyết định số 5252/QĐ-BNNMT ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ sửa đổi, 

bổ sung lĩnh vực thú y, thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

17. Công bố sự cố môi trường 

17.1. Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Xác minh 

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp 

xã nơi xảy ra sự cố trực tiếp xác minh sự cố xảy ra. 

Bước 2: Công bố sự cố môi trường cấp xã  

Ủy ban nhân dân cấp xã công bố sự cố môi trường cấp xã sau khi xác minh 

sự cố xảy ra. 

17.2. Cách thức thực hiện: Không quy định. 
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17.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

17.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

17.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ban Chỉ huy Phòng thủ 

dân sự cấp xã, cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp xã nơi xảy ra sự cố. 

17.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp 

xã. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính: Ban Chỉ huy Phòng 

thủ dân sự cấp xã, cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp xã nơi xảy ra 

sự cố. 

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan có liên quan trực thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp xã. 

17.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công bố sự cố môi trường 

cấp xã. 

17.8. Phí, lệ phí: Không quy định. 

17.9. Tên các mẫu đơn, tờ khai: Không quy định. 

17.10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi xảy ra sự cố 

chất thải cấp xã. 

17.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020. 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

- Quyết định số 11/2025/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2025 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải. 

- Quyết định số 4569/QĐ-BNNMT ngày 31 tháng 10 năm 2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường về công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống 

hành chính nhà nước lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 
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18. Ban hành kế hoạch phục hồi môi trường 

18.1. Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Công bố kết thúc giai đoạn tổ chức ứng phó sự cố môi trường 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra sự cố công bố kết thúc giai đoạn tổ chức 

ứng phó sự cố môi trường cấp xã. 

Bước 2: Ban hành kế hoạch phục hồi môi trường 

Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành kế hoạch phục hồi môi trường cấp xã 

sau khi kết thúc giai đoạn tổ chức ứng phó sự cố môi trường cấp xã. 

18.2. Cách thức thực hiện: Không quy định. 

18.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

18.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày công bố kết thúc giai đoạn 

tổ chức ứng phó sự cố môi trường. 

18.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn về 

bảo vệ môi trường cấp xã nơi xảy ra sự cố. 

18. 6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân 

cấp xã. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính: cơ quan chuyên 

môn về bảo vệ môi trường cấp xã nơi xảy ra sự cố. 

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan có liên quan trực thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp xã. 

18.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kế hoạch phục hồi môi 

trường sau sự cố môi trường cấp xã. 

18.8. Phí, lệ phí: Không quy định. 

18.9. Tên các mẫu đơn, tờ khai: Không quy định. 

18.10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Sau khi kết thúc 

giai đoạn tổ chức ứng phó sự cố môi trường cấp xã. 

18.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020. 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

- Quyết định số 11/2025/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2025 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải. 

- Quyết định số 4569/QĐ-BNNMT ngày 31 tháng 10 năm 2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường về công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống 

hành chính nhà nước lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

19. Ban hành kế hoạch cải tạo, phục hồi môi trường đối với sự cố chất 

thải 

19.1. Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Công bố kết thúc giai đoạn tổ chức ứng phó sự cố chất thải  

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra sự cố công bố kết thúc giai đoạn tổ chức 

ứng phó sự cố chất thải cấp xã. 

Bước 2: Ban hành kế hoạch cải tạo, phục hồi môi trường 

Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành kế hoạch cải tạo, phục hồi môi trường 

cấp xã sau khi kết thúc giai đoạn tổ chức ứng phó sự cố chất thải cấp xã. 

19.2. Cách thức thực hiện: Không quy định. 

19.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

19.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày công bố kết thúc giai đoạn 

tổ chức ứng phó sự cố chất thải. 

19.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn về 

bảo vệ môi trường cấp xã nơi xảy ra sự cố. 

19.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp 

xã. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính: cơ quan chuyên 

môn về bảo vệ môi trường cấp xã nơi xảy ra sự cố. 

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan có liên quan trực thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp xã. 
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19.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kế hoạch cải tạo, phục hồi 

môi trường đối với sự cố chất thải cấp xã. 

19.8. Phí, lệ phí: Không quy định. 

19.9. Tên các mẫu đơn, tờ khai: Không quy định. 

19.10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Sau khi kết thúc 

giai đoạn tổ chức ứng phó sự cố chất thải cấp xã. 

19.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020. 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

- Quyết định số 11/2025/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2025 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải. 

- Quyết định số 4569/QĐ-BNNMT ngày 31 tháng 10 năm 2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường về công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống 

hành chính nhà nước lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

20. Ban hành kế hoạch ứng phó sự cố môi trường 

20.1. Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố môi trường 

Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp xã xây dựng kế hoạch ứng 

phó sự cố môi trường cấp xã. 

Bước 2: Ban hành kế hoạch ứng phó sự cố môi trường 

Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố môi trường 

cấp xã. 

20.2. Cách thức thực hiện: Không quy định. 

20.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

20.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 
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20.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cơ quan chuyên môn về 

bảo vệ môi trường cấp xã. 

20.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp 

xã. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính: cơ quan chuyên 

môn về bảo vệ môi trường cấp xã. 

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan có liên quan trực thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp xã. 

20.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kế hoạch ứng phó sự cố 

môi trường cấp xã. 

20.8. Phí, lệ phí: Không quy định. 

20.9. Tên các mẫu đơn, tờ khai: Không quy định. 

20.10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

20.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020. 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

- Quyết định số 11/2025/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2025 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải. 

- Quyết định số 4569/QĐ-BNNMT ngày 31 tháng 10 năm 2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường về công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống 

hành chính nhà nước lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

21. Tiếp nhận đăng ký môi trường 

21.1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Nộp hồ sơ 
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Chủ dự án đầu tư, cơ sở nộp hồ sơ đăng ký môi trường đến Ủy ban nhân 

dân cấp xã thông qua một trong các hình thức sau: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã; 

+ Qua đường bưu điện, dịch vụ bưu chính; 

+ Bản điện tử. 

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ  

Theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 131/2025/NĐ-CP, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ đăng ký môi trường của chủ dự án, 

cơ sở. 

Bước 3: Cập nhật dữ liệu về đăng ký môi trường vào hệ thống thông tin, cơ 

sở dữ liệu môi trường quốc gia  

Theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

(được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT), hồ sơ đăng ký 

môi trường của dự án đầu tư, cơ sở được cập nhật dữ liệu về đăng ký môi trường 

vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường cấp quốc gia. 

21.2. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

01 bản chính văn bản đăng ký môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở (mẫu 

quy định tại Mẫu số 47 Phụ lục II Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, được sửa đổi, 

bổ sung tại Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT). 

21.3. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

21.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

Chủ dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 4 Điều 

41 Luật Bảo vệ môi trường, trừ các trường hợp sau: 

- Có phát sinh nước thải sinh hoạt xả ra môi trường phải được xử lý với 

tổng lưu lượng từ 50 m3/ngày trở lên; 

- Có phát sinh nước thải công nghiệp xả ra môi trường phải được xử lý 

đối với những cơ sở, dự án thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 

quy định tại Phụ lục II Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP). Riêng loại hình chăn nuôi gia súc, giết mổ gia 

súc, gia cầm thực hiện theo quy định tại điểm c khoản này; 

- Có phát sinh nước thải công nghiệp xả ra môi trường phải được xử lý 

với tổng lưu lượng từ 10 m3/ngày trở lên; 
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- Có phát sinh nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp xả ra môi 

trường phải được xử lý quy định tại điểm a và điểm c khoản này với tổng lưu 

lượng từ 50 m3/ngày trở lên; 

- Có phát sinh khí thải xả ra môi trường phải được xử lý với tổng lưu lượng 

từ 2.000 m3/giờ trở lên khi đi vào vận hành chính thức; 

- Có phát sinh thường xuyên chất thải nguy hại với tổng khối lượng từ 100 

kg/tháng trở lên hoặc từ 1.200 kg/năm trở lên và có phát sinh nước thải hoặc khí 

thải phải xử lý xả ra môi trường trong quá trình vận hành. 

21.5. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp 

xã. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính: cơ quan chuyên 

môn về bảo vệ môi trường cấp xã. 

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan có liên quan trực thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp xã. 

21.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ đăng ký môi trường 

của dự án đầu tư, cơ sở được cập nhật dữ liệu về đăng ký môi trường vào hệ 

thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường cấp quốc gia. 

21.7. Phí, lệ phí: Không quy định. 

21.8. Tên các mẫu đơn, tờ khai: Mẫu văn bản đăng ký môi trường của chủ 

dự án đầu tư, cơ sở (mẫu quy định tại Mẫu số 47 Phụ lục II Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT). 

21.9. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

Dự án đầu tư, cơ sở thuộc các nhóm I, II, III quy định tại các Phụ lục III, 

IV và V ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung 

tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP) thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 4 Điều 

41 Luật Bảo vệ môi trường nhưng không thuộc các trường hợp sau:  

- Có phát sinh nước thải sinh hoạt xả ra môi trường phải được xử lý với 

tổng lưu lượng từ 50 m3/ngày trở lên; 

- Có phát sinh nước thải công nghiệp xả ra môi trường phải được xử lý 

đối với những cơ sở, dự án thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 

quy định tại Phụ lục II Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP). Riêng loại hình chăn nuôi gia súc, giết mổ gia 

súc, gia cầm thực hiện theo quy định tại điểm c khoản này; 
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- Có phát sinh nước thải công nghiệp xả ra môi trường phải được xử lý 

với tổng lưu lượng từ 10 m3/ngày trở lên; 

- Có phát sinh nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp xả ra môi 

trường phải được xử lý quy định tại điểm a và điểm c khoản này với tổng lưu 

lượng từ 50 m3/ngày trở lên; 

- Có phát sinh khí thải xả ra môi trường phải được xử lý với tổng lưu lượng 

từ 2.000 m3/giờ trở lên khi đi vào vận hành chính thức; 

- Có phát sinh thường xuyên chất thải nguy hại với tổng khối lượng từ 100 

kg/tháng trở lên hoặc từ 1.200 kg/năm trở lên và có phát sinh nước thải hoặc khí 

thải phải xử lý xả ra môi trường trong quá trình vận hành. 

21.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020. 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường. 

- Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Quyết định số 4569/QĐ-BNNMT ngày 31 tháng 10 năm 2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường về công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống 

hành chính nhà nước lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

22. Thành lập tổ công tác xác định nguyên nhân sự cố chất thải cấp xã 

ngay sau khi sự cố xảy ra   

22.1. Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Nộp hồ sơ 
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Chủ dự án đầu tư, cơ sở để xảy ra sự cố chất thải có trách nhiệm báo cáo 

ngay, kịp thời đến Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban phòng thủ dân sự cấp xã nơi xảy 

ra sự cố. 

Bước 2: Thành lập tổ công tác xác định nguyên nhân sự cố cấp xã  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập tổ công tác xác định nguyên 

nhân sự cố cấp xã ngay sau khi sự cố xảy ra. 

22.2. Cách thức thực hiện: Không quy định. 

22.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

22.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

22.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ dự án đầu tư, cơ sở 

để xảy ra sự cố chất thải. 

22.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

         - Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp 

xã. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính: cơ quan chuyên môn 

về bảo vệ môi trường cấp xã. 

         - Cơ quan phối hợp: các cơ quan có liên quan trực thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp xã. 

22.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập tổ 

công tác xác định nguyên nhân sự cố cấp xã ngay sau khi sự cố xảy ra. 

22.8. Phí, lệ phí: Không quy định. 

22.9. Tên các mẫu đơn, tờ khai: Không có quy định. 

22.10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Khi xảy 

ra sự cố chất thải tại dự án đầu tư, cơ sở. 

22.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020. 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

- Quyết định số 11/2025/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2025 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải. 

- Quyết định số 4569/QĐ-BNNMT ngày 31 tháng 10 năm 2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường về công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống 

hành chính nhà nước lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường./. 
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